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PHẢN A. CÂU HỎI 
Dạng 1. Xác định VTCP 





x=2-í 
Câu 1. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, đường thắng đ :+4 y=l+2f có một vectơ chỉ 
z=3+f 
phương là: 
A. =(—1;2;3) B. uy =(2;1;3) C. „¿ =(—1;2;1) D. #, =(2;1;1) 
_ _ ' ; ` # #=1 yT— Ẫ ` rà 
Câu2. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian xy⁄z, cho đường thắng đi : D = 5 = . Vectơ nảo dưới 
đây là vectơ chỉ phương của đường thắng đ 
A. „=(1;3;—2). R.⁄= (25:3); b 1= 2= 3|). D. =(1;3;2). 


Câu 3. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm 4(I;I;0) và 
B ( 0;l; 2Ì) . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thăng 4Ö. 
A.đ=(-tL1;2) B. Z=(-1;0;-2) C.b=(-1;0;2) D.=(1;2;2) 





Câu 4. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, đường thẳng đ :“ h S m ám 


1 có một 


vectơ chỉ phương là 





A.w =(3;—1:5) B. ¿=(I—l;2) C. uy =(—3;1;5) D.  =(1;—1;—2) 
& số % š Š ớ x+ 2 Bủ —] Z.= 3 X Đi 
Câu 5. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Óxyz , cho đường thăng ởđ : = 3 = . Vecfơ nào dưới 
đây là một vectơ chỉ phương của đ 2 
A. uy =(1:3;2). B. „ =(—2;1;3). C. „ =(—2;1;2). D. ; =(I;—3;2). 
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Câu 6. (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian Ozz,cho đường thẳng d: — = " = + 
Đường thắng đ có một vectơ chỉ phương là 
A. tạ =Í—1;20) B.  =(21,0) C. 0 =(2;1;1) D. ai =—1:21) 


*X=3.ÿy#Ì #=5 











Câu7. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian @xyz cho đường thắng đ : "ra . Vectơ 
nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thăng đ ? 
A. 1; = (l;—2;3) B. ; =(2;6;-4). C.ạ=(_—2;—-4;:6).  D.„:=G;-l;5). 
F ». R : ` 3 WẰ=ó 2S] #4 : 
Câu 8. (Mã đê 101 - BGD - 2019) Trong không gian Øxyz , cho đường thăng đ : 1 = 5 = . Vectơ nào 
dưới đây là một vectơ chỉ phương của đ ? 
A. =(1;2;—3). B.  =(T-1;2;1). C.  =(2;1;—3). D. #, =(2;1;1). 


Câu9. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian (ợz, đường thẳng 
Š*=E =2 g=ä 
"s8. xf 7: 
A. 9:-12) B. 1 (-E-2;-3) È. P055) D. W(-3L—2) 


ä 


đi qua điểm nào dưới đây? 


Câu 10. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Mí (1:2;3) . Gọi Ä,, M, 
lần lượt là hình chiếu vuông góc của Ä⁄ lên các trục Óx, y. Vectơ nào dưới đây là một véctơ chỉ phương 
của đường thăng Ä⁄ Mí, ? 


A. „ =(-1;2;0) B. ¡ =(0;2;0) Ñu, =[1.2:0) D. ø¿ =(1;0;0) 
Câu 1I. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho đường thắng 
4 —Ủ 
' ¬ = _ = = Hỏi trong các vectơ sau, đâu không phải là vectơ chỉ phương của đ ? 
A. „; =(—1;2;3). B.ø, =(3;-6—-9).  C.u,=(l-2;-3).  D.w,¿=(-2;4:3). 


Câu 12. (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thắng 
nào sau đây nhận = (2: I;1) là một vectơ chỉ phương? 
x=2_y-l_ z-Ì gš-#-l_Z-2 
l E) 3 2 1 =] 
x=l }yT1_ Z pš†2_y†1_ z1 
=2 =Í =Ï 2 —l 1 
Câu 13. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ 


Oxyz , cho đường thắng di*— = — F uo 


A. 








C. 











nhận véc tơ D; (a: 2; b) làm véc tơ chỉ phương. Tính a + Ð 


A. —8. B.8. C. 4. D. -4. 
Câu 14. (THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, tọa độ nào sau đây là tọa độ 
x=2+4 











của một véctơ chỉ phương của đường thắng A: + y =l— 6/ ,(¿ e]R)? 
z=f/ 
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A. mê B. Ti . C. (2;1;0). D. (4;—6;0). 
3'2`4 3'2'4 
Câu 15. (ĐỀ THỊ THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian (xyz, đường 
8= ÿ<Z 8= 
-] 
A.ø =(2;3) 8u, = 21:2) C. „ạ =(2:—1;2) D. ¿ =(—l;~2;~3) 
Câu 16. (CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thăng 
x‡2 .Y†l =3 
3 =j.  =Ï 
A. (-2;1;-3). B. (—3;2;1). C. (3;—2;1). (52155): 


Câu 17. (CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LẦN 03) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thắng 





có một vectơ chỉ phương là 





thắng đ: 








=† = = 
( äd ) ' ¬ J=) =' ï l nhận vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương? 


2 —4 
A. (-2;-4:1). B. (2;4:1). C. (1;-4;2). D. (2;-4;1). 
Câu 18. (ĐÈ THỊ CÔNG BẰNG KHTN LÂN 02 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz véc tơ nào dưới đây là 
x=l+í 


một véc tơ chỉ phương của đường thắng đ: 4y=4 , 
z=3-2í 


A.u=(1;4;3). B. =(1;4;—2). C.„=(1;0;—2). D.=(;0;2). 


Dạng 2. Xác định phương trình đường thắng 


trinh đường thang cơ Dar1 








Câu 19. (ĐẼ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là 














x=l+2 
phương trình chính tắc của đường thăng đ:4y=3/  ? 
z=-2+f 
2 3 1 | j. SỐ 2 3. 2 3 1 


Câu 20. (ĐÈ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,, cho hai điểm M (1; — 2; l) 
, (0; 1; 3). Phương trình đường thẳng qua hai điểm ‡⁄, W là 
#†l y=ƒ2: ##I B #Tl -ÿ= 3: #=S 


jÄ:-——=—= = 








2 .: -2 l 
hc©U số. W + 4T 
-] 3 ®) 1 -2 1 
Câu 21. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ 
Oxyz , phương trình tham số trục ÓØz là 








x=0 x=íf x=0 
A.z=0. B.4y=í. C.4+y=0. D.4+y=0. 
z=0 z=0 #=ƒf 
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Câu 22. Trong không gian Oxyz, phương trình tham số của đường thắng đi qua điểm Ä⁄ (2: 0; -]) và có véctơ chỉ 





phương đ= (2;-3;1) là 
































x=4+2/ x=-2+2 x=-2+4 x=2+2/ 
A.14y=-6 B.4y=-3/.. C.4y=-6í D. $y=-3í 
#=2-—fƒ z=l+ï #=l+taI g==l#f 
Câu 23. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian CŒZ_ cho Ê(—9;2) và 
#013), Phương trình đường thắng Ƒ là 
x_l_y_z1†2 B x+l y_z-2 
3 l -7 3 l -7 
C. x-l_y_z12 D, x+l y_z-2 
| 1 -3 1 1 3 
Câu 24. (ĐÈ THỊ THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz, trục y'y có phương trình là 
x=í x=0 x=0 x=í 
A.4+y=0 B.4y=í C.+y=0 D.+y=0 
z=0 z=0 Z=f Z=f 
Câu 25. Trong không gian Oxyz, cho đường thắng A đi qua điểm M §P 0;—1) và có một vectơ chỉ phương 
a= (4:-6:2) .Phương trình tham số của A là 
x=-2+4¡ x=2+2/ x=4+2/ x=-2+2/ 
A. $y=Óf B.4y=-3. C.4y=-6 D. +y=3/ 
z=l+2/ z=-l+í z=2+f z=l+í 
Câu 26. (THPT YÊN PHONG 1 BÁC NINH NĂM HỌC 2018-2019 LÀN 2) Trong không gian Óxyz, viết phương 
trình đường thăng đi qua hai điểm P(;1-1 và O(2:3:2) 
k.ấ1.y-1,Z11 „#1 y1 z41 
; 3 $/ l 2 3 
£ 3n. ”,Ảec 2 Et mi vi tà DU co 
| | -] l 8 Ẵ 
Câu 27. (CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, phương 
trình đường thăng đi qua hai điểm 4(1;2;3) và 8(5;4;—1) là 
x-5 ÿ-4 7t] š: x‡l_y‡2 _z+3. 
2 1 2 4 2 —4 
Œ x-l_y-2_Zz-3 h x-3_y-3 -ã L 
4 2 4 _2 -] 2 
Câu 28. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian Oxyz , đường thắng Óy có 
phương trình tham sô là 
x=í x=0 x=0 x=í 
A.4y=i(eR). B.+y=2+/(<lR). C.4y=0(/eR). D.4y=0(cR). 
Z=f z=0 z=f z=0 
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Câu 29. (THPT AN LÀO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian Oxyz có đường thăng có 
x=l+2/ 
phương trình tham số là (đ):4 y=2—ứ_. Khi đó phương trình chính tắc của đường thắng đ là 
z=-3+í 


#-l ÿ~=3. z†Š j=]. <2 #=5 


A. B 








B) =ÏÍ 1 œ- =Ï l 
C. x-l_y-Z z+3 D x+l_y+2_z-3 











Câu 30. (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là 
phương trình của đường thắng đi qua A (2; ty 0) và vuông góc với mặt phẳng (P) :Z+3/—-z+5=0? 


x=l+f x=1l+f x=l1l+3f x=1l+3f 
A.4y=1+3i B.4=3i C.4=1+3i D. y=1+3i 
z=1-† z=1l-f z=l-—† z=1l+l 


Câu 31. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian xyz cho điểm 4(l;2;3) và đường thăng 
„J1: JEj #dgJ 





đd 5 1 5 . Đường thắng đi qua 41, vuông góc với đ và cắt trục Óx có phương trình là 
x=-l+2í x=l+í x=-l+2/ x=l+í 

A. $y=-~2í B.4y=2+2/ C.+y=2/ D.$y=2+2/ 
s=ƒ z=3+3/ Z=3 z=3+2/ 


Câu 32. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian 1z, cho các điểm 4(1;0;2), B(1;2;1),C(3;2;0) và D(I;1;3). 
Đường thăng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCP) có phương trình là 


x=l-í x=l+í x=2+í x=l-í 
A.y=Á4i . B.‡y=4 : C.‡y=4+4ti. D.‡y=2—4í 
z=2+2/ z=2+2/ z=4+2/ z=2—2f 


Câu 33. (ĐÈ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian (⁄z, cho hai đường thẳng 
.x-3_y-3_Z17, ä.:Z ) .Jy1Ì_Z-2 
Ö=jj =7 1” ”-š `Z l 
thẳng vuông góc với (P) , cất đ¡ và đ, có phương trình là 








đ và mặt phẳng (P):xz+2y+3z—5=0. Đường 





#-l ÿy#l z =2 =3 Z7] 
A.——=—=— #.——==—-=— 
3 2 1 1 2 3 
1 3 1 Độ 3 
Câu34. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Trong không gian (Xxyz, cho các điểm 


A(I:2;0).8(2;0;2),C(2;-1;3).D(1:1;3) . Đường thắng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng 
(48D) có phương trình là 
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x=-2+4 x=4+2/ x=-2-4 x=2+4¿ 
A. $y=_-4+3/. B.4y=3-/.. C.4y=-2—3¡. D.4y=-—l+3. 
z=2+í z=l+3/ z=2-f z=3-f 


Câu 35. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian (xyz, cho các điểm 4(2;—1;0), 8(1;2;1), C(3;—2;0), 
D{I:I; -3). Đường thắng đi qua 7 và vuông góc với mặt phẳng (ABC ) có phương trình là: 


x=l+í x=l+í x=íf x=íf 
A.4y=l+/ . B.+y=l+/ . C.4y=í : D.‡y=/ 
Z=-2-3(£ z=-3+2/ z=-l-21 z=l-2t 


Câu 36. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, cho điểm 4(2;l;3) và đường thắng 





1 -l — : : 
ä =—: 5 = ^_Tiðng thắng đi qua 4, vuông góc với đ và cắt trục Óy có phương trình là. 
x=2t x=2+2 x=2+2 =2? 
A.$+y=-3+4¡ B.4y=l+/ C.+y=l+3/ D.4y=-3+3/ 
Zz =3 z=3+3 z=3+2/ g= 27 


Câu 37. (Mã 103 - BGD -2019) Trong không gian xz cho 4(0;0;2 ), 8(2;1;0),C(1;2;—1) và D(2;0;—2) 
. Đường thắng đi qua 4 và vuông góc với (BCD) có phương trình là 


x=3 x=3+3/ x=3/ x=3+3/ 
Â.2V=2 : B.4y=2+2/. C.+y=21. D. + y=-2+2/. 
z=-l+2/ z=l-f z=2+f z=l-f 


Câu 38. (ĐẺ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian vơi hê tọa độ Oxyz cho điểm 4(1;0;2) và 






































: : : : Ai : \ : : 
đương thăng đ co phương trinh: ¬ = ĩ — SE, . Việt phương trinh đương thăng A đi qua 41, vuông 
gọc va cắt đ. 
A *-l_y_Z-2 p.šr1_Jy _Z-2 cš-1_,y_z-2 b'šr1_.#y_Z-2 
2 2 1 1 —3 1 1 1 1 1 1 -] 
: : t h : v. s48 
Câu 39. (ĐE THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian OXyzZ, cho hai điểm S010 20 
Đường thắng qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác Ø4 và vuông góc với mặt phẳng (4) có phương 
trình là: 
x# _ y 
A 0 _- 90 - 9n x†tl y-ổ_z-4 
l _2 2 1 -2 2 
x+ y Si 8 = 
C. xI 3 _ 6 D x+l_y-3_z+l 
l —2 2 l _2 8) 
^ X _ ‹ : ở x+ || B¿ z+2 
Câu 40. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian Oxyz, cho đường thăng đ —_: = sĩ = 2 
mặt phẳng (P) : x+ „— z+1= 0. Đường thắng nằm trong mặt phăng (P) đồng thời cắt và vuông góc với 


đ có phương trình là: 
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x=-l+í x=3+í/ x=3+í/ x=3+2/ 
A. $y=-Ä4 B.+y=-2+4í C.4y=-2-4i D. ‡y=-2+6ï 
z=-3f z=2+f z=2-3/ z=2+f 


Câu 4l. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian Ox/z cho điểm MI (1 1;3) và hai đường thăng 


JN ni 569. ch sự TU ý cÍ 








A D 5 TREA BE TNEEEDY Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thắng 
đi qua MĨ và vuông góc với A và A'. 
x=-l-f x=-ft x=-l-f x=-IlI-t 
A.+=l+f B.4=l+f C.4/=1-F D.+y=1+t 
z=1l+3f z=3+Í z=3+Í z=3+Í 
Câu 42. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Óxyz cho đường thẳng A : n = " = = và mặt 
phăng (P): x—2y— z+ 3 = 0. Đường thăng nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với A có phương 
trình là: 
x=l+2/ x=¬3 x=l+í #=1 
A.4y=l-f B.4y=-í C.4+y=l—-2/ D.4y=l—-ứ 
#=2 Zz=32i z=2+3/ z=2+2/ 
Câu 43. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxz, cho hai đường thẳng 
x=l+3ï 
đ:4W=-2+t, â : . = n= = : và mặt phẳng (P):2x+2y—3z =0. Phương trình nào dưới đây 


„na 
là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d, và (P) , đồng thời vuông góc với LẦU 
A.2x-y+2z+13=0 B.2x+/+2z-22=0 
C.2x-+2z-l13=0 D.2xz-w+2z+22=0Ũ 
Câu 44. (THPT YÊN PHONG SỐ I BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÂN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz„ 


cho mặt phẳng (z) :x— y+2z =1. Trong các đường thắng sau, đường thăng nào vuông góc với (z) ÿ 


x=2/ 

TỶ CO NU To cá CN. Da cm an gi. 
II -LI 2 lI -—I —I lI  -—l -I : 
Z=— 


Câu 45. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz, đường thắng đi 
qua điểm 4 l§h 1; l) và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (G2) có phương trình tham số là: 


x=l+í x=l x=l+í x=l+í 
A.$y=l . B.+y=l . (ý #E=] ¡ D.‡y=l+/. 
z=l z=l+f z=l z=l 


Câu 4ó. (ĐÈ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục Oxyz,, cho điểm M(L-3: 2) và 
mặt phẳng (P) :x—3y+2z—1=0. Tìm phương trình đường thắng đ qua Ä⁄ và vuông góc với (P) : 
x‡l y3 212p x-1 yk3_z-2 
l -3 2 l -3 ,) 
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Ta ‹4 xil_y+3_z-2 
1 -3 2 1 -3 2 
Câu 47. (CHUYÊN LƯƠNG THÊ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ 
XöEkG, CÓ 200C CO LIẾ VU 2.C. k2 He, 


Oxyz cho (1l; —l;3) và hai đường thắng đ : : 
XYZ ( ) l Bới 1 4 =5 1 —] 1 

















Phương trình đường thắng qua 44, vuông góc với đ, và cắt đ, là 











A.X-1_y†1!l_Z-3 px-l ytl zZ-3. 
2 l| 3 4 l| 4 
c.* ly jL # 3 p ]. +1 _ 

—] 2 3 2 —] —] 


Câu 48. (SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ @xyz, cho điểm 4(1;0;2) 














l bi Ì : . : 
TÁC chàng Đường thăng A đi qua 4, vuông góc và căt đ có phương trình là 























3 Xx— 
và ng thăng 1 1 5 
“ÂU ca BÁC -= 
l j “sĩ L1 1 
W Ác” .. . ` BC ca s, 
Ũ 2 l 1L -3 1 


Câu 49. (CHUYÊN LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 


x-Il —2 ==. Ũ : : : 
„3=  ¬a Đường thăng đi qua ⁄, vuông góc với đ và cắt 


M (1:0;1) và đường thắng đ: ĩ = 5 





Øz có phương trình là 
x=l-3 x=l-3/ x=l-3i x=l+3/ 
A.+y=0 . B.4y=0 ba m7 ' D.+y=0 
z=l+í z=l-í z=l+í z=l+í 


Câu 50. (PENI- THẬY LÊ ANH TUẦN - ĐÈ 3 - NĂM 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng 


: =] Đề, ¬ : 
(P):3x+y+z =0 và đường thăng đ: z = K _ Gọi A là đường thăng năm trong P) , Căt và 





vuông góc với đ . Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của A? 


x=-2+4/ x=-3+4/ x=l+4/ x=-3+4/ 
A.4y=3-5 B.4y=5—3%. C.+y=l-5 D.4y=7-3. 
z=3-—-7† z=4- 7t z=-Ả- 7£ z=2-7f 


Câu 5I. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(I:—1:3) và hai đường thăng: 





=4 y+2 z-l =2 y+l z-—l] : : 

ì rẻ 2 đ, _—= . Việt phương trình đường thăng đ đi qua 4, 
1 4 —2 1 -] 1 

vuông góc với đường thắng đ¡ và cắt đường thăng đ,. 








x-l y‡Ì Z-3 p x-1 yII z-3 
2 -l  -] 6 l 5 
x-l y+] z-3. D x-l y+]l z-3. 
6 -4_ -—] 8) l 3 











® 
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Sỹ. s<= 
=j- C3 
. Đường thắng nằm trong (P ) cắt và vuông góc với đ có phương trình là? 
¬. j5. 

1 ý 3 1 7 3 

x2 = y4 E Z†Í x+2 — y+4 — z_1 
1 7 3 1 7 3 

Câu 53. (ĐÈ THỊ THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian xyz, cho mặt phẳng 
x+3 V+2 z+2. : „#+Ïl_ #+l_ z-2 

3# =.zøI s77 73 58 
Đường thăng vuông góc mặt phăng (P) và cắt cả hai đường thăng đ; đ, có phương trình là 








Câu 52. Trong không gian xyz, cho đường thắng ở : : = : và mặt phẳng l1 :Z—y+2z-6=0 





A. 








(P):x+2y+3z—7=0 và hai đường thắng đj,: 


A X?j..ÿ. BÚ MU TÀI ng 














L 2 3 —] 2 3 
cš†4_.y†+3_zZ†+!l pn xzt3_y†+2_Z†+2 
|| 2 3 1 2 3 





Câu 54. (MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm 4(0;—1;3), 
B (I: 0; l) „IKỂ (—L lạ 2) . Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thắng đi qua 4 và 


song song với đường thắng 8C? 


x=~*í 
A. x-2y+z=0. B.4y=-l+í. 
z=3+í 
#'. Y1]: #=3 #=l_y_ z-l 


; 1, 
= l l =2 ] l 


Câu 55. (MÃ ĐẺ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Øxyz, cho điểm 4(1;-2;3) và hai 
mặt phẳng : x+y+z+1=0, (Ó): x—y+z—2= (0. Phương trình nào dưới đây là phương trình 





“bể 





đường thắng đi qua 4, song song với (P) và (Ó) ? 


x=l+í x=-l+í x=l+2/ x=l 
A.$y=-2 B.4y=2 C.4y=-2 D.$y=-~2 
z=3-f z=-3-f z=3+2/ z=3- 2í 


Câu 56. (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxz, cho hai điểm A(1;-2;-3); 
xi? 12 Z19 
1 
đường thăng đi qua trung điểm của đoạn A4 và song song với 2 

X. ý si 8 W`› đ/1. 1] 


. Phương trình nào dưới đây là phương trình của 





B(-1; 4/1) và đường thăng đ: 














X, : 
"hộ. 2 1 -¬1 2 
cÃŠT71_ v1 z1 pĩ-#-2_zt2 
1 1 2 1 -1 2 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 10 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 57. (CHUYỂN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN BÀI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ toạ độ 
x+2 =5 zZ_—2 : 
ˆ S  —[. Và mặt phẳng (P) 


:2x+z—2=0. Viết phương trình đường thắng A qua Ä⁄Z vuông góc với đ và song song với (P) : 





9z, cho điểm M (1;— 3;4). đường thắng đ có phương trình: 


có Láino S5 -ni.g Tï = Tài  Ý. 
l sJ. 7) =, ' sỊ cà 
"j7 .o ĐO 5 ao 
1 1 ~2 1 -l 2 
Câu 5§. (ĐÈ THỊ THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
y-l_Z11 JJ= J]. 8ð 


A. A 








ŒC.A: 

















(P):2x—-y+2z+3=0 và hai đường thắng đ,:T= . Xét các 


3 II I1 `” 1 — 
điểm 4, lần lượt di động trên đ, và đ, sao cho 4Ö song song với mặt phẳng lỆ độ . Tập hợp trung điểm 
của đoạn thắng 4Ö là 


A. Một đường thắng có vectơ chỉ phương # = (-9; S; 5) 
B. Một đường thắng có vectơ chỉ phương 1 = (—5; 0; 8) 
C. Một đường thắng có vectơ chỉ phương 1 = (I: —2; -5) 


D. Một đường thăng có vectơ chỉ phương # = (I: 5: -2) 
Câu 59. (THPT LƯƠNG VĂN CAN - LÀN I - 2018) Trong không gian Oxyz,, cho điểm 4(3; 2;— 4) và mặt phẳng 


§ —2 4 -] 
(P):3x—2y—3z—7=0, đường thắng j  =- 





. Phương trình nào sau đây là phương 


_2 
trình đường thăng A đi qua 4, song song (P) và cắt đường thăng đ ? 
x=3+ll x=3+54¿ x=3+47 x=3-l1l 
A.$y=2-—354/. B.4y=2+11. C.+y=2+54/. D.$y=2-47t. 


z=-4+4ï7: z=-4-4ït z=-4+ll 


z=-4+54/ 





x=l+3/ 
Câu 60. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, cho đường thắng /:4y=-3_. Gọi A là 
z=5+4/ 
đường thắng đi qua điểm A(I 3,5) và có vectơ chỉ phương u(]; SÀi -2) . Đường phân giác của góc nhọn 
tạo bởi Z và A có phương trình là 


x=-l+2/ x=-l+2/ x=l+/7ií x=l-í 
A. 4y=2—5f B.4y=2—5 C.4y=-3+5 D.4y=-—3 
z=6+I11 z=-6+]1¿ z=5+f z=5+7i 
x=l+7i 
Câu 61. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, cho đường thăng đ:4 y=l+4/. Gọi A là 
z=I 


đường thăng đi qua điểm A(Ll: l) và có vectơ chỉ phương tú = Ự: -2;2) . Đường phân giác của góc nhọn 
tạo bởi đ và A có phương trình là. 
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x=-l+2/ x=-l+2/ x=-l+3/ x=l+7i 
A. 4y =-—l0+]11 B. +y=-l0+11 C.+y=l+4 D.+y=l+í 
Z =-6— 5í z=6—3f z=l_-3f z=l+5/ 
x=l+3/ 
Câu 62. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian xyz, cho đường thắng đ:4 y=1+4. Gọi A là 
z=l 


đường thắng đi qua điểm A(l; l) và có vectơ chỉ phương lí = ( —2;Ï; 2) . Đường phân giác của góc nhọn 


tạo bởi Z và A có phương trình là. 


x=l+2i x=-I§+19/ x=-I8+19/ x=l-f 
Ặ. $y=l+í/ B.4y=-6+7i/ C.4y=-6+7/ D. 4y=l+l7/ 
z=l+í z=l1-10 z=-—Il1I-10 z=l+l10 
x=l+í 
Câu 63. (MĐ 103 BGD&ĐÐT NĂM 2017-2018) Trong không gian xyz, cho đường thẳng đ:4 y=2+/. Gọi A là 
z=3 


đường thăng đi qua điểm (1;2;3) và có vectơ chỉ phương # = (0;—7;—]). Đường phân giác của góc nhọn 


tạo bởi đ và A có phương trình là 


x=l+5 x=l+Ớ x=-4+5 x=-4+5/ 
A.4y=2-2i. B. 4 y=2+11¿. C. +y=—10+12t. D. y=—10+12/. 
z=3-f z=3+6/ z=2+f z=-2+f 


Câu 64. (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam 
giác ABC có A(-1;3;2), B(2; 0;5), C (0; =1}. Viết phương trình đường trung tuyến 4M⁄ của tam giác 














ABC. 
2 -4 1 2 -4 1 
C Av:Z-1_y+3_z+2 D. Aw:Z-2-z†14_zr1 
2 4 -] 1 -] 3 


Câu 65. (THPT YÊN PHONG 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2018-2019 LÀN 2) Trong không gian Oxyz, cho A2: 0; 0) 
, đường thăng đZ đi qua 4 cắt chiều âm trục Óy tại điểm Ö sao cho diện tích tam giác O4 bằng l. 
Phương trình tham số đường thăng Z là 


x=l=2! x=2+t3i xX=2-=ửï x=2-ði 
A. 4$ y=í : B.4y=-( . C.4+y=-(Í . D.4y=í 
z=0 z=0 z=0 z=l 
: _ x : : ~. -8 4 8 : 
Câu 66. (ĐE 04 VTED NAM 2018-2019) Trong không gian Oxyz cho hai điêm 4(2; 2 hưỆn Sa ng: Đường 


phân giác trong của tam giác 4Ö có phương trình là 


x=0 x=4 x=l4i x=2/ 
A.$y=í B.4y=í C.4y=2í D. y=l14¡ 
Z=f z =-Í z=_-5f z=l3i 
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Câu 67. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai đường 











x=4+/ 
: — l1 — : : : 
thăng đ,+ y=-—4—(;đ,: — SE —= . Đường thăng đ đi qua A(5;—3:5) cắt đ,;đ, lân lượt 
z=6+2/ 
AB 
ở B,C.Tính tỉ sô ——. 
AC 
A.2. B.3. TI= to. 
2 3 


Câu 68. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ xyz, cho 
2 điểm M (1:2;3). A(2:4:4) và hai mặt phăng ẾP) :z+y—2z+1=0, (0):x—-2y-z+4 =0. Viết 
phương trình đường thăngA đi qua Mƒ, cắt (P), (C) lần lượt tại Ö,C sao cho tam giác 48C cân tại 4 
và nhận 4Ä làm đường trung tuyến. 

x `, 2_Z  “a x l_y 2_Z Sã 


























A. ` 

| ¬l ¬] % ¬l | 
cšr1_.# 2_Z 3p ].ÿ 2_Z 3 

| ¬] | ¬l -] | 
Câu 69. (CHUYÊỀN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ tọa 
độ Oxyz cho tam giác 418C biệt 4(2;1;0), 8(3;0; 2), C(4;3;—4).. Việt phương trình đường phân giác trong 
góc A. 

x=2 x=2 x=2+í x=2+í 
A.$y=l+í/ B.4+y=l C4 y=l D.4 y=l 

z=0 s={ƒ z=U #=ỉ 


Câu 70. (CHUYÊN NGUYÊN TÁT THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 


1 =2 
Oxyz , cho đường thẳng đ ˆ =T= ¬ , mặt phẳng (P):x+jy~2z+ 5 =0 và 4(1;—1;2). Đường 


thắng A cắt đ và (P) lần lượt tại và ẤM sao cho 4 là trung điểm của đoạn thắng ÄZ4N. Một vectơ chỉ 
phương của A là 
A.=(4; 5; —13). B.2=Í2:3: 2). C.#=(1;—1; 2). D. =(-3; 5; 1). 

Câu 71. (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz , cho hình 
vuông 4BCD biết A( 0;1), BỤ: 0;—3) và điểm D có hoành độ âm. Mặt phẳng (4BCD) đi qua gốc 
tọa độ Ó. Khi đó đường thắng đ là trục đường tròn ngoại tiếp hình vuông 48CD có phương trình 





x=-] x=l x=-l x=í 
A.đ:$y=f. B.đ:y=(£.. 0. J7B7 ‹ D.đ:4y=]. 
z=-l z=-l z=l Z=f 


Câu 72. (THPT NGHEN - HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz,, cho hai đường thăng 
+Ì =3 #1#l + = +Ì 
ĩ tì ==—^=^—— và Âu  s=m. 
Ị 2 K) 1 2 =5 
phương trình đường phân giác đ của góc nhọn tạo bởi A,, A; và nằm trong mặt phẳng 7) : 


cắt nhau và cùng nằm trong mặt phăng (P) . Lập 


























x=-l x„==l3+i 
A.đ:4y=2_ ,(¡eR). 8. j:4 =2 .(eR). 
z=-l+íf z=-l+2t 
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x=-l+í x=-l+í 
C. đ:4y=2-—2/,(¡<]R). D.đ:4y=2+2/,(íc<R) 
z=-l-f z=-l 


Câu 73. (QUẢNG XƯƠNG - THANH HÓA - LÀN I1 - 2018) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho tam giác 4BŒ 
biết 4(1;0;—1), 8(2;3;—1), C(—2:1;1) . Phương trình đường thăng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của 
tam giác 4BC và vuông góc với mặt phẳng (ABC ) là: 


j X5. #5 k .J— ĐẪ- 

















3,  SHỌ 86 77g81} 5 
œš71_,y .Zrt! D, x-3_y- 2 mi 
l -2 2 E) mì 5 
Câu 74. (SGD&ĐT BẮC GIANG - LẦN I1 - 2018) Trong không gian Oxyz, cho tam giác nhọn 48C có H h5; 2;1) 
-KÍTŠnG: 3Ì Ó lần lượt là hình chiếu vuông góc của 4, 8, C trên các cạnh 8C, 4C, 4B. Đường 
thắng đ qua 4 và vuông góc với mặt phẳng (4BC ) có phương trình là 
S ý 2 - 
A.d.714_yr!_z-l B.đ 3 _— 3__— 3 
l -2 8) l _2 2 
C.4:—^=—2>=—_*. DA Họ 
| -2 . II -2 ° 


Câu 75. (CHUYÊN VINH - LÀN 2 - 2018) Trong không gian Oxyz,, cho tam giác 4BC có 4(2;3;3), phương trình 
ÿ=3.3=35 =2 
-1 2 -] 





đường trung tuyến kẻ từ Ö là „ phương trình đường phân giác trong của góc C là 








f5 ý 

ø” mỊ 5e] 
A. ta =(21-1). B. ø› =(1;—1;0). C. „4 =(0;1;—1). D. øi =(1;2;1). 
Du 3. Một số bài toán — “... Tà điểm với đường thẳng 


điêm (hình chi cU, thuộ 


9) ỗ 
. Đường thăng 4B có một véc-tơ chỉ phương là 









Câu 76. (Mã đề 104 BGD&ĐÐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thắng đ: 
x=l-~/ 
y=5+ƒ ? 
z=2+3/ 
A. N(;5,2) B. @(-1;1;3) C. Ä⁄/(1;1;3) D. FÙ;3.5) 
Câu 77. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian Oxyz, điểm nào đưới đây thuộc đường thằng 
x†2_y-Ì zZ+2 


đ: = = 
1 2 


N(2- bộ B. @(-2;1;-2) C. Ä(—2;—2;1) D. P(L1;2) 
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x=2+3/ 
đ:+y=-l-4í 
Câu 78. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Trong không gian *2Z , đường thẳng =8 đi qua điểm 
nào sau đây? 
A.M@2-I0) g M/(89:10). c M55) p ⁄@:-%5) 
Câu 79. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian (z, đường thẳng 
đ: ~ " == qua điểm nào dưới đây? 
A. @(2;-1;2) B. 3⁄ (—1;-2;-3) C7025) D. X(-2;:1;-2) 


Câu 80. (CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, đường thắng 
x=l+2/ 
đ:4 y=3—( đi qua điểm nào dưới đây? 
z=l-f 
A. M(1:3:-1). B. Ä/(—3;5;3). W3): D. ⁄(1:2;-3). 


Câu 8l. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A( —Ï; 2) : 





x-—1_y-2_z-1 


B(-I;2;3) và đường thắng đ: 
( ) và ường thăng ñ ï P 


. Tìm điểm Ä⁄(a; »; ) thuộc đ sao cho 


MA} + MB” = 28, biết c<0. 


A. M An TỆ - B. Mí _ _. _T 
6 6 3 6 6 ) 
C. M(-I; 0; -3) D. M(2; 3; 3) 
Câu 82. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. 
x=íf 
Đường thắng Z 4 y=l—/ đi qua điểm nào sau sau đây? 
z=2+í 
A. K(;-I]). B. E(1;2). C. H(1;2;0). lữ; 7 (0:12): 
Câu 83. (CHUYÊN KHTN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường 


thắng Z~Ì_ 7+1 _Z-2; 
8. ej] 7 3 


A. @(-2;1;-3). 8, P213). C. M(-1;1-2). D. N(;—1,2). 
Câu 84. (CHUYÊN KHTN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz, gọi đ là đường thắng qua 4Á ;0; 2) 
=|]. # #5 


l1 -2 
A. P(2;-1;1). B. @(0;—1;1). C. N(0;—1;2). D. M(-1;-1;1). 


, ` . Ỷ * -Ä : AÌ SỐ _ 
, căt và vuông góc với đường thăng ở, : . Điêm nào dưới đây thuộc đ ? 
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Câu 6S. 


Câu 66. 


Câu 67. 


Câu 88. 


Câu 89. 


Câu 90. 


Câu 91. 


Cáu 92. 


(ĐỂ 04 VTED NĂM 2018-2019) Trong không gian %yz, điểm nào dưới đây thuộc đường thăng 
x=l-í 
đ:y=5+f ? 
z=2+3í 
A. O(-1:1;3) B. PÍI;2; 5) C.WI:š2) D. M (I;1;3) 


+ |L- ƒ= . ấ.. 
3 ¬' —2 
A. (2;—1;—2). B. M(;—2;—3). C. P(_—1;2;—3). D. N2;—1;—2). 

(KTNL GV THPT LÝ THÁI TỎ NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Óxyz , cho đường 
thắng đ: " = — _= = . Hỏi đ đi qua điểm nào trong các điểm sau: 

A. C(-3;4;5). B. D(3;—-4;—5). C. B(-1,2;-3). D. A4(1;—-2;3). 


đi qua điểm nào dưới đây? 





Trong không gian Oxyz , đường thắng đ: 





(SỞ GD&ĐÐĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian Øxyz, cho điểm A(3:—2:1). Đường 
thắng nào sau đây đi qua 4? 
À =3 Ha. mm] 8 =3. ý+2 41+ 























1 1 2.64 ~2 -] 
XU o7 qgy 3. 2_Z 
1 1 2 4 ~2 -] 
x=l-í 
Trong không gian xyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thắng đ:4 y=5+/ ? 
z=2+3/ 
A. Ø@(-1;1;3) Ñ P[E 3:5) E155) D. M(1;1;3) 


(CHUYÊN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 


#-]Ì V+Z 8-3 


Oxzz, cho đường thắng đ có phương trình . Điểm nào sau đây không thuộc đường 








› -4 
thăng đ ? 
Ấ.7 2.1). B. @(-2;-4;7). C. N(4;0;-1). D. M(1;—2;3). 
(THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊẾN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz,, tọa độ hình chiếu 
vuông góc của Ä⁄ (1;0;1) lên đường thắng (A) _ = n = : là 
11 24 
A. (2:4:6). B. [52s] C. (0;0;0). D. #22] 
ĐIỆC, li đây: 
(PEN I - THẬY LÊ ANH TUẦN - ĐÊ 3 - NĂM 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm 
x=l-f 
M(-4;0;0) và đường thắng A:+4 y=—2+3/. Gọi H(a;b;c) là hình chiếu của Ä⁄ lên A. Tính a+b+c. 
z=-2f 
Äy, B. -—1. C. -3. ø. 7. 
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Câu 93. (THPT YÊN PHONG I BẮC NINH NĂM HỌC 2018-2019 LẦN 2) Trong không gian Oxyz, tìm tọa độ hình 


x=l+í 





chiếu H của A(I:11) lên đường thắng d:+4 y =l+ứ. 


Z=fí 
441 
7 =-=-=: B. #(11:1). C. H(0;0;-1). D. H(1;1;0). 
3.0 
Câu 94. (THPT QUANG TRUNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 
x=6-4 
điểm 4(1;1;1) và đường thắng (đ):4y=~2—¿ . Tìm tọa độ hình chiếu 4 của 4 trên (2). 
z=-l+2/ 
A. 4(2;3;1). B. 4(-2;3;1). C. 4(2;-3;1). D. 4(2;-3;-1). 


Câu 95. Trong không gian Oxyz,, cho hình thang cân 4BCD có đáy là 4B và CD. Biết A(3;:1;:-2). 8(-1:3:2) 
, C(—6;3;6) và D(a;b;e) với a,b,ce]. Giá trị của a+b+c bằng 








A. -3. B. 1. ĐT D. -]. 
Câu 96. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, cho đường thắng 
+ —2 : : : 
đ: _ = ĩ = ñ và hai điểm A(-1:3:1); B(0:2;—1) . Gọi C(m: n; p) là điêm thuộc đường thăng 
đ sao cho diện tích tam giác 4C bằng 242. Giá trị của tổng m+m+ p bằng 
A. —†1 B2 C. 3 D. 5 
3 _. _ : +1 +3 +2 
Câu 97. (CHUYÊN HÀ TĨNH - LÂN I - 2018) Trong không gian Óxyz , cho đường thẳng đ _ = _ =_ : 
và điểm 4 (5: 2; 0) . Điểm đối xứng của điểm 4 qua đường thăng đ có tọa độ là 
A. (-1:0;4). B. (7;1;-1). C21<2), D. (0;2;—5). 
Câu 98. (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ điểm 
x=í 
M(2: -4;—1) tới đường thắng A:4 y=2—/ bằng 
z=3+2/ 
A. X14 B. ⁄6 C. 2N14 D. 2/6 
Câu 99. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÂN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Gọi Ä⁄ (ø; b; c) thuộc 
: -l +2 R25 : 
đường thẳng A: : = _ =“—“. Biết điểm 4 có tung độ âm và cách mặt phẳng (yz) một khoảng 
bằng 2. Xác định giá trị 7 =a+b+e. 


A.T=-]1. B.7=Il. C.T=-13. D.7=]. 
Dạng 3.2 Bài toán cực trị 





Câu 100. (Mã đẻ 101 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz,, cho điểm 4(0;4;—3). Xét đường thăng đ thay đổi, 


song song với trục Óz và cách trục Øz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ 4 đến đ nhỏ nhất, đ 
đi qua điêm nào dưới đây? 


A. O(0;5;-3). B. P(-3;0;—3). C. A(0;-3;—5). D. N(0;3;—5). 
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Câu 101. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 4 (0;3;—2). Xét đường thắng đ thay đôi song 


song với Oz và cách Oz một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ 4 đến đ nhỏ nhất. đ đi qua điểm nào 
dưới đây? 
Ẩ, O(0:2;— 5). B. M (0:4;:—2). “SN P(—2;0;—2). D. N(0;:—2;—5). 


Câu 102. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian (2g⁄z , cho điểm A(0: 4;-3) . Xét đường thắng đ thay đổi, song 


song với trục z và cách trục Óz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ 4 đến đ lớn nhất, đ đi qua 
điêm nào dưới đây? 


&.N(0/3:=5}: ñ,f(0ˆ3=3),, 6 P(-310;=3); D. @(0;11;-3). 


Câu 103. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian (2⁄z, cho điểm A(0:3;— 2). Xét đường thắng đ thay đôi, 


song song với trục Ởz và cách trục Ởz một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ 4 đến đ lớn nhất, đ đi 
qua điêm nảo dưới đây? 


A. M(0;8-—5). B. W(0;2;—5). # 0a(00920 5) 7 D. @(-2;0;—3). 
Câu 104. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Trong không gian Oxyz , cho đường thắng Z có 
x=l-f 
phương trình 4 y=2+/ và ba điểm 4(6;0;0) , 8(0;3;0), C(0;0;4). Gọi Ä⁄(4;;c) là điểm thuộc đ 
zZ=-Í 
sao cho biểu thức P = 1⁄4? + 2MB? +3MC” đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó ø++c bằng 
&. =1, B. 4. 1. D.2. 


Câu 105. (LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ - LÂN 1 - 2018) Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm 4(3;-2;3), 





: 1 2 3 : : : 
B(1:0:5) và đường thăng đ SP 5 . Tìm tọa độ điêm ⁄ trên đường thăng đ đê 





MA” + MB” đạt giá trị nhỏ nhất. 
A. M (12:3). B. M(2;0;5). C. M(3:-2;7). D. 1 (3;0;4). 

Câu 106. (THPT CHU VĂN AN - HÀ NỘI - 2018) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng A: ĩ = — = n và 
hai điểm 4(1;2;—5), 8(—1;0;2). Biết điểm Ä⁄ thuộc A sao cho biểu thức |ÄM⁄4— M| đạt giá trị lớn nhất 


T, .. Khi đó,T, bằng bao nhiêu? 





A. T„„ =|57. B7 c=ở: C.T,=2j6-3.  D.T7y =346. 
Câu 107. (THPT NGUYÊN HUỆ - TT HUẾ - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thắng 
x=-l+2/ 
(2): y=l-/ và hai điểm A(I;5;0), B(;3;6). Gọi M (a;b;e) là điểm trên (2) sao cho chu vi 
23.=:27 
tam giác Ä⁄4B đạt giá trị nhỏ nhất. Tính P=a++e. 
A. P=I1. B. P=-3. 7>": D. P=-1. 
Câu 108. (TT DIỆU HIẾN - CÀN THƠ - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho đường thăng 
=2 +HÌ ; Ý. r8 
lấn ' ñ = n = : và hai điêm A(2;0;3) : B(2:-2.-3) . Biệt điêm 1M (Xg1ðuyZu ) thuộc đ thỏa mãn 
MA + MP nhỏ nhất. Tìm dạ: 
A. #;=]. B. xạ=3. C.xạ=0. D.x;=2. 
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Câu 109. (CHUYÊN HÀ TĨNH - LÀN I - 2018) Trong không gian Oxyz, cho ba điểm 4(-1;0;1), 8(3;2;1), 
C(5:3;:7). Gọi M(a:b;c) là điểm thỏa mãn 4= MB và MB+MC đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 
P=a+b+c 


A.P=4. B.P=0, C.P=2. D.P=sS, 
Dạng 4. Một : số bài toán liên = -R« c6 thẳng với mặt phẳng 





Câu 110. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho mặt phẳng 


x-] +2 1 
1}: 2x—2y—z+l=0 và đường thăng A: Thun = . Tính khoảng cách đ giữa A và (P). 
5 2 1 
Š.d =5 B.đ=—~ C.đ=— D.á¿=- 
3 3 3 
Câu 111. (THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa đường 
: cải : : 
thăng đ NG m. và mặt phăng (P):x+y+z+2 =0 băng: 
A. 2A3. gà, c.293. D. 43. 
” 3 
Câu 112. (THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , khoảng cách 


x=2+í 


giữa đường thăng Â:4 y= 5+4/, (¡ e R)và mặt phẳng (P) :2x— y+2z =0 bằng 

















z=2+í 
A. 1. B.0. "MP TP 1, 3. 
Câu 113. (CHUYÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thắng 
x=l-i 
đ:4 y=2+2¡ và mặt phẳng (P): x— y+3=0. Tính số đo góc giữa đường thắng đ và mặt phăng (?). 
z=3+/ 
A. 60 B. 30” C. 120” D. 45 
Câu 114. (ĐÈ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho mặt phẳng 
x+l 1 
(P): 4x=7y+z+25 =0 và đường thắng ở : PT Xa — KT . Gọi đ," là hình chiếu vuông góc của đ/, 
lên mặt phẳng lTh Đường thăng đ, nằm trên (P) tạo với đị,đ,' các góc bằng nhau, đ, có vectơ chỉ 
— +2b 
phương 0; (4;b;c). Tính S¿ 
SN” +2 +2b_ 1 n2 
j— .. N0 bố .ˆ=- 
C 3 € _ &) £ 


Câu 115.(TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(3:1;7), 8(5;5;1) và mặt phẳng (P):2x-y—z+4=0. Điểm ÄM⁄4 thuộc (P) sao cho 
MA = MB = v35. Biết M có hoành độ nguyên, ta có ÓÄ⁄ bằng 


Á.ÿ\J”. E.5U). Œ3V2. D.4. 
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Câu 116. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz 


x=í 
=] ÿ=¿. S+Ị 


, cho hai đường thăng đ,,: = 5 T d,:4y =0. Mặt phẳng /?) qua đ| tạo với đ, một góc 





Z=-f 


45° và nhận vectơ 7 = Ú: b; c) làm một vectơ pháp tuyến. Xác định tích be. 


A. —4 hoặc 0. B. 4 hoặc 0. Vu nẦu D. 4. 
Câu 117. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường 
x=íf 
: -Ì = se] : 
thăng đ, sa ST ï = mĩ và đ,:+y=0. Mặt phăng (P) qua đ, tạo với đ, một góc 45” và nhận 


Z=-Í 
véctơ ứ (I ;b; c) làm một véctơ pháp tuyến. Xác định tích be. 
A. —4 hoặc 0 B. 4 hoặc 0 C. -4 D.4 
Câu 118. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN LẦN 1 NĂM 2018-2019) rong không gian xyz, cho hai đường 


x=í 





: x-]l —=2_ z+I : 

thắng đ, — =—= ï và đ,:4y=0 . Mặt phẳng (P) qua đ,, tạo với đ, một góc 45° và 
Z=-Í 

nhận vectơ n (1:2:;c) làm một vec tơ pháp tuyến. Xác định tích ð.c. 


A. =4. B. 4. C. 4 hoặc 0. D. —4 hoặc 0. 


Dạng 4.2 Bài toán phương trình mặt phăng., giao tuyên / Ì 








Câu 119. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm 4(1;2;—2) và vuông 
HO UN mm... 
213 
A. 2x+y+3z+2=0. B.x+2y+3z+l=0. 
C,L23⁄+ty+32=2=U. D3x+2ÿ+z=5=0Ú, 





góc với đường thắng A: có phương trình là 


Câu 120. (MÃ ĐE 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxz cho điểm M (3; -]; 1) . Phương 
trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm AM và vuông góc với đường thắng 
=1 +2 " 
A: x-l1l_ÿ _Z Sộ 
& _2 1 
A.3x+2/+z-8=Ũ_ B.3xz-2/+z+12=0 
C.3x-2/+z-12=0 D. x-2/+3z+3=0 
Câu 121. (ĐÈ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian vơi hê tọa đô Oxyz, cho đương thắng A co 


? 








phương trình: 

x10 y-2 zZ+2 „... 2 : gu. #2 
: = ñ = . Xet mặt phăng (P):10x+2y+mz+11=0, mm la tham số thực. Tìm tât ca cac 

gia tri của + để mặt phẳng (P) vuông goc vơi đương thăng A. 

A.m=2 B.m=—52 C.m=52 D. m=-—2 


Câu 122. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ trục tọa độ 
Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt 
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phẳng đi qua M(L;:—k2) và vuông góc với đường thăng A: ~ = — = : : 


A, 2x-y+3z+9=0.  B,2x+y+3z—-9=0. C.2x-y+3z—9=0. D.2x-y+3z-6. 


Câu 123. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng 
-]l py-2 z-3 ; : ẫ 
đ vn = =: = = Mặt phăng (P) vuông góc với đ' có một vectơ pháp tuyên là: 


A. ø=(12;3). B. n=(2;—1;2). C.n=(1;41). D.ø=(2;1;2). 





Câu 124. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, phương trình mặt 


phẳng đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thắng (đ): ẵ = : = ñ là: 


A.x+y+z+l1=0.  B.x—-y_—z=I. C.x+y+z=I. D.x+y+z=0. 
Câu 125. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÊẾN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua 
#=2 y-=]Ì Z= 


-l 
A. x—y+z+I=0. B.3x-y+2z+l1=0. C.x+y+z-l=0. D. 3x+y—-2z—1=0. 


3 
có phương trình là: 





điểm 4(0;1;0) và chứa đường thắng (A): 


Câu 126. (CHUYÊN HƯNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 03) Trong không gian xyz, cho đường thẳng 


x-l -2_ z+2 : , 
đ:——= —= n Mặt phăng nào sau đây vuông góc với đường thăng đ. 


1 —~2 
A.(T):x+y+2z+1=0. BH. (P)}:x=2y+z+1=0. 
C. (@Ø):z—2y—z+1=0. D. (R):x+y+z+1=0. 


Câu 127. (CHUYÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình 
đường thắng giao tuyến của hai mặt phẳng (œ):z+3y—z+l =0, (B) :2x—y+z—7=0. 
x+.. ÿ. z1Õ B3 2.z_.Z-3 














A. = : 
“4 -3  —7 B) 3 —7 
cx _-3 _z-10 b x-2_y_zZ-3 
-2  -—3 Ƒ -2 3 7 


Câu 128. Đường thăng A là giao tuyến của 2 mặt phẳng: x+z—5 =0 và x—2y—z+3 =0 thì có phương trình là 
xi. Vfl # x†+2 y+l z 
—I 3 -] —I Ê/ mỉ 
Ả=. j}SÌ gỸ 2? | #z=5 
l l 1l I1 2 -I 
Câu 129. (CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (œ) là mặt phẳng 
ha .T. DU 0S 7á 228. thà uy ð ta 
chứa đường thăng ôn Tp ni hy và vuông góc với mặt phăng (8):x+y—2z+I =0. Hỏi giao 
tuyến của (z) và ( 8 ) đi qua điểm nào? 


A. (0;1;3). R33}: C. (5;6;8) D. (1;-2;0) 














bá 








Câu 130. (CHUYÊN NGUYÊN TRÃI HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Đường thẳng A là giao của hai mặt 
phăng x+zZ—5=0 và x—2y—z+3=0 thì có phương trình là 
z2 [| - # +2 Ƒÿ+ÌÏ # 


Ã, ' : : 
l 3 =] l p¿ - 
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C Ñ=, Vel, #=ð D W= j1]. =5 

















l l -l l 2 -l 
Câu 131. (ĐÈ THỊ CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Trong không gian Óxyz cho điểm 4( 0;—3;1 ) 
: HÌ -Ï -3 : : 
và đường thăng đ _= = = =ˆ ` Phương trình mặt phăng đi qua 44 và vuông góc với đường thắng 
đ là: 
A.3x-2y+z+5=0. B.3x-2y+z—-7=0., 
C. 3x—-2y+z—10=0. D.3x-2y+z—-5=0. 
Câu 132. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÂN 02) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho đường thắng 








HÌ =: : : 
A:7 ñ = = = : và mặt phăng (P) :x—y+z—3=0. Phương trình mặt phăng (z) đi qua Ở, song 
song với A và vuông góc với mặt phẳng (P) là 


+2y+z—-4=0. 


A. x+2y+z=0. B.x—-2y+z=0. JbnN 2 


Dạng 4.3 Bài toán giao điểm (l 


D.x—-2y+z+4=0. 











NT, hà siAna — l1 < TC TH 
Inñn Chñicu Tương thanØ VƠI mat ÐD 


Câu 133. (ĐÈ THỊ THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thăng 





1 — : : 
ả : = `. Ì và mặt phẳng ( P):3x—3y+2z-+6=0. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
A. đ cắt và không vuông góc với 3: B. đ vuông góc với (P). 


C. đ song song với l1} D. đ nằm trong l1: 


Câu 134. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho đường thẳng 
#_ =2 zZ+Ï 


DHG ñ 3 và mặt phăng (P):11xz+my+nz—16 =0. Biết TS Tà tính giá trị của 
T=m+n. 
A.7=2. B.7=-2. C.7=14. D.7=-14. 


Câu 135. (ĐÈ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 
W =9... #41 
-ð 7T - 

Tọa độ điêm Ä⁄ là 

A. M(2;0;—1). B. (5;—l;—3). C. M(1;0;1). D. M(-1:1;]). 





đường thăng A : . Gọi Ä⁄ là giao điểm của A với mặt phẳng (P) :x+2y-3z+2=0. 


Câu 136. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYỀN NĂM 2018-2019 LÂN 01) Trong không gian (xyz, tọa độ hình chiếu 
vuông góc của điểm A( 2= 1) lên mặt phẳng (z) :x+}y+Z =0 là: 
A. (—2;1:I). Ñ ằ=ẻ C. (I:1;—2). He 

2”4”4 

Câu 137. (THCS - THPT NGUYỄN KHUYỀN NĂM 2018-2019 LÂN 01) Trong không gian với hệ trục tọa độ (Œgz 
, hình chiếu của điểm M (—1;0;3) theo phương véctơ v= (1;—2:1) trên mặt phẳng (P): x— y+z+2=0 
có tọa độ là 
A. (2;-2;-2). B. (—1;0;1). C. (—2;2;2). D. (1;0;-1). 
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Câu 138. (CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz, giao điểm của 
x-l12 rpyp=9 øz 








: ỗ -] : 
mặt phăng (P):3x+5y—z~2 =0 và đường thăng A: 1 là điêm AM (Xu:oiZu}- 


4 3 
Giá trị tổng xạ + yạ +zạ¿ bằng 
A.T. B.2. C. 5. D. -2. 
x=-Í 
Câu 139. Trong không gian với hệ tọa độ Ox1/z, cho 3 điểm A(:0: 0). B(0: 2; 0). C(0: 0;3) và đ:4=2+f. Gọi 
z=3+Í 


M (a;b;c) là tọa độ giao điểm của đ và mặt phẳng (ABC) .Tổng §=a+b+elà: 
A.-1. B. 11. ca, lễ. Õ: 
Câu 140. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho mặt phẳng 
(P):6x-2y+z-35=0 và điểm A(-1;3;6). Gọi 4' là điểm đối xứng với 4 qua (P). tính ÓA'. 
A. O4“ =5N3- B. Ø4'=x/46 C. Ø4' =xJ186 D. Ø4 =3⁄/26 
Câu 141. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 
_— 1a... 





ä 2 1 Ạ . Phương trình nào đưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của đ trên mặt 
phẳng x+3=0? 

x=-3 x=¬3 x=¬3 x=¬3 
A.4y=-5+2í B.4y=-6-f C.4y=-5-f D.+y=-Š5+í/ 

z=3-íf z=7+ấ4t z=—3+4¡ z=3+4i 


Câu 142.(ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
: % +] z-2 : 
(P):x+y+z—3 =0 và đường thăng Hà = .” Hình chiếu vuông góc của đ trên (P) có 





phương trình là 
A.Š 1L. l_z | ` x_l y-4_z+5 














| 4 =5 =1 | | 
#t|L 7ÿ]. z‡1 8Š J]. #>=]l 2=] 
-] _4 Bì —3 -2 =Ị 


Câu 143. Trong không gian xyz , cho mặt phẳng (z ) :2x+y+z—3=0 và đường thắng 





x+4 =3 z—2 : : : : 
. = Việt phương trình đường thăng đ" đôi xứng với đường thăng đZ qua 


3 —6 


đ: 


mặt phẳng (z) : 
x_ y+5_ z-4 _ *x_ #5 z+4 














“I[' clÌ? ˆ j1 "“E cïl =Ẻ 
#_ =5 ml "TỶ. mm. 
TI -IT =i 7 lí' =Ï7 9N 


Câu 144. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , xác 
định tọa độ điểm 4⁄7 là hình chiếu vuông góc của điểm Ä⁄ ¿ 3;1) lên mặt phẳng (z) tx—2y+z=0. 


Ã, w[zš2] B. M'(13:5). C. w'(Š:22]} D. TU DI P2 
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Câu 145. (CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, điểm M7 
đối xứng với điểm M (12:4) qua mặt phăng (z) :2x+y+2z—3=0 có tọa độ là 




















A. (-3;0;0). B. (-1;1;2). C. (—l;-2;-4). D. (2;1;2). 

Câu 146. KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 
A(1;2;—1).đường thắng đ —= = =— =^ — và mặt phăng(P): x+ y+2z+1=0. Điểm Ö thuộc 
mặt phẳng (P) thỏa mãn đường thắng 4Ö vuông góc và cắt đường thắng Z . Tọa độ điểm Ö là 
A. (6;-7;0) B. (3;-2;—]) C. (—3;8;—3) D. (0;3;-2) 

Câu 147.(ĐẺ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 

: +] —2 Ề 
(P):x+y+z-3 =0 và đường thăng đ: : = n = N Hình chiêu vuông góc của đ trên (P) có 
phương trình là 
AI x+l y+]l z+] "- , ] _Z | 
-l  —4 5 3 -2  -—] 
MÔ 1U CỐ C No cu j nu 
| 4 —5 | | | 


Câu 148. (PEN I - THÀY LÊ ANH TUẦN - ĐỀ 3 - NĂM 2019) Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thắng 
`... ... 














d 5 i ñ , mặt phẳng (P):x+y+z+2=0. Gọi M là giao điểm củađ và (P). Gọi A 
là đường thắng nằm trong(P) vuông góc với đ và cách Ä⁄ một khoảng ^/42 . Phương trình đường thắng 
A là 
lẻ 8. F y+2 — Z14n x-I — y+] — z+l 

) -3 l -2 _3 l 

— +4 + 
Na” 1.” wrospfib 

g¿ -3 l 


Câu 149. (TOÁN HỌC TUÔI TRẺ NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường 
: ~ T 3 =Ï 4 
thắng đ, có véctơ chỉ phương 1 = lÉ 0;—2) và đi qua điêm Ä⁄ (I:—3;2) "..- — = ¬ = == 
Phương trình mặt phẳng (/P) cách đều hai đường thẳng đ, và đ, có dạng øx-Ƒy+cz-+~11=0. Giá trị 
a-+-2b-+3c bằng 





A. —42. B. -32. C. 11. D. 20. 
Câu 150. (TOÁN HỌC TUỒI TRẺ NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ trục tọa độ xyz , cho đường 
x+ÏÌ y_ Z 








: š : —2 : 
thăng Z và mặt phăng (P) lân lượt có phương trình —= ñ và x+y—2z+8§=0, điêm 


2 1 
4A Iễ — 1;3) . Phương trình đường thắng AÁ cắt đ và (P) lần lượt tại M và N sao cho 44 là trung điểm của 
đoạn thắng ÄM⁄N là: 

Xi Y3. #Z=ð 








#=2 ÿ+†+l z=ä3 














A. B. 
3 4 2 6 l Đ 
C x-3_y-3_z—5 D x-3_ y-3_z-—5 
6 l 2 3 4 2 
Câu 151. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ @xyz 


, cho đường thăng diT— = = = Z0. 





và mặt phẳng (P):x+y+z=3 =0. Đường thăng đ" là hình 
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chiếu của Z theo phương Óx lên (P) ,„ đ” nhận (a;b; 2019) là một vectơ chỉ phương. Xác định tổng 
(a+?). 
A. 2019. B. -2019. C. 2018. D. -2020. 
Câu 152. (THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 
y#l #=2 
K kề kề 2 =' K 
phương trình là đường thăng Z“. Trong các điềm sau điêm nào thuộc đường thăng đ': 
A. M(2;5;—4). 5..P(1:5:-ÏJ. 01-15): D. @(2;7;-6). 





: : nà : 
mặt phăng (P): x+y+z—3=0 và đường thăng đ: 1 = . Hình chiêu của đ trên (P) có 


Câu 153. (THPT LÊ QUY ĐÔN ĐÀ NÀNG NĂM 2018-2019) Trong không gian OØxyz, đường thẳng 
x=í 
đ:4y=-—l+2/,cl]ÑR, cắt mặt phẳng (P):x+y+z—3 =0 tại điểm 7. Gọi A là đường thăng nằm 
z=2-f 
trong mặt phẳng (P) sao cho A.L đ và khoảng cách từ điểm 7 đến đường thắng A bằng 142. Tìm tọa 
độ hình chiếu Ä⁄ (a;Ð;c) (với a+Ð >c) của điểm 7 trên đường thăng A. 
A. M(2;5;-4). B. 3⁄ (6;—3;0). C. M (5;2;-4). D. M(-3;6;0). 
Câu 154. (ĐÈ 01 ĐỀ PHÁT TRIÊN ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian »z, cho 
mặt phẳng (z) :x+y—z+6=0 và đường thắng 




















—l 4 
đ: z “= =: Hình chiếu vuông góc của đ trên (#z) có phương trình là 
... F Xo nổi "âu. Z— ` % LUỆ5.481755-.00m TẾ 

2 3 h 2 3 5 
KEO = =. W =_. = 

2 3 5 2 3 5 


Câu 155. (KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Øxyz, cho mặt phẳng 


x+2 Km. q- z+l 


lE x+y—z—]=0 và đường thắng đ :——— . Viết phương trình đường thăng đ" là hình 

















-2 
chiếu vuông góc của đ trên (P ). 
Ả, x12 _ y Sa | n ãụ.X T2 - » m. 
7 -5 2 7 -5 2 
Œœ ẩn ca - % .X 2y _Z-] 
7 5 #2 7 5 2 


Câu 156. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thăng 
+z=l y=2 ##l 





đr: TT và mặt phẳng (P): x+ y+z—3= 0. Đường thắng đ" là hình chiếu của đ theo 
phương Ox lên (P); đ' nhận # (z:b;2019) làm một véctơ chỉ phương. Xác định tổng a+Ð. 
A. 2019 B. -2019 C. 2018 D. -2020 





Câu 157. (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm 
A(I 2;3).B(0:1:1) TÊN. 0;—2) và mặt phăng (P) :x+y+z+2=0. Gọi Ä⁄ là điểm thuộc mặt phẳng (P) 
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sao cho giá trị của biểu thức 7=⁄⁄4”+2MB”+3JMC” nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ 1⁄ đến mặt phẳng 
(G) :2x—y—2z+3=0? 


2 121 9] 
A. 245 B. — 34 TÍ,—— 
3 54 54 
Câu 158. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, cho đường thăng 
A: 5 = n =T và mặt phẳng tP) :z+2y—2z =0. Gọi (G) là mặt phẳng chứa A sao cho góc giữa hai 
mặt phẳng 3) và (G) là nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng (G) là 
A.x—2y+z=0. B.x+22y+l10z=0. €C x—-2y—-z=0. D. x+l0y—-22z =0. 


Câu 159. (THPT CÂM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian (xyz „ cho ba điểm ^ (-10.-5:8). 82;1-1) 
C:3:0) và mặt phẳng ứ): AI 20)? Hg Tự TV . Xét Ä# là điểm thay đổi trên (P) sao cho 
li +2MB”+3MC” đạt sp trị nhỏ nhất. Tính M4” + 2B” + 3MC”. 
A. 54. B, 282. K0. D. 328. 
Câu 160. (TRƯƠNG THPT HOẢNG HOA THẤM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz , cho tứ diện 4BCD có A(-1;1;6), B(-3;-2;—4), C(1;2;—1), D(2;-2;0). Điểm M (a;b;e) 
thuộc đường thắng CD sao cho tam giác 4BÄ⁄ có chu vi nhỏ nhất. Tính a+b+e. 


A. 1. .2. &..3; D.0. 
Câu 161. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện 4BCD có 


A(-I1;6). 8(-3;-2;-4)., C(1;2;—1), D(2;-2;0). Điểm A⁄ (a;b;c) thuộc đường thăng CD sao cho 
tam giác 4BM có chu vi nhỏ nhất. Tính ø++c. 
A. 1. 7. _. ñ.Ú, 


Câu 162. Trong không gian xyz cho mặt phẳng (P):x+y+z—3=0 và ba điểm A(:1:1). B(7:3:9) và 





2:25), Điểm M(a:b;e) trên (P) sao cho IM4+2MB+3MC| đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 


2a—10b+c. 
62 Kố” cá6 p4 
9 9 9 9 

Câu 163. Trong không gian Oxyz , cho điểm 44(1;1;2) và mặt phẳng (P) :(m—1)x + y+mz—1=0, với m là tham 
số. Biết khoảng cách từ điểm 4 đến mặt phẳng (P) lớn nhất. Khăng định đúng trong bốn khẳng định dưới 
đây là 
A.2<m<6. B.m>6. C5 2< Me. H,=06<m<2. 

Câu 164. (THPT QUANG TRƯNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ ÓOxyz , cho 
hai điểm 4(1;1;1), 8(2;0;1) và mặt phẳng (P): x+ y+22z+ 2 = 0. Viết phương trình chính tắc của đường 
thắng đ đi qua 44, song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ Ö đến đ lớn nhất. 




















Á.d:Ẻ l_y ]_Z 5 `. y_ | 
3 lÌ —2 22 —2 
ở Sử =... D.đ:Ễ = . _ 
lÌ lÌ -] 3 -] -Ì 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 26 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 165. (THPT LÊ QUY ĐÔN ĐÀ NÀNG NĂM 2018-2019) Trong không gian Óxyz, cho 3 điểm 4(-§;1;1), 
BQ:1;3) và C(6;4;0). Một điểm Ä⁄ di động trong không gian sao cho MA.MC = MA.MB +34. Cho biết 
|M⁄4— MB| đạt giá trị lớn nhất khi điểm 4 trùng với điểm Ả⁄ạ(xạ; yạ;Z). Tính tích số XạJạZạ. 

A. 16. B. l8. C. 14. ñ.15. 

Câu 166. (ĐẺ 01 ĐÈ PHÁT TRIÊN ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐÐT NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 

Ozyz, cho tam giác AB với A(2:1;3), B(;—1;2), C(3;—6;0), Dị3;— 2;— 1).Điểm M[z;w;2) 





thuộc mặt phẳng (P):z—u+z+2 =0 





sao cho 9 = MA” + MỸ” + MC” + MID” đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức 
P=z*+VW+z'. 
Â. Ƒ =; hs, Kệ = Ủy D.P=-2. 

Câu 167. (KTNL GV THPT LÝ THÁI TỎ NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thăng 





MÉl. : : : 
d: : =# ` = Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng đ và tạo với mặt phẳng 
(G) :2x—y—2z—2 =0 một góc có số đo nhỏ nhất. Điểm A(L 2.0) cách mặt phẳng la), một khoảng 
bằng: 
A. 43. SẠD) s.. pc 


Câu 168. (CHUYÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(2: 3), B(-2; —2;1) và mặt phẳng (œ) : 2x+2y-z+9=0. Gọi M là điểm thay đổi trên mặt 
phẳng (œ) sao cho Ä⁄ luôn nhìn đoạn 4ð dưới một góc vuông. Xác định phương trình đường thắng 1⁄8 
khi Ä⁄ đạt giá trị lớn nhât. 


x=-2-f x=-2+2/ x=-2+í/ x=-2+f 
A.4y=-2+2í B.4 y=-2-í C.+ y=—-2 D.‡y=-2-f 
z=l+2f z=l+2f z=l+2/ z=l 


Câu 169.  (CHUYÊN NGUYÊN TÁT THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Viết phương trình đường 
thăng z đi qua M⁄ (4; — 2; 1). song song với mặt phẳng (2): 3x—4y + z—12 =0 và cách 4(—2; 5; 0) 


một khoảng lớn nhất. 


x=4-i x=4+í x=l+4 x=4+í 
A.4y=-2+í. B.4y=-2-/. C.4+y=l-2/. D.4y=-2+/. 
z=l+íf z=-l+f z=-l+f z=l+íf 


Câu 170. (CHUYÊN NGUYÊN TRÃI HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Đường thẳng A đi qua điểm 
MỊ l8: 1; l) , nằm trong mặt phẳng 
x=l 
(z):x+y—~z—3=0 và tạo với đường thắng đ:4 y=4+3/ một góc nhỏ nhất thì phương trình của A 
z=-3-2í 


là 
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#@=l x=8+#5 x=l+2/ x=l+# 
A.4+y=-f. B.4y=-3-47'. C.+y=l-f. D.4y=l-4f'. 
z=2f z=2+ƒ z=3—-2f z=3+~+2ứ 


Câu 171. (CHUYÊN NGUYÊN TRÃI HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian xyz cho 
A(4:-2;6), B(2;4:2),M e(œ):x+2y~3z—7=0 sao cho M4.MB nhỏ nhất. Tọa độ của M bằng 


A. tui B. (4;3;1). C. (1;3;4). D. TS) 
13 13 13 3 3 3 


Câu 172. (CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LÂN 03) Trong không gian Óxyz, cho điểm 4(1;l;1) và mặt 
phẳng (P):x+2y =0. Gọi A là đường thắng đi qua 41, song song với (P) và cách điểm B(-1;0:2) 
một khoảng ngắn nhất. Hỏi A nhận vecto nào dưới đây là vecto chỉ phương ? 

A. w=(6;3;—5). B. ø=(6;~3;5). C.w=(6;3:5). D. z=(6;~3;—5). 

Câu 173. Trong không gian với hệ tọa độ (xyz,cho hai điểm 4(I;0;2),Ø;l;-l).và mặt phẳng 

(P):x+y+z-I=0. GọiM(@;b;c)e(P) sao cho |3M4—2MB 


S=9a+35 +óỐc. 
A.4. B. 3. C. 2. D. 1. 


đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 





Câu 174. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm 4 h5: -]; -2) và đường 





l l : 5 
nn" = `” Gọi (P) là mặt phăng đi qua điêm 44, song song với 


đường thắng (2 ) và khoảng cách từ đ tới mặt phẳng tT ) là lớn nhất. Khi đó mặt phẳng ẾP ) vuông góc 


: 1 
thăng (d ) có phương trình Kn = 


với mặt phẳng nào sau đây? 
A. x—-y-6=0. B. x+3y+2z+10=0. 
C.x-2y-3z-l=0.  D.3x+z+2=0. 
Câu 175. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) 2 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai 
điểm A(I; —'1; -8) : B2: —5;—9) sao cho khoảng cách từ điểm M(7;—b -2) đến (P) đạt giá trị lớn nhất. 
Biết (P) có một véctơ pháp tuyến là 7 = (4:5; 4) , khi đó giá trị của tổng a+Ðb là 
A. —T. B.3. sc lạ ng 
Câu 176. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) 3 Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz , cho điểm A(3:-1;0) và đường 
#=. Wl - ø=l 





thắng đ: n mộng Mặt phẳng (z) chứa đ sao cho khoảng cách từ 4 đến (œ ) lớn nhất có 
phương trình là 

A.x+y—z—-2=0. B.x+y—z=0. 

C.x+y_—z+1=0. D. -x+2y+z+5=0. 


Câu 177. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) 4 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-3;0:1). 
8:- L3) và mặt phẳng (P) :x—2y+2z—5=0. Viết phương trình chính tắc của đường thắng đ đi 
qua 4, song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ Ø8 đến đ nhỏ nhất. 


xtã. y z-] 4x5. ÿ.. 5-l 














A. đ: .B.đ: = = 
26 11 -2 26 11 5 
œ đi Di y =Z-Ìlp dat Do y _ÄZTIl 
26 11 2 -26 11 -2 
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Câu 178. (KTNL GV THPT LÝ THÁI TỎ NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm 
A(1:4:5).8(3:4;0),C(2;—1;0) và mặt phẳng (#):3x—3y—2z—12 =0. Gọi Ä⁄ (a;b;c) thuộc (Z) 
sao cho M4” + MB”+3MC” đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng $ =ø+b+e. 
A.3. R7. F.=, D. 1. 
Câu 179. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa 
(P):x+y-z+2=0 A(3:4:1); B(7:-4-3) 





độ Oxyz, cho mặt phẳng và hai điểm Điểm 


1M (a;b;e)(a > 2) thuộc LÊ san dibin giác 4BM vuông tại Ä⁄/ và có điện tích nhỏ nhất. Khi đó giá 
trị biểu thức 7 =+b+ec bằng: 
A.T=6. B.7=8. C.7=4. D.7=0. 
Câu 180. (SỞ GD&ĐÐĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 4(2;5;3) và đường 
=: y _Z~ 2 


2 x 
in = se 
F 1.2. 


nhất. Khoảng cách từ gốc tọa độ Ó đến (P) bằng 
3 TC l 
#7: K.—=. c1, “-= 
6 6 v2 
Câu 1§1. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Óxyz, cho hai điểm 
A(I 2;3).B(5: -4;—l) và mặt phăng (P) qua x sao cho đ\sp) = 24L „,ø)›(P) cắt 4? tại T{a;b;e) 
nằm giữa 4#. Tính ø++ec 
A.8 B.6 ĐỀN) }Ê) D. 4 
Câu 182. (ĐÈ THỊ CÔNG BẰNG KHTN LÂN 02 NĂM 2018-2019) Trong không gian xyz cho các điểm 
A(1;2;0),8(;—1;3),C(;—l;—I) và mặt phẳng (P):3x—3y+2z—15=0. Xét M(a;b;c) thuộc mặt 
phăng (P) sao cho 21⁄4” — MB” + MC” nhỏ nhất. Giá trị của ø+b+c bằng 
A.3. 8.7. Œ. 2. D. -1. 
Câu 183. (ĐÈ THỊ CÔNG BẰNG KHTN LÂN 02 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho đường thắng 
+Ì -Ì Ẫ ; Ặ 
IEẾT = n =“— và điểm A4(1;2;3). Gọi (P) là mặt phăng chứa đ và cách điêm 4 một khoảng cách 
lớn nhất. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P). 
A.n=(;0;2). B. n=(;0;—2). C.n=(:1:1). D.ø=(;1;-D. 
Câu 184. (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - LÀN 5 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(-3;0;1) : B:- 1;3) và mặt phăng (P) :x—2y+2z—5 =0. Viết phương trình chính tắc của đường 


. GỌI (P) là mặt phẳng chứa đ sao cho khoảng cách từ 4 đến LP) là lớn 


thắng đ đi qua 4, song song với mặt phẳng F4 ) sa ao cho khoảng cách từ 8 đến đ nhỏ nhất. 
,x†13_y_Z-lng,x13_ ÿ 5= L 























A.đ: =—= .B.đ: —— 
26 1I -2 ñU sj] 7 
Cả: Ñ"tg JƑ =ã-Ì ng. xiã » =ã 1 
26 1 2 -26 I1 -2 
Câu 185. (SỞ GD&ÐĐT QUẢNG NAM - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz, cho mặt phăng 
L?}: x+ y—4z =0, đường thăng đ : = -”—- — và điểm A(L Sh l) thuộc mặt phẳng (P) . GỌI 
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A là đường thăng đi qua 4, nằm trong mặt phẳng la ) và cách đường thăng Z một khoảng cách lớn nhất. 





Gọi  = (4: b; l) là một véc tơ chỉ phương của đường thăng A. Tính ø+2b. 
A. a+2b=-3. B.a+2b5=0. C.a+2b=4. D.a+2b=7. 

Câu 186. (SGD&ĐT BÁC GIANG - LÀN I - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm 4(2;1;3) và mặt 
phăng (P) :x+my+ (2m + l)z —m—2=0, m là tham số. Gọi H(a:b;c) là hình chiếu vuông góc của 


điểm 4 trên (P). Tính a+Ð khi khoảng cách từ điểm 4 đến (P) lớn nhất ? 


— 


A.a+b=—_—. B.a+bö=2. C.a+b=(0. D.a+b=Š, 


| — 


Câu 187. (PTNK CƠ SỞ 2 - TPHCM - LẦN I - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz, cho hai điểm 4(1;1;1) 
„ B(-I-1:3) và mặt phẳng (P) :x+2y+z-2=0. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho 
MA+ MB nhỏ nhất là: 
A. M (10:1). B. 1 (0;0;2). C. M(1:2;-3). D. M(—1;2;-1). 

Câu 188. (TRẤN PHÚ - HÀ TĨNH - LÂN 2 - 2018) Trong không gian Oxyz, cho ba điểm 4(1; —2; I), 8(5; 0; —1) 
, C(3;l;2) và mặt phẳng (@):3x+y—z+3=0. Gọi M(a;b;c) là điểm thuộc (C) thỏa mãn 
MA” + MB” +2MC” nhỏ nhất. Tính tổng ø++ 5c. 
.ÌÌ. B. 9. “`... D. 14. 


Câu 189. (LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ Óxyz cho 3 điểm 
A(I1;1). (01:2), C(—2;1;4) và mặt phẳng (P):x— y+z+2=0. Tìm điểm ẤM e(P) sao cho 
S=2NA” + NB”+ NC” đạt giá trị nhỏ nhất. 


A. M(-Š:2:] B. M(-2;0;1). ® MÍ-‡z} H.X =13:1): 








x=2+3i 
Câu 190. (MĐ 105 BGD&ĐÐT NĂM 2017) Trong không gian vơi hê toa đô Oxz., cho hai đương thắng đ: =-3+f 
z=4—-2i 
vụ X4 /+Ì z T. Š ca da › : : ¬. : 
va đ: 3 = 1 = 2" Phương trinh nao dươi đây la phương trinh đương thăng thuôc mặt phăng chưa 


d va đ”, đồng thơi cach đều hai đương thăng đo. 
XS: W† Z2 _ X+Ö J2 3t2 

















Â: ` : 
s 1 == 3 1 — 

cễ 3_-2 _z 2ˆÊp#†3_y-¿_z+2 
3 1 =2 3 1 =” 


Câu 191. CHUYÊN TRẢN ĐẠI NGHĨA - TPHCM - HK2 - 2018) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đ: 
—3 —2 —3 +1 —2 
*X_#_-“~Z"“ và CN mè -—-=—~“ 
|| 2 1 1 2 1 
X2 12 32 


¬ ñB.—:  A=. lỊ. 3. 
&) 5 2 
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Câu 192. (CHUYỂN BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz cho hai đường 








; zÏÏ T2 +2 =. : 
thăng 4! : Ti = i = 27 8» sử 2 =- 1 =^. Xét vị trí tương đói của hai đường thăng đã cho. 
A. Chéo nhau B. Trùng nhau €. Song song D. Cắt nhau 


Câu 193. (CHUYÊN LƯƠNG THÉ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian tọa độ Oxyz, 
xét vị trí tương đối của hai đường thắng 
Á, TÌM. hôn S cái Ñ.— Tản ng, 
2 2 3 -] _2 l 
A. Á¡ song song với A,. B. A; chéo với Á;. C. Á; cắt A¿. D. Á¡ trùng với Á;. 
Câu 194. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thắng 
.x+1 y+2_ zZ-† .Xx+2_ y-†1_ zZ+2 








AÁ.:— và A„:———=——=——.. Đường thăng chứa đoạn vuông góc chung của A 
1 2 4 4 2 -4 h 1 5 5 S 88 5 1 

và A„ đi qua điểm nào sau đây? 

A. M (0;-2;—5). B. M(1;-1;-4). b. P(2:0:1}. D. @(:1;-4). 


Câu 195. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ xyz,, cho hai 
x=l+í 


d ° 


2 


Ỗ x-] : : : 
đường thăng đ, án. y=2+í. Gọi Š là tập tât cả các sô m sao cho đ, và đ, chéo 


tin, 
]. 8 


Z=T 


` 5 : ẫ 
nhau và khoảng cách giữa chúng băng NT) . Tính tông các phân tử của Š. 


A. —I11. 5, Lá. ©.=12. ñ. I1]: 





1 2 Ẫ 
=# h -=— và điểm 4(1;0;—1). Gọi đ; là đường 


thắng đi qua điểm 44 và có vectơ chỉ phương v= (4: 1; 2) . Giá trị của sao cho đường thắng đ; cắt đường 





Câu 196. Trong không gian xyz , cho đường thắng ¿Í : s 


thắng đ; là 
A. a=-]. B.a=2. C.a=0. D.a=l. 


Câu 197. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz cho ba đường thẳng 


xe y #11 #=3 ÿW z=l #=Ìl =2 # : # n ¬— À 
:—=—= ;UẬy Š =—= x0 ý = =—. Đường thăng A vuông góc với đ đôn 
E6" ' 7ø ï 1 "trẻ ð Á nhớ n= : 


thời cắt A,,A; tương ứng tại #7,K sao cho độ dài #/K nhỏ nhất. Biết rằng A có một vectơ chỉ phương 
u(h;k;1). Giá trị h—k bằng 














A. 0. B. 4. C.6. ñ.=Š. 
Câu 198.(THPT NGHEN - HÀ TĨNH - LÀN I1 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thắng 
x=2-f 
xujo 1. J1, Z %0 215, AfV 24210 ¬-. : 
đ:+y=l+2f và đ: ñ = ¬ = n Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thăng thuộc 
z=4-2/ 


mặt phăng chứa đZ và đ” đồng thời cách đều hai đường thăng đó. 
K=a .ÿ=] .z=# B t3 ÿ1+2 512 














A. : 
3 l -2 l —2 2 
cš-3-y _Z-2, D, xi3_y-2_Z12. 
| ~2 2 -] 2 _2 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 31 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 199, (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LÂN 4 - 2018) Trong không gian Oxyz, cho bốn đường thăng: 











x—3_ y+l z+] X TY z-l x—l  y+l z-] x_y-Ìl Z-Ì 
đ,): =——= ,(đ,)}):—=-—=—. |d.):——=——-= ,(đ,}:—=——=—— 
. Đô đường thăng trong không gian cắt cả bôn đường thăng trên là: 
A.0. R.- C. Vô số. D. 1. 
Câu 200. (CỤM 5 TRƯỜNG CHUYÊN - ĐBSH - LÀN I1 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ OØxyz , cho hai đường 
x=l+í 
x-]l 


Z z : 
=“=<, đ,:4y=2+í. Gọi Š là tập tât cả các sô 7m sao cho đ, và đ, chéo nhau và 
1 3 
z=m 
ặ : sờ „ * 5 ý H ; T.. 
khoảng cách giữa chúng băng mì . Tính tông các phân tử của Š. 


A. —]]. B. 12. =1”, _ |1. 





Câu 201. (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ trục Óxyz cho hai đường thắng 
x+l y+l z+l _ #=l y-lI #z 
uy) = = và A,: = = 
#) ì 2 22 ⁄; | 
thời tiếp xúc với cả hai đường thăng Ai và A;. 





1 : ` 
. Tính diện tích mặt câu có bán kính nhỏ nhât, đông 











A. lu (đvd0. B. TT” (đvdĐ. C. TT” (đvdĐ. D. 7 (đvdĐ. 
Câu 202. (THPT QUANG TRƯNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz , cho 
x=2í x=3-f' 
hai đường thắng đ, :4+y=ứ_ và đ, :4y =ứ'... Viết phương trình mặt cầu (S ) có bán kính nhỏ nhất tiếp 
z=4 z=0 
xúc với cả hai đường thắng đ, và đ,. 
A.(8):(x+2} +(y+UJ +(z+2} =4. B. (9):(x—2} +(y-1 +(z-2}` =16. 
C. (S):(x-2}  +(y-Ƒ +Œ-2} =4. D. (8):(x+2} +(œ+D?+(Œ+2} =l6. 
Câu 203. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt 
cầu (S):x7+y'+z2-2x-4y+6z-l13=0 và đường thăng d;—=#^- — ._ Điểm 


M (a:b;c).(a > 0) nằm trên đường thắng đ sao cho từ Ä⁄ kẻ được ba tiếp tuyến Ä⁄4, MB, MC đến 
mặt cầu (5) (A, B, C là các tiếp điểm) và AMB = 601, BMC =609, M4 =120°. Tính 8 +B +€. 


173 Hễ 23 
A.g'+b'+c=——.  B.a+b+c=—^~. Ca+b+c=-8. Da +b+c Mã 
Dạng 7. Một số bài toán liên quan giữa điểm — mặt - đường - cầu 
Dạng 7.1 Bài to: 






1 toàn tìm điểm 





Câu 204. (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxz, cho điểm ÏI (1; 2; 3) và mặt phẳng 
(P) :2x—2—z—4=0.Mặt cầu tâm T tiếp xúc với (P) tại điểm H. Tìm tọa độ điểm H. 
A. H(;-1;0) B. H(-3;0;~2) C. H(-1;4;4) Đ.H(9;0/2) 
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Câu 205. Trong không gian xyz, biết mặt cầu (5S ) có tâm Ó và tiếp xúc với mặt phăng () :#—2y+2z+9=0 
tại điểm H(u: b; c) . Giá trị của tổng œ+ ð + e bằng 
A.2. B. -—1. &.1, D. -2. 

Câu 206.(THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọa 
độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) :x—2y+2z—3=0 và mặt cầu (S) tâm †{5:-3.5) , bán kính #= 2A5. 
Từ một điểm 44 thuộc mặt phẳng lu ) kẻ một đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu (S ) tại Ø. Tính Ó4 biết 
AB=4. 
A. O4=4IT. B. Ø4=5. C. Ø4=3. D. Ø4=6. 

x=l+í 
Câu 207.Trong không gian xyz, cho mặt cầu xŸ + yŸ+z” =9 và điểm M⁄ (xạ; yạ;z„) thuộc đ :4 y=l+ 2. Ba 
z=2-—3í 

điểm 4, 8, C phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho Ä⁄⁄4, 1⁄8, MC' là tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng 
mặt phăng (ABC) đi qua D{(1;2). Tổng 7 mT, + +Zộ bằng 
A. 30 B. 26 C. 20 D.21 

Câu 208.(CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ (xyz cho hai điểm 
A(0;0;3), 8(—2;0;1) và mặt phẳng (øœ): 2x— y+ 2z +8 = 0. Hỏi có bao nhiêu điểm C trên mặt phẳng 
(z ) sao cho tam giác 48C đều? 
A.2. B. 1. C. 0. D. Vô số. 

Câu 209.(CHUYÊN NGUYÊN TRÃI HẢI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Óxyz , cho mặt cầu 

x=l+í 
x*+y?+z?=9 và điểm M (xạ; yạ; zạ)thuộc đường thắng đ:4 y=l+2/. Ba điểm 44, B, C phân 
z=2-3í 

biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho Ä⁄⁄4, 4⁄8, Ä4C là tiếp tuyến của mặt cầu. Biết rằng mặt phẳng (4BC ) 
đi qua DỊt lh Ji: Tổng 7 =x;¿ + yạ +z¿ bằng 


A. 30. B. 26. C. 20. D. 21. 
Câu 210.(ĐÈ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 
: : =2 
mặt cầu (S): x”+ y`+z”—2x+2z+l=0 và đường thắng đ Ea Kế Hai mặt phăng (P), 


(P') chứa đ và tiếp xúc với (Š) tại 7, 7”. Tìm tọa độ trung điểm #J của 77". 


6 3 6 6 3 6 


x=-2 
Câu 211.(TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hai đường thẳng đ:‡y=£  (eR), 
z=2+2/ 





#=3..7=! #€ 
1 -] 
và A lên mặt phẳng (P). Gọi M (a;b;c) là giao điểm của hai đường thăng đ" và A'. Biểu thức a+b.e 


A: s và mặt phẳng (P):xz+y—z+2=0. Gọi đ', A' lần lượt là hình chiếu của đ 


bằng 
A.4. B5: C. 3. D. 6. 
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Câu2l2(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 
(S) (x— 2} + (z -3) + (z + lN =16 và điểm A(-I;—1-1). Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường 
thắng AM tiếp xúc với (S ). M luôn thuộc một mặt phẳng có định có phương trình là 
A. 6x+8y+l1=0 B.x+8y-l1=0 C.3x+4y-2=0 D. 3x+4y+2=0 

Câu 213.(MA ĐE II0 BGD&ĐT NAM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ (xyz, cho mặt câu 








5 —2 -] -] 
(S):(x+1)+(y-!) +(z+2)Ï=2 và hai đường thẳng địc TS == Tơ Ái rên z 
Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng tiếp xúc với (S ). song song với đ và A? 
A.y+z+t3=0 B.x+z+lI=0 C.x+y+l1=0 D.x+z—-lI=0 


Câu 2l14.Trong không gian (xyz, cho mặt cầu (8):(x-UJ +(y-2} +(z-3} =1. đường thăng 
scÐ eẻ. = 
+. rð” 
song với A và tiếp xúc với mặt cầu (5S)? 
A. 2x—-2y+5z—-22=0.B. 2x+y+2z—-13=0. 
C.2x+y-2z-1=0. D 2x-p+2z-7=0. 
Câu2l5(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 
(S) (x¬2Ÿ +(y-3) +(z+1} =l6 và điểm A(-1;—l;-1). Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường 


A 





9, › : : : 
và điểm Ả⁄ (4:3: J). Trong các mặt phăng sau mặt phăng nào ổi qua M⁄, song 


thắng AM tiếp xúc với (5 ). M luôn thuộc một mặt phẳng có định có phương trình là 
A. 6x+8y+l1=0 B. 6x+8y-lI1=0 C. 3x+4y-2=0 D. 3x+4y+2=0 
Câu 2l6.(MÃ ĐỀ I10 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho mặt cầu 











Ề —2 -Ì -] 

(S):(x+1)+(y-!)+(z+2)Ï=2 và hai đường thẳng Hồn sE  Sh. = ng: - 
Phương trình nào đưới đây là phương trình của một mặt phẳng tiếp xúc với (S ). song song với đ và A? 
A. y+z+3=0 B,zZ+z+l=Ũ C.x+y+1=0 D. x+z—1=0 

Câu 217.(PEN I- THẬY LÊ ANH TUẦN - ĐÈ 3 - NĂM 2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) chứa 

: =4 +4 : à 

đường thăng co TmTa s ï và tiệp xúc với mặt câu (S):(x-3Ý +(y+3Ÿ +(z-UW =9. Khi đó 
(P) song song với mặt phẳng nào sau đây? 
A. 3x-y+2z=0. B. -2x+2y—z+4=0. 
C.xX+y+z=0 D. Đáp án khác. 


Câu 218.(CHUYÊN BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình 
mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (x—1)” + y”+(z+2)“ =6 đồng thời song song với hai đường thăng 
 ¬.¬.a-. hs: % +2 3-2 
1 ail sI” 31 1 sl. 
h Men 3 x+y+2z-3=0 
-lx—y+2z+9=0 ng 


đ 





C.x+y+2z+09=0 D.x-y+2z+9=0 
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Câu 219. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Óxz, cho điểm #(2;1;3), mặt phẳng 





(P):2x+2y-z—3 =0 và mặt cầu (S):(x-3} +(y-2Ÿ +(z-5Ÿ =36. Gọi A là đường thăng đi 
qua E, nằm trong mặt phẳng (/P) và cắt (S) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của A 


là 
x=2+0/ x=2-#%f x=2+í x=2+4/ 
A.+y=l+9/ B.4y=l+3/ C.+y=l- D.+y=l+3 
z=3+6f z=3 z=3 z=3-3f 


Câu 220.(ĐÈ THỊ THỬ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz, cho hai mặt cầu (S) : (5;) 


%):1?+y?+z?=25 (S,):xz?+y?+(z-1Ÿ =4 
1 „ 2 


có phương trình lần lượt là . Một đường thắng đ 


R „ . ⁄„=(l-l0) .. _, ¬ "`"... _ 3 
vuông góc với véc †ơ . ) tiêp xúc với mặt câu ;) và cất mặt câu ( ) theo một đoạn thăng 
có độ dài băng 8. Hỏi véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của đ ? 


A. ø =(EI:xB] B. ñ, =(I;I;v6] C.  =(I,1;0) D. ữ, =(I:I;—3} 

Câu 221.(CHUYÊN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ (xyz, cho điểm M (_—3:3:—3) thuộc mặt phẳng (z):2x—2y+z+15 =0 và mặt cầu 
(S):(x-2} +(y-3}Ÿ +(z-5} =100. Đường thắng A qua Ä⁄ , nằm trên mặt phẳng (z) cắt (S) tại 
A, B sao cho độ dài 4ð lớn nhất. Viết phương trình đường thắng A . 

x‡+3 ÿ=3 z+äả B #‡3. V=3 z+3 








A. :: 
l l 3 | 4 6 
C x+3_y-3_z13 D xi3 _y-3_Z13. 








_ 16 lÍ - =l0 *" äš l 8 





Câu 222.(MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(4: 6; 2) và 
B(2:-2: 0) và mặt phẳng (P) :x+y+z=0. Xét đường thắng đ thay đối thuộc (P) và đi qua , gọi 


H là hình chiếu vuông góc của 4 trên đ. Biết rằng khi đ thay đổi thì #7 thuộc một đường tròn có định. 
Tính bán kính ® của đường tròn đó. 





A. R=3 E.#+2 B7sli D. #=x6 
Câu 223. (ĐỀ 04 VTED NĂM 2018-2019) Trong không gian Óxyz mặt phẳng (P): 2x + 6y + z— 3= 0 cắt trục Óz 
: —5 —6 „, : 
và đường thẳng đ mm =2“ : „_ lần lượt tại .4 và. Phương trình mặt cầu đường kính .4 là: 
2 2 2 2 3 2 
A.(x+2} +(y-1} +(z+5} =36. B.(xz-2} +(y+l +(z-5} =9. 
C.(x+2} +(y-1 +(z+5Ÿ =9. D.(x-2} +(y+l} +(z-5} =36. 
Câu 224. Trong không gian Óxyz , cho mặt cầu (5 ): „dẻ + +z? +4x—6y+m=0 (mm là tham số) và đường thắng 
x=4+2/ 
A:4y=3+¿. Biết đường thắng A cắt mặt cầu (S ) tại hai điểm phân biệt 4, sao cho 48 =8. Giá 
z=3+2/ 
trị của 7 là 
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A.m=5. B.m=l2.. C.mm=-—12. D. m=-—10. 
Câu 225.(PEN I - THÂY LÊ ANH TUẦN - ĐÈ 3 - NĂM 2019) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 





ä = và hai mặt phẳng (P): x—2y+2z =0; (@):x—2y+3z—5 = 0. Mặt cầu (Š 
2 l l 


có tâm 7 là giao điểm của đường thắng (2 ) và mặt phẳng (P) . Mặt phẳng (Ó) tiếp xúc với mặt cầu (S ) 

. Viết phương trình mặt cầu (Š). 

A. (8):(x+2} +(y+4) +(z+3) =1. B. (S):(x-2) +(y-4} +(z—3)” =6. 
C.(5):(x=2}Ì+(y~4) +(z-3Ÿ =2. D.(§):(x~-2'+(y+4}'+(z+4})=8, 

Câu 226. (SGD - BÌNH DƯƠNG - HK 2 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng 
(P):2x-2y-z+9=0 và mặt cầu(Š):(x—3)' +(y+2} +(z-1Ý =100. Mặt phẳng (P) cắt mặt 
cầu (S ) theo một đường tròn C ) . Tìm tọa độ tâm K và bán kính r của đường tròn C ) là 
A, K(3;-2;1),r=10. B. K(-12;3),r=8. C.K(L-2;3).r=§. D.KÍ(I2;3),r=ó6. 


Câu 227.(MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho ba điểm A(-2; 0;0), 
B(0; -2;0), C (0; 0; 2). Gọi D là điểm khác Ó sao cho D4, DB, DC đôi một vuông góc nhau và 
T(a;b;e) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 4BCD. Tính Š=a+b+c. 
A. =4 B.5=-l C.a==^2 0S 

Câu 228.(MÃ ĐÈ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho hai điểm A(4: 6; 2) và 
B(2:-2; 0) và mặt phẳng (P) :z+y+z=0. Xét đường thắng đ thay đối thuộc 1 và đi qua , gọi 
H là hình chiếu vuông góc của 4 trên đ. Biết rằng khi đ thay đổi thì 77 thuộc một đường tròn có định. 
Tính bán kính ® của đường tròn đó. 
A. R=x3 B.#=2 C.R=l D. #=x6 

Câu 229.(CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian Óxyz, cho (P):2x+ y+2z—1=0, 
A(0: 0;4), 8(3:1;2). Một mặt cầu (S)luôn đi qua 4,Ö và tiếp xúc với (P) tại Œ. Biết rằng, C luôn 


thuộc một đường tròn có định bán kính z. Tính bán kính z của đường tròn đó. 





24244651 22244651 \2024 
A. Đáp án khác. “.= cự TẾT, D.r= : | 


Câu 230.(KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ xyz , cho 
S(1:-1;6) A(1:2:3) ñ5: 15) C(4:2:3) D(2:3:4) 


hình chóp S.4BCŒD với › : : : . Gọi Ï là tâm mặt 
cầu (5) ngoại tiếp hình chóp. Tính khoảng cách Z từ 7 đến mặt phẳng (S40) 
21 


Câu 231.(CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(L1:1). B(2:2:1) và mặt phẳng t) :xz+ y+2z =0. Mặt cầu (5) thay đổi qua 4,Ö và tiếp xúc với 
(P) tại H. Biết H chạy trên 1 đường tròn cố định. Tìm bán kính của đường tròn đó. 


A.32. B. 243. Đ..J2. p2 


g; 
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Câu 232.(ĐÈ THỊ THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Óxyz, xét số thực mm (0;1) và hai 


mặt phẳng (œ) :2x—y+2z+l10=0 và (B) .ự Tư ñ =1. Biết rằng, khi z thay đổi có hai mặt cầu 
ml—m 

cô định tiếp xúc đồng thời với cả hai mặt phẳng (œ). (B) . Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng 

A.6 B.3 C. 9 Ø, 12 


Câu 233.(MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho ba điểm 4(-2;0;0), 
B(0; -2;0), đôi (0; 0; 2). Gọi D là điểm khác Ó sao cho D4, DB, DC đôi một vuông góc nhau và 
180.6) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 4BCD. Tính S=a+b+e. 


A. ÿ=-4 B. @=-] C. ÿ§=-2 D. 9=-3 
Dạng 75 Bài toán cực M7 CCCCCCCC777õ7õ7õ7õ7õ7ẽ 


Câu 234.(ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Óxyz, cho mặt phẳng 
(P):x-2y+2z-3=0 và mặt cầu (S):x7+y?+z”+2x—4y—2z+5=0. Giả sử M e(P) và 
Ne (s ) sao cho #M cùng phương với vectơ u(]; 0;1) và khoảng cách giữa M4 và N' lớn nhất. Tính 
IMN. 
A. MN =3 B.MN=l+2/2  C.MN=3/2 D. MN =14 

Câu 235. (SGD&ĐT ĐÔNG THÁP - HKII - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 
(S):(x-J +(y+2} +z? =4 có tâm ï và mặt phẳng (P):2x-y+2z+2=0. Tìm tọa độ điểm M 
thuộc (P) sao cho đoạn /M ngắn nhất. 

B. (-S:-ÿ:-2] C. (1;-2;2). D. (1;-2;-3). 

ø. Ø. Đ 

Câu 236.(ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng 
(P):xz—-2y+2z—-3=0 và mặt cầu (§):xz7+>y”+z”+2x—4y-2z+5 =0. Giả sử M e(P) và 
Ne (S ) sao cho M#M cùng phương với vectơ u(Ï; 0;1) và khoảng cách giữa M4 và ẤW' lớn nhất. Tính 
IMN. 
A. MN =3 B.MN=l+2J2  C.MN=3/2 D. MN =14 

Câu 237.(THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho mặt phăng 
(P):xz-2y+2z—3=0 và mặt cầu (Š):x”+ y'+z”+2x—4y—2z+5=0. Giả sử M e(P) và 
Ne (S ) sao cho ÄƒM cùng phương với vectơ D; SỈ 0;1) và khoảng cách giữa ÄM⁄ và lớn nhất. Tính 
IMN. 
A. MN =3. — B.MN=l+2J2. C.MN=342. D. MN =14. 

Câu 238. (HSG BÁC NINH NAM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ xyz, cho mặt câu 
(S):x”+y?+z”—2x+4y+2z—3=0 và mặt phẳng (P):2x— y+2z—14= 0. Điểm Ä⁄ thay đổi trên 
(S). điểm N thay đổi trên (P).. Độ dài nhỏ nhất của Â⁄ bằng 

l 


A.I B. 2 _.—= f. 
B #; 
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Câu 239.(ĐE 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 2z, cho mặt cầu (Š) tâm 


Ũ =}. #rl : , › 
1{1;~2;1): bán kính # =4 và đường thẳng đ: : =“ ¬a < ¡_ : Mặt phẳng (P) chứa đ và cắt mặt cầu 


(S ) theo một đường tròn có diện tích nhỏ nhất. Hỏi trong các điểm sau điểm nào có khoảng cách đến mặt 


phăng (P) lớn nhất. 





A. O(0:0;0). B Akš:-z]} C.8(-L-2-3).  D.C(2E0). 


Câu 240.(SỞ GD&ĐÐĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) :y-l=0, 
x=l 
đường thăng đ :4 y=2—/ và hai điểm A(-1; 3,11) : 2| s:08] Hai điểm M⁄, N thuộc mặt phẳng 
z=l 
(P) sao cho đ (M.đ) =2 và W4=2NB. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn ÄZN. 


x2; C. MN _, D.MN.. =Ố. 


bửU mh T2 

Câu 241.(CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,cho mặt cầu 
(S) : (=1 +(y-2}Ÿ +(z+1ÿ =9 và hai điểm A(4:3:;1) : B(:1;3): AM là điểm thay đổi trên (5). 
Gọi m„n là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức  = 2⁄4” — MB”. Xác định (m—n). 
A. 0. B. 68. C. 60. D. 48. 

Câu 242.(CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm 
A(§;5;—11),8(5:3;-4),C(I;2;-6) và mặt cầu (S):(x-2) +(y—4)°+(z+1} =9. Gọi điểm 
M(a;b;e) là điểm trên (S) sao cho |4 - MB -MG đạt giá trị nhỏ nhất. Hãy tìm ø+Ö. 


A. MN,„ =1. B. MN,„ = 


min 

















A. 6. B.5. _4;: D.9. 
Câu 243. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN LÀN 3 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 

x=l+2/ 

(S):(x-3) +(y-U +zZˆ =4 và đường thắng đ:4 y=—l+ứ,( e]R). Mặt phăng chứa đ và cắt (S) 
Z=-Í 

theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất có phương trình là 

A. y+z+1=0. B. x+3y+5z+2=0. 

C.x—-2y-3=0. D. 3x—-2y—-4z—-8=0. 


Câu 244.(THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
AQ@3;-2;6), (010) và mặt cầu (Š):(x-l+Œ@-2j+Œ-3/=25. Mặt phẳng 
(P):ax+by+cz—2=0 đi qua 4, 8 và cắt theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính 
T=a+b+c. 

A.T=3 B.7=5 7= D.7T=4 
Câu245(ĐỂ 04 VTED NĂM 2018-2019) Trong không gian Xyz, cho mặt cầu 


(S):(x-LƑ +(y+2}  +(z-3)}” =48 Gọi (ø) là mặt phẳng đi qua hai điểm 4(0;0;~4), 8(2;0;0) và 


cắt mặt cầu (8 theo giao tuyến là đường tròn (C) Khối nón (N ) có đỉnh là tâm của (S ) , đường tròn 
đáy là (C) có thể tích lớn nhất bằng 
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128z §8zZ 2157 
A. —— B. 39z C. —— &. ——— 
3 3 3 
Lời giải 
Chọn B 


Ta có tâm cầu /(1;-2;3);R =4x/3 
Gọi HÍ là hình chiếu vuông góc của tâm cầu Í lên mặt phẳng (z) 
Vậy chiều cao của khối nón (W) là b=4(1,P)= 1H < IK, trong đó K là hình chiếu vuông góc của Í 
lên 4B 
Gọi (G) là mặt phăng đi qua 7 và vuông góc với ta có (Ó) :x+2z-7=0 
x=í 


Phương trình 4 :4 y =0 thế vào (@) ta được —8+4ƒ£—~7=0—=¡=3 
z=-4+2/ 


Tọa độ K (3;0;2)= JK =3 


Bán kính của khối nón r =J48— HỶ 

^ Ä vư 2 Ấx V} 1 2 1 2 1 2 
Vậy thể tích của khối nón V= 2 Zr”.h= s7(48-h ).h= 37(48-h )h vne[03] 
Khảo sát V ta tìm được Mu = 397 
Câu 246. (THPT YÊN PHONG SÓ 1 BẮC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong 
không gian với hệ tọa độ Ozz, cho các điểm A[t Ú; 0| ,„Đ (3:2:0) xấu (—12;4). Gọi Ä⁄ là điểm thay 
đổi sao cho đường thăng MA, MB, MŒƠ hợp với mặt phăng |AP ơ các góc bằng nhau; ' là điểm thay 


đổi nằm trên mặt cầu (5) : (z — 3) + (u = ĐP + (z ¬ 3) = ¬ Tính giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn 
MMN 


.. B. V2. c2, D. x5. 


2 
Câu 247.(TT THANH TƯỜNG NGHẸ  AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) ˆ Cho mặt cầu 
(8):(x-2} +(y-UJ +(z-3Ÿ =9 3d l3) ñ4213 9y s13) 


và hai điêm : ._ Điêm 


Ma Bến: ©) thuộc mặt cầu (5) sao cho 3Ä⁄#4” + MB” đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biêu thức 
T =a.b.c bằng 
A.3. B. 8. C. 6. D. -18. 


Câu 248. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian %z cho đường thẳng 
-l —2 -3 
Ši nh .=- 
P› 3 4 
A(-2;:-2;-7) , điểm # thuộc giao tuyến của mặt cầu (5) và mặt phẳng (P) :2x+3y+4z—107 =0. 
Khi điểm Ä⁄ đi động trên đường thăng đ giá trị nhỏ nhất của biểu thức Ä⁄⁄44+ 1⁄8 bằng 


A. 5430. B.27. C. 5429. D. 2742. 





và mặt cầu (S): (x+3)+(y+4)+(z+5) =729. Cho biết điểm 
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Câu 249.(SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC - LẦN I - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm 4(l; 2; —3) 


và mặt phẳng (P) : 2x+2y—z+9=0. Đường thắng Z đi qua 4 và có vectơ chỉ phương tu = 8: 4;— 4) 
cắt (P) tại điểm 8. Điểm Mí thay đổi trong (P) sao cho Ä# luôn nhìn đoạn 4B dưới góc 90°. Khi độ 
dài Ä⁄4B lớn nhất, đường thăng ÄM⁄ đi qua điểm nào trong các điểm sau? 

A. J(-3;2;7). B. K(3;0;15). C. H(-2;-1;3). D. /(-1;-2;3). 


Câu 250. (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - LÂN 4 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ xyz, cho mặt phẳng 


J#~=|35. W= 22 3#=37 
1 2 ụ 

(S) :x*+y*+z”—Ñx—6y+4z+4=0. Một đường thắng (A) thay đôi cắt mặt cầu (S) tại hai điểm 
A,B sao cho 4AB=8. Gọi A', Ö' là hai điểm lần lượt thuộc mặt phẳng (P) sao cho 44”, 8B” cùng 





(P):xz+y+z-1=0, đường thắng (2) và mặt cầu 


Song song với (ad ) . Giá trị lớn nhất của biểu thức 44'+ B#' là 














8+30A/3 24+183 12+9-3 16+60A/3 
Ã. —=——=. .—. , ——. . ——=——. 
9 5 5 9 
Câu 251. (SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (Š) có tâm 7 (1;2;3) 
x=l+í 
và có bán kính r =2. Xét đường thăng đ:4 y=—mứ — (ílR), m là tham số thực. Giả sử (P).(@) là 
= (m—1)¡ 


Câu 1. 


Câu 2. 


Câu 3. 


Câu 4. 


Câu 5. 


Câu 6. 
Câu 7. 


mặt phẳng chứa đ và tiếp xúc với ( NŠ ) lần lượt tại Ä⁄,N.. Khi đó đoạn Ä⁄N ngắn nhất hãy tính khoảng 
cách từ điểm ( 1;0; 4) đến đường thắng đ. 








A. 45. ha c D 





PHÂN B. LỜI GIẢI THAM KHÁC 
Dạng 1. Xác định VTCP 

Chọn C 

x=2-ƒ 





đ:4y=]+ 2 có một vectơ chỉ phương là Hạ = (-L 2:1) : 
z=3+/ 
Chọn C 
Dựa vào phương trình đường thắng suy ra một vectơ chỉ phương của đ là lí = (2: =5; 3) 
Chọn C 
Tacó 4= (—1 0;2) suy ra đường thắng 4Ø có VTCP là b= (—1:0;2) Ề 








Chọn B 

l Š #=Ðo.c VEÏI #=ð (ý „ „ ¬ 
Đường thăng đ th = = = 5 có một vectơ chỉ phương là „ = (:—1;2). 
Chọn D 

: 5 Na. PB #8“ , x : V—— 
Đường thăng đ : BE _ ha có một vectơ chỉ phương là „ = lÈ —3; 3). 
Chọn D 
Chọn A 
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Câu 8. 


Câu 9. 


Câu 10. 


Câu I1. 


Câu 12. 


Câu 13. 


Câu 14. 


Câu 15. 
Câu 1ó. 


Câu 17. 
Câu 18. 


Câu 19. 


Câu 20. 





Ta thấy đường thắng d có một vectơ chỉ phương có tọa độ Hạ = (1;—2;3). 
Chọn B 

Một vectơ chỉ phương của đ là: =(—l;2;]l). 
Chọn C 
Chọn A 


M, là hình chiếu của Ä⁄ lên trục Óx => M, IÈ 0;0). 
Ä, là hình chiếu của #⁄ lên trục y = M; (0;2;0). 
Khi đó: M,M, = (-1:2:0) là một vectơ chỉ phương của Ả⁄,M,. 


Ta có một vectơ chỉ phương của đ là ĐH = (—1 2; 3) : 





uy =—M,, úy =—u, = các vectơ ,,1; cũng là vectơ chỉ phương của đ. 





Không tồn tại số & để H, = kia, nên ¡ : = (—2: 4; 3) không phải là vectơ chỉ phương của đ. 
Chọn C 
Xét đường thăng được cho ở câu C, có một vectơ chỉ phương là (=2 -Ï; -1) = -(2; 1; l) (thỏa đề bài). 


Đường thăng đ có một véc tơ chỉ phương là v(2; 1; 2) : 


— mm... a 2 
l (a: 2;b) làm véc tơ chỉ phương của đ suy ra 1 và cùng phương nên DiÊN 1 
Cách I: Từ phương trình A suy ra véctơ chỉ phương của A là # =(4;— 6;9) = lỊ 


Đường thắng đ có một vectơ chỉ phương là 1; = (2:-1.2). 

Vectơ chỉ phương của đường thăng là t = (3: —2; ¬1) = -1(-3: 2;1) nên ĐH = (-3: 2:1) cũng là 
một vectơ chỉ phương của đường thắng. 

Từ phương trình chính tắc của đường thăng đ ta có vectơ chỉ phương là ¿ = È: -4; 1) : 

Từ phương trình tham số của đường thắng đ, ta suy ra một véc tơ chỉ phương của đường thắng đ là 
„ =(1;0;—2). 


ạng 2. Xác định phương trình đường thắng 
E 21` 











x=l+2¡ 

Do đường thắng đ:4 y= 3/ đi qua điểm Ä⁄(1;0;—2) và có véc tơ chỉ phương #(2;3;1) nên có 
z=-2+íf 

` ¬.......1..... 
phương trình chính tắc là =—= : 
2 3 1 
MN =(-1; 3; 2). 
Đường thắng 4M qua N nhận MỊN = (—L kh 2) làm vectơ chỉ phương có phương trình 
Ä.?7-=l "" 
sj. #8 92.” 
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Câu 21. Trục Óz đi qua gốc tọa độ Ó (0: 0;0) và nhận vectơ đơn vị k= (0: 0;1) làm vectơ chỉ phương nên có 
x=0 
phương trình tham số 4 y =0. 
Z=f 
Câu 22. Theo lý thuyết về dường thăng trong không gian Oxyz, ta có phương trình tham số của đường thăng đi qua 
x=xs+a 











điểm M (Xg:#a:Za) và có véctơ chỉ phương a=(a:4;;đ, là + ÿ= yọ +#,f, (ic< R). 





Z=Zạ+aí 
Do đó, đáp án D đúng. 
Câu 23. ChọnB 


Ta có: EƑ =(3;1;—7). Đường thắng ##' đi qua điểm Z(-1;0;2) và có VTCP ¿= EF =(:l;—7) có 





+Ì = 
phương trình: SHED CC V4 S2 : 
3 ]ˆ -7 
Câu 24. ChọnB 
x=0 
Trục y'Óy là giao của mặt phẳng (Ox») và ( yz ) nên có phương trình là 4 y =f 
z=0 


Câu25. ø=(4;-6;2)=2(2;-3;1) \ 


Do đó đường thắng A có một vectơ chỉ phương là l = 23.1) . Vậy phương trình tham số của A đi qua 


x=2+2/ 
M 2 0;—1) và có một vectơ chỉ phương là lí = (2-31) là: 4 y=—3í 
z=-l+í 


Câu 26. Tacó PỞ= (12:3). Gọi Z là đường thắng đi qua hai điểm P,@ 
Khi đó đ có một vec tơ chỉ phương là Ha = PO = lÈ D3) 


: : -Ì -Ì + 
Phương trình đường thắng đ đi qua điêm P(11:—1) là đ T. 2 = : 


Câu 27. Ta có AB(4:2: 4) . Suy ra AB cùng phương với w(—2;—1;2). 
Phương trình đường thăng 4 đi qua Ö (5 1m l) nhận u(—2; —l;2) làm vectơ chỉ phương là: 





#=5  7=3  z†] 
~2 -] 2 
Có tọa độ C (=E —; =3) không thỏa mãn phương trình (1) nên phươngán Ö. 


„(1).Do đó loại 4,  C. 


Lại có tọa độ nh kh l) thỏa mãn phương trình (1) nên phương trình đường thăng 4B cũng được viết 





#8 =ð . JhSÐ. 8m] 





























là: 
_2 -] 2 
Câu 2§. Đường thắng Óy đi qua điểm 4(0 Tà. 0) và nhận vectơ đơn vị j=(0 1; 0) làm vectơ chỉ phương nên 
x=0+0# x=0 
có phương trình tham số là y=2+l/(e )© y=2+((e ? 
z=0+0 z=0 
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Câu 29. Chọn A 
Đường thắng đ đi qua điểm 4⁄(1;2;—3) nhận véc tơ ø = (2;—l;l) nên có phương trình dạng chính tắc là 





x=]l ÿ=2 x+Š 





Câu 30. ChọnB. 
Vectơ chỉ phương của đường thắng là 1 = (1; 3; -1) nên suy ra chỉ đáp án A hoặc B đúng. Thử tọa độ 
điểm A (2; sý 0) vào ta thấy đáp án B thỏa mãn 

Câu 31. ChọnC 
Gọi A là đường thăng cần tìm. 

Gọi M = AmÓx. Suy ra M (a;0;0). 

AM =(a-l;~2;~3). 

đ có VTCP: w„ =(2;1;—2). 

Vì A.L đ nên 4Ä, =0 ©>2ø—-2—2+6=0a=-]. 

Vậy A qua M/(—l;0;0) và có VTCP 4 =(-2;-2;~3) =—(2;2;3) nên A có phương trình: 
x=-l+2/ 
+.=? 
z =1 

Câu 32. Chọn C 
Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCP) nhận vectơ pháp tuyến của (BCD) là vectơ 
chỉ phương 
Ta có BC = (2;0;—1),BD = (0;—1;2) 





=> tự = mẹp =|BC; BDÌ= (—1;—4—2) 
Khi đó ta loại đáp án A và B 
1=2+£ £=—] 
Thay điểm A(I:0:2) vào phương trình ở phương án C ta có 10 = 4-+4/ © ‡£=_—I. 
2=4+2/ £=—] 


Suy ra đường thăng có phương trình tham số ở phương án C đi qua điểm 44 nên C là phương án đúng 
Câu 33. Chọn D 


x=3-í x=5-Ši, 
Phương trình đ:4=3—2/, và đ,:4 y=—l+21, 
z=-2+í, z=2+t; 


Gọi đường thăng cần tìm là A. 

Giả sử đường thắng A cắt đường thăng đ, và đ, lần lượt tại 4, Ö. 

Gọi 4(3—ñ;3—2/;-2+), B(5—3t;;—1+2/,;2+,). 

AB =(2-3, +t;—4+ 21, +20;4+t, —b. 

Vectơ pháp tuyến của (P) là 7 =2 3): 

c=ay12): Si, ôi. Thị ve 


Do AB và 7 cùng phương nên 
øP 5 I 2 3 
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ly=2 
: 2 ©|' “.Dođó A(L-L0), 8(2;~13). 
=4+2/,+2h 4+-ñ Í, = 
2 3 


Phương trình đường thăng A đi qua A(I:—1;0) và có vectơ chỉ phương 7 = (1: 2:3) là 
#=Il | 3 





1 2 3. 

Câu 34. Chọn A 
4B =(I:-2:2) 
AD =(0:—1;3) 


ABA AD= (—4:-3;—1) 
Đường thăng qua C L2) -1;3) và vuông góc với mặt phẳng (48D) có phương trình 
x=2-Á4i 
y=-l-3í 
#=3=Í 
Điểm È# (-2: -4; 2) thuộc đường thăng trên, suy ra đường thăng cần tìm trùng với đường thăng có 
x=-2+4¡ 
phương trình 4 y=—4~+3/ 
z=2+/ 
Chọn đáp án đúng là đáp án C 
Câu 35. Chọn C 
Ta có 4B =(-1;3;1); 4C =(I;~1;0); ñ „e =| 45, 4C |=(1:1:—2). 
Đường thẳng đi qua 7 và vuông góc với mặt phẳng (ABC ) nên có véc tơ chỉ phương là Ú 2n) = (1:1:-2) : 
x=l+í 
phương trình tham số là: 4 y =l+ứ 
z=-3—2f 


Câu 36. Chọn A 
Gọi đường thăng cân tìm là A 


a<—-=— có VTCP # =(I;—2;2). 


Gọi 1M (0;m;0) e (Vy, ta có AM =(—2;m—1;—3) 
Do A.Lđ © AMzi=0 ©-2—2(m—1)—6=0 ©m=~3 
x=2/ 





Ta có A có VTCP 4M =(~2;—4;— 3) nên có phương trình 4 y=—3+ 4. 
z=3í 


Câu 37. ChọnB 
Gọi đ là đường thẳng đi qua 4 và vuông góc với (CD). 


Ta có BC =(—1;1;—1); 8D =(0;—1;—2). 
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Câu 38. 


Mặt phẳng (BCD) có vec tơ pháp tuyến là f(scp) = | 8D, BC | = (3:2:—1). 
Gọi ¿ là vec tơ chỉ phương của đường thăng đ. 

Vì 4 _L(BCD) nên „ =n(scp) =(3:2:—). 

Đáp A và C có VTCP „ =(3;2;—1) nên loại B và 

D. 

Ta thấy điểm A(0;0;2 ) thuộc đáp án C nên loại — A. 





Lời giai 
Chọn D 
Cách I1: 
` ở #=l. #® Z1 -... : + 
Đương thăng đ: ñ = n = 5 co véc tơ chi phương ¡ =1 1:2) 


GoọI (P) la mặt phẳng qua điểm 44 va vuông goc vơi đương thăng đ, nên nhân véc tơ chỉ phương cua đ 
la vecto phạp tuyến (P):1(x—I)+ y+2(z—2)=0€x+y+2z—5=0 

Gọi Z la giao điểm cua mặt phăng (P) va đương thắng đ => Bí +f;/;—l+ 2r) 

Vì #e(P)©(I+?)+:+2(—-1+2/)—5=0 ©r=1—= B(271:1) 


Ta co đương thắng A đi qua 44 va nhân vecto AB= HP -1) la véc tơ chỉ phương có dạng 





A:X-l_y_Z-2 
I1 -I 

Cách 2: 

Gọi đ¬A= B> B(I+f:;f;—1+2) 


AB =((;t;—~3+2z), Đường thẳng đ có VTCP là z„ =(1;1;2) 
Vì đ.LA nên 48.Lu„, © 4Ba„=0€©>i+i+2(—3+2/)=0©¿=l 
Suy ra AB =(11;—1) .Ta co đương thắng A đi qua A(I: 0;2) va nhân véc tơ AB =(11;-1) la véc tơ 





chỉ phương có dạng A : — = T = — 


Câu 39. Chọn D 


Ta có: | 04:08 | = (4:—8; 8) 

Gọi Z là đường thẳng thỏa mãn khi đó d có VTCP # =(I;~2;2) 

Ta có 24=3,OB =4, 4B =5. Gọi !({x; y;z) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 4B 
Áp dụng hệ thức Ø8 JA+(OA.IB + AB.IO =0 

© 4(04~O1)+3.(OB ~ Oï)+5.IØ =0 © OI = (494 + 308) —=1(0;11) 





x=í 
Suyra đ:4 y=l—2/ cho £=—l = đ đi qua điểm Ä⁄(—l;3;—l) 
z=l+2/ 
Do đó Z đi qua Ä⁄(—1;3;—]) có VTCP u =(l;—2; 2) nên đường thắng có phương trình 
x?lL.ÿ=3. #f†l 
1 —2 2 





Câu 40. Chọn C 
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x=-l+2/ 
đ:4y=-f 
Zz=-2+2f 


Gọi A là đường thắng nằm trong (P) vuông góc với đ. 
tu, = |zz:n; | =(-14;3) 
Gọi A là giao điểm của đ và (P). Tọa độ A là nghiệm của phương trình: 
(—1+2?)+(—t)-(_-2+2t)+l=0<t=2= A(3;-2;2) 
x=3+/ 
Phương trình A qua 4(3;-2;2) có vicpUA =(-1;4:3) có dạng: 4 y =—2-~ 4í 
z=2-3¡ 
Câu 41. ChọnD 
+) VTCP của A,A' lần lượt là ¡ =(3;2;1) và ở =(1;3;~2) ; |#,ø|=(—7:7:7) 





+) Vì đ vuông góc với A và A' nên ứ, =(-1;1;1). 





x=-l-f 
+) đ đi qua M(-1,1;3) nên đ:41=1+f. 
z=3+ƒ 
Câu 42. Chọn D 
x=í 
Tacó A:7=#T =“ SA: y=-l+2/ 


z=l+f 
Gọi M =An(P) =M eA= M(:22—1;£+1) 
M e(P)—=—2(2/—1)—(£+1)+3=0 ©4—-4/=0©=1— M(11;2) 
Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng L?) là n= (:-2:-1) 
Véc tơ chỉ phương của đường thẳng A là # =(1;2;1) 


Đường thắng đ' nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với A 
, lgx« 
=> Đường thăng đZ nhận 2m =(0;—1;2) làm véc tơ chỉ phương và M (I;l;2) e đ 


#.=] 
= Phương trình đường thắng đ :4 y=l—/ 
z=2+2¡ 
Câu 43. ChọnC 
Tọa độ giao điểm của d, và (P) là A(% -1,2) 
Mặt phăng cần tìm đi qua A và nhận ii, (2; -1; 2) làm VTCP có phương trình 2x— 1+ 2z 13 =0. 
Câu 44. Chọn A 
Gọi VTCP của đường thẳng cần tìm là ø = (a,:4;:4;) với đi +4; +a; >0. 
Đường thăng vuông góc với ( đ) ca cùng phương n< _ = K = : 
Chọn ø; =] thì a; =—] và a; =2. 
Câu 45. 
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. Đường thắng đ vuông góc với mặt phăng tọa độ (Oxy) nên nhận # = (0:0;1) làm vectơ chỉ phương. Mặt khác đ 
đi qua A(I:1;1)nên: 
x=l 
=> Đường thăng đ có phương trình là: 4 y = Ì 
z=l+í 
Câu 46. 
Lời giai 
Chon B 
Mặt phẳng (P) có VTPT là ø =(1;—3;2). 
Vì đ vuông góc với (P) nên đ nhận ø=(1;—3;2) là VTCP. 





: - -l +3 =a 
Đường thắng đ qua Ä và nhận ø =(1:-3;2) là VTCP có phương trình: _ . Ƒ -" 


Câu 47. Gọi đ là đường thắng qua 4 và đ cất đ, tại K. Khi đó K(2+#; —1—ứ; 1+). 
Ta có AK =(l+£ —Í; t—2). 
Đường 4K L d, © AKa, =0, với t =Íl: 4; —2) là một vectơ chỉ phương của đ,. 
Do đó lI+£—4/ — 2+ 4—=0<©£=], suy ra AK =(2 —l; -]). 


Vậy phương trình đường thăng Zđ : —= = — =2 — : 


Câu 48. Gọi giao điểm của A và đ là 8(/+l;/;2£—1). Khi đó wạ = 4B =((,t,2/—3). 





Vì đường thắng A vuông góc với đường thắng đ có Hy =ẲI. L2] thì: 
/+/+2(2¡-3)=0€©r=1>—u, =(L1,—1). 





` X Rẻ 3 ¬ số À xô ¬--- x—2 y ] Z-] 
Phương trình đường thăng A thỏa mãn yêu câu bài toán là A: ñ = ï = ï 





Câu 49. Đường thắng đ có một vectơ chỉ phương là ø = H:3:3}. 
Gọi A là đường thăng đi qua Ä⁄, vuông góc với đ và cắt Óz. 
Gọi N(0;0;/)=A3Óz = MN =(-1:0;/—1). 
= 4 ——.- | — = 
A.LdđcMNs=0 ©r = => MN = [-i0s:]} Khi đó 4N cùng phương với #, = (—3;0;1) 
Đường thắng A đi qua điểm A⁄ (1;0;1) và có một vectơ chỉ phương (—3;0;1) nên có phương 
Câu 50. ChonB 
Do A nằm trong nằm trong (P) và vuông góc với đ nên A có véctơ chỉ phương là 


n-[Ra.m]=(0-5-) 
Gọi 4=Anđ thì 4=(P)¬đ => A(1;0;—3) 
x=l+4/ x=-3+4/ 


Vậy phương trình tham số của A là4 y=0—Ấ5/ hay 4 y= 5—5/ 
#=- 1 z=4-— Tí 


Câu 51. Tacó: 4 =(1;4;~2) 
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x=2+í/ 





cx-2_y+l_z-l 
1 = 





nên phương trình tham số của đ, :4 y=—l—f ( = R) 
z=l+í 


đ, 





Gọi đường thắng đ cắt đường thắng đ, tại 1M (2+£—1-g1+£) 

Tacó: 4M =(I+£-#:t—2) 

Đường thăng đ đi qua 4;Ä⁄ nên vectơ chỉ phương Ha =(I+# —f;f— 2) 

Theo đề bài đ vuông góc đ, =wa La <>wa,a =0 ©>1.(I+?)+4(—-/)—2((—2)=0 ©¿=l 
=uwa =(2:—1;—1) 

Phương trình đường thắng đ đi qua A(1—1:3) Và CÓ /¿ =(2:-1;-]) có dạng: 
x-1_yÈ1_z~3 

"an 

Câu 52. m„ =(I;—l;2), ¿ =(2;1;-3), Gọi I=d¬(P), led — I(2/;3+t;2— 3£) 
Te(P) >22-(3+t)+2(2-3£)-6=0 @£=—1= 1(—2;2;5) 


Gọi A là đường thăng cần tìm. 


1N x  .... 

Theo giả thiết) ^ — “ =1, =[ nga |=(73) 
UA -L Tp 

SN Sa. 


| 7 3 





Và đường thắng A đi qua điểm Ï. Vậy A: 


Câu 53. Gọi A là đường thắng cần tìm 


Anod,=M nên M (—3+2í;—2—r;—2— 4f) 





Anod, =N nên WN(—l+3u;—l+2w;2 +3 
MN =(2+3u—21;L+2u+t;4+3w +4) 
Ta có MM cùng phương với Pịø) 


_ 2+3u— 2t _l+2u+t_ 4+3u+4í 


Nê 
l 2 3 





1 =2 
í 


ta giải hệ phương trình tìm được 1 


Khi đó tọa độ điểm M (—5;—1;2) và VTCP AN =(~2;~4—6) = —2(1;2;3) 


J+ ÿy#1 z2 





Phương trình tham số A là 


2 3 





Câu 54. ChọnC 
Đường thắng A đi qua 4 và song song #C nhận 8C = (—2:1;1) làm vectơ chỉ phương 


=> Phương trình chính tắc của đường thăng A: : =ử = = ĩ : l 


Chú ý: Đáp án A không nhận được, vì đó là phương trình tham số của đường thăng cẩn tìm, chứ không 
phải phương trình chính tắc. 
Câu 55. Chọn A 
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n =(111) 
,„ J (P) à | ñu„„ñ _- l9 đà) ` z `... .. 
Ta có +_ và | f„), ri, " = P2 0; ¬2). Vì đường thắng đ song song với hai mặt phẳng (P) 
fl(o) = (:-E1) 
và (Ó) , nên đ có véctơ chỉ phương 1 =1 0;—1). 
x=l+í 
Đường thắng đ đi qua A(I: —2;3) nên có phương trình: 4 y =—2 
z=3-ƒ 
Câu 56. ChọnB 
Trung điểm của AB là 1{0;1;—1) 
#†+2. U- 2 xiö 
= -Ï 


d 





có VTCP là (1;—1;2) nên đường thắng A cần tìm cũng có VTCP u{1; -1;2) 





, % =l x+1 
Suy ra phương trình đường thăng Sân =,; 1 = H 


Câu 57. Ta có H, =(3;—5Š;—]) là véc tơ chỉ phương của đ. 
Họ, =[2;01) là véc tơ pháp tuyến của (?)› 
|#¿,m„y |=(—5;~5:10). 


Do A vuông góc với đ và song song với ) nên 1 = (1:1;:—2) là véctơ chỉ phương của A. 





#=l ÿ+3 #=Ä 


Khi đó, phương trình của A là 1 R 


Câu 58. Chọn A 
Aedi © A(3a;:1—a;—1+a) ; Be dd, > B(2+b;1—2b;—3+Ð). 
AB =(2+b~—3a;—-2b+a;b—2—a) ; ñi, =(2;—1;2). 
Do 48//(P) nên 487i, =0 a =Sb. 


Tọa độ trung điểm của đoạn thắng AB là 
+2+ —2b-a — 
1 3a Đế 2b = 4+a+b hay ý i3 b1 "ñi 34:5 Ê 
) Ế) K¿ 2 6 6 
Suy ra tập hợp trung điểm của đoạn thắng 4 là một đường thăng có vectơ chỉ phương 
 =(—9;8;—5). 








Câu 59. Gọi PFụp) = Ệ` —2;— 3) là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) : 
Đường thắng đ đi qua điểm 4 (2;— 4;1) và có vectơ chỉ phương H„ = (3;—2;2). 
Giả sử A¬dZ=M nên M⁄/ (2 +3/;—4—2/;Ì+ 2) khi đó vectơ chỉ phương của đường thắng A là 
uạ = AM =(3t—l;~2t—6;2t +5). 








: ' ề : 6 
Ta có AM 1 nụ S AM ø„) =0 nên 3(3/ l) 2( 2ƒ 6) 3(2/+5)=0 =7. 
Suyra 4M -- 3.) 

7 7 7 
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Chọn vectơ chỉ phương của đường thắng A có tọa độ là (I l;—54; 47) do đó phương trình đường thắng 





x=3+~+ll 
cần tìm là 4 =2—54/.. 
z=-4+47i 





Câu 60. ChọnB. 
Ta có điểm A(1:-3;5) thuộc đường thăng đ , nên A(I: -3;5) là giao điểm của đ và A. 


Một vectơ chỉ phương của đường thắng đ là v( —3;0; -4) . Ta xét: 


l - 1 12 2 
==——r. =—|];2;—-2)} =| —:—;—-— 
É nh 3(52-2) b 3 :] 

Làn 1 


Nhận thấy 1¡.v, > Ö, nên góc tạo bởi hai vectơ 14, vị là góc nhọn tạo bởi đ và A. 


Ea 4 1 Bói) 1 
Ta có W =1 +wị, = Khả" ) = - (:-511) là vectơ chỉ phương của đường phân giác của 


15'15` 15 
góc nhọn tạo bởi Z và A hay đường phân giác của góc nhọn tạo bởi Z và A có vectơ chỉ phương là 
x=-l+2/ 
Wi = (2:-5I1 l) . Do đó có phương trình: 4 y = 2— 5í 
z=-—6+]l 


Câu 61. ChọnB 





x=l+f' 
Phương trình A:4 y=l—2/". 
z=l+2 
Ta có đ^A = A(L1;1). Lấy 1(45;1)<đ. = AI =(3:4:0)— AI =5. 
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Gọi 3⁄(1+z?1—2;1+2z') 6A saocho 4ÄM⁄ = AI. 





— 
'e= 
Khi đó 3|¿|= 5 © : 
ƒ'=—= 
3 
Vải toš => M[ traiS' J2 AM =| 5i tà 2 `... 
3 S. ở. ở 3 jJ ở 3 


Khi đó cos 14M = _ —= IAM >90° trong trường hợp này (đ:A) > 90” ( loại) 


Với .. c => AN= =.... => AN =5, 
Sở j uy Ô # 3 Š 


Khi đó cos 4N = : —= I4AM <90° > trong trường hợp này (đ:A) < 90 (thỏa mãn) 


Gọi ;# là trung điểm của NJ > nÌễ: = E3 => AH = 2(211~8) 
Khi đó đường phân giác của góc nhọn tạo bởi đ và A đi qua nÌễ: = “] hoặc A(I: Íh HỆ, 
x=-l+2/ 
và nhận làm 1 = 1 1; —5) VTCP = phương trình phân giác là + y =—10 +11. 
z=6—5í 
Câu 62. ChọnB 
A=dA 
x=l-2¡ 
Phương trình tham số của đường thăng A: y=l+l. 
z=l+2f 


Chọn điểm B{-L2;3) cA,4B=3. 
Gọi CczZđ thỏa mãn 4C = 48 =c[S: _ ì hoặc cÍ~š:-sa) 


Kiểm tra được điểm c|-š -g1] thỏa mãn 4C là góc nhọn. 

Trung điểm của 8C là 7 ["rgng: 2| .Đường phân giác cần tìm là 47 có vectơ chỉ phương là 
x=l+I9/ 

J= (19;7;—10) có phương trình là 4 y=l+7/_. Tọa độ điểm của đáp án B thuộc 4Ï. 
z=lI-10/ 

Câu 63. Chọn C 
Đường thăng đ đi qua 4(1;2;3) và có VTCP đ =(1;1;0). 
Ta có đ# =1.0+1.(-7)+0.(—1)=—7<0 => (đ,#) > 90Ẻ. 


_ 1 
Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi đ và A có VTCP: 5 =— Đế Tu = SN) —(5;12;1) J (121L): 
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ĐT:0946798489 
x=-4+5% 
Phương trình đường thắng cần tìm là4 y = —10 + 12/. 





z=2+f 
Câu 64. Chọn A 


Gọi M (x;y;z) là trung điểm #C. Khi đó M (1-13) 
Ta có 4M = vícpu =(2:~4:1) 


PIDT AWCT'.2S 2=” 


=_ 
Câu 65. Gọi (0: b; 0) là giao điểm của đ với trục Óy. (Điều kiện b< 0) 





| 
Ta có 4= 2 và tam giác O4 vuông tại Ó nên ŠS.ø„; =o c6, =lSOB=l 
Suy ra B(0;—1;0). Ta có AB=(-2;—I;0) là một vec tơ chỉ phương của đ. 


x=2-2¡ 
Và đường thắng đ đi qua điểm A(2;0;0) rên 4 ý =-—ƒ 


z=0 
Câu 6ó. Chọn A 
O 
B 
E 
A 
Ta có 
EẠ= Ø4 - N'4+4+l 3 —- 








EB=_3.EB =3 BE 
OB 64 16 64 ` 
ọ 


+.+ 
9...9 


"DO 

2-x=-|xt—~ 

4 3 x=0 

<> S 1Í -3]e _12 
M“ TP 3 M“ 7 


E) § 12 
l—z=—|z—— cờ 
: HỆ 3 : 
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OÉ~[02:2 ]>ø=(0.kD) 
7”7 





=0 
qua O , 
A: -Ể_—ĐAÁ:4y=í 
VTCP u 
Z=Í 
x=5+2s 


Câu 67. 8d, >> B(4+(;—4—;6+ 2/). PT tham số của đ, :4 y=11+4s. 
z=5+2s 


Ccd, >C(5+2s;11+4s;5+2s). Khi đó: 4B =(1—;—L—f;2/ + D); AC = (25;4s+14;25). 
Do 4,B,C thắng hàng © A4B,AC cùng phương <> 3# e lR: 4B =kAC 


f—l=2ks f=—2 h gỀ: 3 

©4-/—1=4ks+14k © s=-3.Do đó: 4= AC= “=2. 
2£+1=2ks l 
vn. 


Câu 68. Điểm #8 thuộc mặt (P) nên B(2c—b-1;b;c) vì M (1:2;3) là trung điểm ZC_ nên 
C(3—-2c+b;4—b;6- c). Do CC thuộc mặt (Q) nên 3c-c—-7=0<>c=3b-7. Khi đó 
B(Sb—15;b;3b— 7), C(—S5b+17;4— b;13— 3b). BC(—10b+32;~2b+4;—6b +20). ABC cân tại 4 
nên 8C.4M =0 <>20b—60=(0<>b=3— Ö(0;3;2). Đường thắng A đi qua M⁄(1;2;3) và Ø(0;3;2) 

lL_.ÿ=2._ Z 3 

-] 1 











x 
có phương trình là 


Câu 69. Chọn C 
A 





Ta có 4B =(l; —l; 2) và 4C =(2; 2; =4). 
Gọi Ä⁄ là trung điểm 4C, ta có M (3: 2. -2), AM =(L 1; -2). 
Do đó A4BM cân tại 4. Gọi K là điểm thỏa mãn 4K = 4M + 4B =(2; 0; 0). Khi đó 4K là tia 





phân giác trong góc BAC : 
x=2+í 











9 





Vậy phương trình đường phân giác trong góc BAC là4 y=l ,/e 
z=0 
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A 
d 
M 
A 
TH: 
P 
Câu 70. 
Ï 3 x=-l+2/ 
+ — 
Ta có đi) “1= =.tye<Í .Do đó M eđ — M(—1+2t;/;2+?). 
z=2+f 


Vì 4(1;—1;2) là trung điểm MM = N(3—2/;—2—;2—£). 
Mặt khác W e(P) = 3-2/~2——2(2-¡)+5=0 ©¡=2—= M (3:2;4)— AM =(2:3:2) là một 
vectơ chỉ phương của A. 

Câu 71. Tacó 4= (0:0;—4)=—4(0:0;1). Hay 48 có véc-tơ chỉ phương k= (0:0:1). 
Mặt phẳng (ABCD) có một véc-tơ pháp tuyến: | 04;0# | =0 4,0) = 4(0:1;0). hay j=(0:1;0) là một 
véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (A4BCD) : 

Peni PT 


` 


Vì ên 4+_ . _. Đường thăng 4Ð có véc-tơ chỉ phương là |7*| = Ú 0;0) : 


nên 
ADc(4BCD) AD L7 
x=l+í 


Phương trình đường thắng 4D là: 4 y=0 
#m] 
Do đó D(I+z;0;1). 
Mặt khác 4D= 48 ©4J+0°+(I-I) =4© nà 
Vì điểm D có hoành độ âm nên D(-3; 0;1) : 
Vì tâm 7 của hình vuông 4BCD là trung điểm 8D, nên 7 = (—L 0;—1). 
Đường thăng Z là trục đường tròn ngoại tiếp hình vuông 48CD có véc-tơ pháp tuyến là 7 = (0:1: 0) , nên 
x=-¬l 
phương trình đường thắng đ là: đ:4 y=ứ 
z=-Il 
Câu 72. Nhận thấy A(—1:2;— 1) là giao điểm của A,và A,. 
A, có VTCP là ø =(1;2;3) 
A, có VTCP là , =(I;2;—3). 
| 8; |=(—12;6;0)=—6(2;—1;0). 
Phương trình mặt phẳng (P) :2x-y+4=0. 
Gọi  =(a;b;c) là VTCP của đ cần tìm. 
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Ta có đ nằm trong mặt phăng (P) chứa hai đường thắng Ñ\, À, mà .L |, | 


=>2a-b=0 >bñ=2a 
Lại có đ là phân giác của A,, A, 





—=cos(đ,A,) =cos(đ,A,) = la+2b+3c| _ |a+2b-3«| 


Re miree c=0 (1) 





<= ¿ 
a+2b+3c=—a—2b+3ec a+2b=0 (2) 
































x=-l+í 
Xét (1), c=0, b=2a =u =(a,2a,0)=(1;2;0).= đ:4y=2+2/,/ c1. 
z=-] 
|I.I+2.2|_ 420 
A,;đ)= = Ai;đ)~53°18'. 
cos(A,;đ)  v =(A;3) 
=- 
a+2b=0 : : 
Xét (2): m: =ự=b==eu=(U:06)=¿(U01)Sđ:iv=2 j#eK, 
= z=-l+f 
gul[Ä„J4jExÍC e2” cosÝu, ð]gö6đi, 
M141 V14 


Do đ là đường phân giác của góc nhọn nên LÂw đ) <45°. 


x=-l 














Vậy đường thăng đ cần tìmlà đ:4y=2  ,íelR. 
z=-l*+íf 


Nhận xét: Có thể làm đơn giản hơn bằng cách: ta thấy ĐH = (Ï:5:3) : H = Ú: 2; -3) là hai véc tơ có độ dài 
bằng nhau và H4) <0> (u¡...} > 90”. Vậy (» —;) chính là véc tơ chỉ phương của đ. 

Câu 73. Tacó: 4E =(I;3;0); BC =(-4;-2;2), 4C =(-3;1;2) 
= AB” =10, BC” =24, AC” =14 > AABC vuông tại 4. 


Tâm 7 của đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của 8C => ï (0: 2 0) : 


: : ~  lr—— —> 
Đường thăng đ cân tìm đi qua 7(0;2;0) và nhận vectơ 1 = 2L48, AC) = (3-15) làm véc tơ chỉ 


— 
DÀI 
tc¬ 





phương. Phương trình chính tắc của đường thắng đ là: * 3 = = s 
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B 





Câu 74. 
Ta có tứ giác BOKC là tứ giác nội tiếp đường tròn ( vì có hai góc vuông K, Ó cùng nhìn 8C dưới một 


góc vuông) suy ra ÓOKB = OCB (1) 

Ta có tứ giác KDHC là tứ giác nội tiếp đường tròn ( vì có hai góc vuông K, cùng nhìn DC dưới một 
góc vuông) suy ra DKH = OCB (2) 

Từ (1) và (2) SUY ra DKH =OKB dođó BK là đường phân giác trong của góc ÓOKH và AC là đường 
phân giác ngoài của góc OKH : 

Tương tự ta chứng minh được ÓC” là đường phân giác trong của góc KONH và 4B là đường phân giác 
ngoải của góc KOH : 

Ta có ÓK =4; OH =3; KH-=5. 

Gọi 7, .J lần lượt là chân đường phân giác ngoài của góc ÓK/ và KOH. 





coc li 
TT 007. .2 21.2 nhu = IO=—1H > I(—8;:—8;~ 4). 
1N KH s5 s 
Ta có .J = 4BKH ta có `. - sJjñ- n=/062-3. 
JHN OH 3 Si 
: ý -ò> [16 28 20) 4 : ; : ỳ 
Đường thăng /K qua 7ƒ nhận /X = 3 : 3 : 3 = _ T0) làm vec tơ chỉ phương có phương trình 
x=-8+4/ 
(1K):4y=—8+7 
z=-4+5í 
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Đường thắng Ø7 qua Ó nhận ÓJ = (16;4:— 4) = 4(4:1:—1) làm vec tơ chỉ phương có phương trình 





x=4/ 
(G1): >7 
z=-f 


Khi đó 4= JK ¬ÓJ, giải hệ ta tìm được 4(-4;-1;]). 
Ta có I4 =(4;7;5) và IJ =(24;12;0), ta tính | 14, J7 |= (—60;120;—120)= =60(1;—2;2). 
Khi đó đường thắng đi qua 4 và vuông góc với mặt phẳng (45C ) có véc tơ chỉ phương M.= (I: —2;2) 


x+4_ y+l z-l 
-2_ 2 





nên có phương trình 


Nhận xét: 

_¡ Mấu chốt của bài toán trên là chứng minh trực tâm của tam giác 4C là tâm đường tròn nội tiếp tam 
giác OHK-. Khi đó, ta tìm tọa độ điểm 2 dựa vào tính chất quen thuộc sau: “Cho tam giác 48C với 7 
là tâm đường tròn nội tiếp, ta có a.lA+b.IB+c.IC =0 , VỚI Øg= BC, b=CA, c= AB”. Sau khi tìm được 
D, ta tìm được 4 với chú ýrằng 4e DH và Ó4.L DA. 

-1 Ta cũng có thê tìm ngay tọa độ điểm 4 bằng cách chứng minh 44 là tâm đường tròn bàng tiếp góc !J 
của tam giác OHK.. Khi đó, ta tìm tọa độ điểm dựa vào tính chất quen thuộc sau: “Cho tam giác 48C 
với .J là tâm đường tròn bàng tiếp góc 4, ta có -a.JA+b.JB+c.JC =0, với a= BC, b=CA, c= AB 


” 











x=2+2/ 
Câu 75. Phương trình tham số của đường phân giác trong góc C là CD:4 y=4-—í.. 
z=2-f 


Gọi C=(2+2/:4-t;2-t), suy ra tọa độ trung điểm Ä⁄ của 4C là M-[z+s h5) Vì 


MecBM nên: 


F: 5-f 
3 2 
. 2 `... 


mì b) -l -Ì 4 _2 
Do đó C =(4;3;1). 
Phương trình mặt phăng (P) đi qua 4 và vuông góc CD là 
SA 2) l(y 3) l.(z 3)=0 hay 2x—y—z+2=0. 
Tọa độ giao điểm của (P) và CD là nghiệm (x: y;z) của hệ 








x=2+2/ x=2+2/ `. 
=Ä-/ =4- =4 
Í e1} ©‡””_ =H(2:42). 
z=2-f z=2-í zs=2 


2x-y—z+2=0 2(2+22)-(4-£)—-(2-0)+2=0 =0 
Gọi 4” là điểm đối xứng với 4 qua đường phân giác CD, suy ra #7 là trung điểm 4A”, bởi vậy: 
X_i=2Xu—-X.=22-2=2 
„=2yyT=y„=2.4-3=5  A(2;:5:1). 
ÄXj =Eöốn mu =jm=l 
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Do 4'eðC nên đường thắng ĐC có véc-tơ chỉ phương là CẢ' = (—2:2;0) = 2(-L1:0) , nên phương 


x=4-íf 
trình đường thắng 8C là 4 y=3+/. 
z=l 
Vì 8= BM >BC nên tọa độ Ö là nghiệm (x: y;z) của hệ 
x=4-í 
>. 
y=3+f x3 
mi =. : => B(2;51)=4. 
z= 
x-3_y-3_I l;=2 
-Í 2 


Đường thắng 4Ö có một véc-tơ chỉ phương là AB= (0: 2; -2) = 2(0;1;—1); hay ta = (0:1;—1) là một 

véc-tơ chỉ của phương đường thắng 4B. 

Dạng 3. Một sô bài toán liên quan giữa điêm với đường thăng 

Dạ P 3.1 Bài toán liên quan điếr (hình chiêu) thu ỌC đường. khoảng cách 

Câu 76. Chọn A 
Cách 1. Dựa vào lý thuyết: Nếu đZ qua M lr Mì 2y) , có véc tơ chỉ phương 1 (a;b;e) thì phương trình 





x=xạ+ứđới 


đường thắng đ là: 4 y = y„ + Öứ , ta chọn đáp án 


Z=Zg,+cí 
B. 
Cách 2. Thay tọa độ các điểm Ä⁄' vào phương trình đường thắng đ, ta có: 
I=l-í =0 


2=Š5+f ©€4/=-3(Vô lý). Loại đáp án A. 
35=2+3/ =] 
Thay tọa độ các điểm W vào phương trình đường thăng đ, ta có: 
I=l-/ 
5=5+/ €©/=0.Nhậnđápán B. 
2=2+3/ 
Câu 77. ChọnB 
x†+2_y-Ì_zZ 


Đường thằng đ : " 





- đi qua điểm (-2:1;-2). 
Câu 78. Chọn A 

Ta thấy với £ =0 ta được M(2-1: 0) cả 
Câu 79. Chọn C. 
Câu 80. Với £=—2, ta có y=3-(-2)=5 

z=I~(-2)=3 

Vậy M(-3;5;3)cd. 

Câu 8l. ChọnA 


Ta có: M cđ nên 3/elR:M(l+í; 2+ứ; 1+2) .Ðk:1+2: <0<><— (*) 
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MA + MB” = 28 
©(- +(-3-/ +(1-2/Ÿ +(-2-/} +(-)Í +(2-22Ÿ =28 


© 12/-2¡—10=0 © 5 


l=/ f£=] 
Câu 82. Thay tọa độ của K(:-LI) vào PTTS của đ ta được 4—l=l—f<>+4f=2 : không tồn tại t. 
l=2+/ =-—l 
Do đó, K £đ. 
J=) =I 
Thay tọa độ của F(: 1;2) vào PTTS của đ ta được 4l=l—/ <©>4£=0: không tồn tại t. 
2=2+í =0 
Do đó, V£đ. 
TT; £=] 
Thay tọa độ của HỊ:2; 0) vào PTTS của đ ta được 4+2=l—/ ©4£=—I: không tồn tại t. 
0=2+í ¡=-2 
Do đó, H£d. 
0=/ =0 
Thay tọa độ của #'(0;1;2) vào PTTS của đ ta được 4l=l—í ©®4/=0<>/=0. 
2=2+í =0 
I-1 -l+l 2-2 
BI 
x=l+í 





Câu 83. Xétđiểm W(I;—1;2) ta có nên điểm W(1;—1;—2) thuộc đường thắng đã cho. 
Câu 84. Phương trình tham số đường thăng đ,:4y=/  (£€]R), với vectơ chỉ phương lí = (1:1:-2). 
z=5-2† 

Giả sử đường thăng đ cắt đường thắng đj tại 8. Khi đó B(I+/;f;Š— 2/). 

AB =(t;t;3—2/) 

Vì đường thắng đ vuông góc với đường thắng đ, nên 4 L đ, © ABu =0 

©¿/+/+(3-2/)(—2)=0©r=1. 
Khi đó 8(2;1;3). 
Phương trình đường thăng đ đi qua A(1:0: 2) và có vectơ chỉ phương AB= (1:1:1) là: 
Pa 
1 1 1 

Nhận thấy Q(0;—1;1) e đ. 

Câu 85. Chọn C 
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Câu 66. 


Câu 67. 


Câu 88. 


Câu 89. 


Câu 90. 


Câu 91. 


Cáu 92. 


Câu 93. 


Câu 94. 


Câu 95. 


xẽ=l 
Với =0—>‡4y=5= NI; 5;2)e 4. 
z=2 


Đáp án A nhằm vectơ chỉ phương. 
Đáp án B nhâm dâu tọa độ điểm. 
Đáp án D nhâm vectơ chỉ phương. 





Chọn D 
: =: SE = : 
Đường thăng đ = = ¬ == ` đi qua điêm A(I;—2;3) : 
Xét đáp án A. Thay tọa độ điểm A(3:-2;1) vào phương trình đường thăng ta được 
. đúng. Suy ra đường thẳng *—” = đi qua điểm 4(3;~2;1). 
I I1 2 l l mm 
Chọn C 
ả=l 
Với =0—>4y=5>= N(I;5;2)<d. 
z=2 


7-] 2+2 j"= 3 
= ——~ nên điểm 
CN ni 





Thay tọa độ điểm P(7;2;1) vào phương trình đường thắng đ ta có 
P(:2:1)d. 
x=í 











Đường thăng A có vtcp ø = (1:2:3) và có phương trình tham số là: + y=2/ (¿e]R). 
z =3í 
Gọi N{(;2/;3/) €A là hình chiếu vuông góc của Ä⁄ lên A, khi đó: 





? 5.4 
MN+i =0 © ((—1)+(2—0).2+(3—1).3=0 ©14/—4= 0ei=2= Này } 
Chọn B 
Gọi Ö/ là hình chiếu của Ä⁄ lên A nên tọa độ của H có dạng #(1—1;~2+31;~2f) và MH L u„ 
lÏ „ u3 sô 


MHu, =0 ©14:—11=0 ©t=— DI = sẽ. -]I 
8” Ml4idđ 


Đường thắng đ có vectơ chỉ phương là u = (1;1;1).Do # eđZ — H(1 +t;1+t;t). 


Ta có: 4H = (t;t;t-l). Do H là hình chiếu của điểm A lên đường thắng d nên suy ra 








gỳ. „4cP xe 1 4 4 
AH Lu< AH.„=0<>t+t+t-I]=0<©t=-—>H(_;-;]). 
3 3 3 


Tacó 4'e(đ) nên gọi A'(6—4/;—2—f;—1+2#); AÄ#'=(5—4/;—3—t;—2+20); 
đường thắng (2) có vectơ chỉ phương l = (—4:-1:2). 
A4 1(4)© A4 =0 ©(5-4).(—4)+(-3-£).(—I)+(-2+2).2=0<©¿=l. 
=> 4(2:-3;1). 
Vậy 4(2:-3:1). 

Phương trình đường thắng Z qua C (—6;3;6) và song song với đường thắng 4Ö là 
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W6. y3. =6 
ng C3 

Điểm D thuộc đường thắng đ nên gọi tọa độ Ð là D(-6-21;3+t;6+2/). 

Tứ giác 4C là hình thang cân nên ta có: 











f2 
tf=-6. 
Với =—2 = D,(—2;1;2). tứ giác là hình bình hành nên loại. 


[4P] = |sei © 2+8+12=0 =| 


Với =6 => D, (6;:—3;—6) thỏa mãn, nên 6— 3—6 =—3. 
Câu 96. Chọn C 


x=-l+2/ 
Phương trình tham số của đường thăng đ :4 y =ứ 
z=2-f 
x=-l+2/ 
Vì Ced:4y=í =c(-l+2f) 
z=2-f 


Ta có 48 =(1;—1;-2); 4C=(—1+2t;#;2—?) =| 4B, 4C |=(3¡~7,~3r~1;3/—3) 
Diện tích tam giác 4C là S „e =2[28.4e] =221F —54/+59 


Suc =2J2 œ2 27? —54:+59=2AJ2 ©t=1 =C(Il;l) —m+n+p=3 

Câu 97. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua 4 và vuông góc với đường thắng đ.. Phương trình của mặt phẳng (P) là: 
1(x—-3)+2(y-2)+2(z—0)=0 ©x+2y+2z-7=0. 
Gọi ỞJ là hình chiếu của 4 lên đường thăng đ, khi đó # = đ ¬(P) 
Suy ra Hed=H[ l+/;—3+2f; 2+2), mặt khác He[P) =>_—l+f-6+4f—4+4i—7=0 
=>ứ/=2. Vậy H(1;2). 
Gọi 4ƒ là điểm đối xứng với 4 qua đường thắng đ, khi đó #7 là trung điểm của 4A4” suy ra A(-L 0;4) 





Câu 98. Chọn C 
Đường thắng A đi qua N(0: 2;3) , có véc tơ chỉ phương 1 = (:-1:2) 


MỊN =(—2;6;4); | MN,u |=(16;8:~4). 


20-a)-ÌPEL—C caới 


Câu 99... eA=M(f; 1+21; —2+3). 
t=2=l+2/=5 


Ta có A(05(02))=ll*2S| CC ra 2z 


Suy ra £=—2. Do đó M(-2; —3; —8). 
Vậy a=-—2; b=—3; c=-R—>TÏ =a+b+c=-]3. 





Dạ g 3.2 Bài toá: cực f 
Câu 100. Chọn D 
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Đường thăng đ thay đổi, song song với trục Óz và cách trục Óz một khoảng bằng 3nên đ nằm trên 
mặt trụ tròn xoay có trục là Óz và bán kính bằng 3. 
Gọi 7 là hình chiếu của 44 lên y, khoảng cách từ 44 đến đ nhỏ nhất khi đ đi qua giao điểm của Ởy 
với mặt trụ là điểm 7(0:3;0) nên đ đi qua điểm N(0;3; =5). 

Câu 101. Chọn A 
Vì đ song song với Oz và cách Oz một khoảng bằng 2 nên đ thuộc mặt trụ trục Oz và bán kính bằng 2. 
Có H (0;0;— 2) là hình chiếu vuông góc của 4 (0;3;—2) trên Oz. 
Có HẢ(0;3;0) = HA = 3 nên A nằm ngoài mặt trụ. 
Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với Oz. M là hình chiếu vuông góc của A trên đ 
Gọi K là giao điêm của AH và mặt trụ (K_ năm giữa A và H). 








Dễ thấy đ(A4;đ)= AM > AK; AK =AH —d(A;đ)=I 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M4 = K. 


x=0 
Khi đó ta có. HE = Š HÃ — K (0:2:~2)= d: J'=“ẻ (ức) 
Z=-2+í 


Với £—=—3 ta thấy đ đi qua điểm Ó. 
Câu 102. Chọn B 
Vì đ thay đối, song song với trục Óz và cách trục Óz một khoảng bằng 3 nên đ là đường sinh của hình 
trụ có trục là Óz và có bán kính đáy ” = 3. 
Gọi 4ƒ là hình chiếu của 4 lên rục Óz => 4(0;0;—3) và 44'=4. 
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Gọi H(x;y;z) là hình chiếu của 4 lên đ. 
AH lớn nhất khi 4, 4, thắng hàng và 4H = 44+ A4H = A#+r=4+3=7. 





x=0 
Khi đó AH=- A4 ©((xiy~4;z+3)=(0:-4:0) ©4y=-3= H(0:-3;-3). 
z=-3 


x=0 
Vậy đ qua H(0;-3;-3) có vectơ chỉ phương k =(0;0;1) nên có phương trình 4y=-3  suyra đ 
z=-3+í 
đi qua điểm 1 (0;:—3;—5). 
Câu 103. Chọn C 





Do đường thắng đZ//OÓz nên đ nằm trên mặt trụ có trục là Óz và bán kính trụ là ® =2. 
Gọi ;/ là hình chiếu của 4 trên trục Óz, suy ra tọa độ HỊ0: 0;— 2}: 
Do đó Ất 12o:) =AH =3. 


Gọi ÖØ là điểm thuộc đường thắng 47 sao cho AH= s48 


= B(0;—2;—2). 

Vậy đ (4. d II =5 © đi là đường thắng đi qua Ö và song song với Óz. 
x=0 

Phương trình tham số của đ :4 y =—2 
z=-2+f 


Kết luận: đ đi qua điểm P(0:-2;-5). 

Câu 104. Vì M⁄ eđ nên giả sử M(I—;2+f;~—?). 
Ta có: M4? =3/” +14t+29; MB” =3”—4t+2; MC? =3” +10t+21 
—=P=M? +2MB? +3MC? =18/? +36: +96 =18(r+1}) +78 > 78 
Do đó P= M4? +2MB? +3MC? đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi £ = —1, khi đó: 
M(2:1;1)=a+b+c=4. 

Câu 105. Gọi 7 là trung điểm của 4, ta có I = (2;—1;4). 





Khi đó: M42 + MB? = MA +ME` = (Mĩ+14)} +(Mĩ +18) 





+2 +2 >2 > ¬ > 2 2 2 2 
=2MI +IlIA +lB +2MI .(T4+1B) =2MI + LAˆ.+IBˆ = MI' +6. 


Do đó Ä⁄⁄4” + 4B” đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi Ä⁄7 có độ dài ngắn nhất, điều này xảy ra khi và chỉ 
khi Ä⁄ là hình chiêu vuông góc của 7 trên đường thăng đ. 
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Phương trình mặt phẳng (P) đi qua 7 và vuông góc với đường thăng đ là 
1.(x—2)—-2.(y+1)+2.(y—4) =0 hay (P):xz-2y+2z—12 =0. 

x=l+í 





Phương trình tham số của đường thắng đ là: + y=2-— 2/. 
z=3+2/ 


Tọa độ điểm Ä⁄ cần tìm là nghiệm l6 1; z) của hệ phương trình: 


x=l+í =z 

=2—2/ 0 
s c7 . Vậy M (2;0;5). 
z=3+2/ #5 
x—-2y+2z—-12=0 í=] 


Câu 106. Do Ä⁄ thuộc A nên Ä⁄ (/;l+z;). 


Khi đó 1⁄4 =A3/? =6 +27 =a|3(1-/) +24, MB =3 +6. 
Do đó Mi-RH|SÔYNTP D S1SÚP Ép | 


Xét hai véc tơ ư =(N3(1—/); v24] xã sẻ (Mi: -8). 


I:|-lP|<|*+v|= 3 nên 7 =3. 





Ta có 


1Tnax 


Dầu bằng xảy ra khi ứ =(N3(1—?); v24) và = (d:: —\6 ] ngược hướng hay 7 =1, 


Câu 107. 4 eđ M(—1+2f;1—f;2). 
Chu vi tam giác Ä⁄4B là: 4M + BM + AB. Vì AB = const nên chu vi nhỏ nhất khi 
(4M + BM) nhỏ nhất. 


AM (2¡—2;~t—4:2f), BM (2¡—4;—t—2;2¡—6). 
AM +BM =xl9Ẻ +20 +^|9ˆ —36i + 56 = (2 +(2J5} + +j(6~=3} +(2J5SŸ 
Đặt ¡ =(3/;2NJ5], y=(6—3/;2\5)= ø + y =(64\5]. 


Áp dụng bất đẳng thức vectơ: lị + l > l¿ + ! . Dấu bằng xảy ra khi u : y cùng hướng. 











Ta có: AM + BM =||+|y|>|#+v =|= 6°+(4J5) =229.. Do đó (4 + BM ) nhỏ nhất khi 
2j5=25k  k=1 


Š , .e sẽ 3/ = k(6—3/) f=I 
tôn tại sô & dương sao cho  = ky <> <© . Khi đó MÍ(I: 0;2). 


Vậy P=a+b+c=l+0+2=3. 
Câu 108. Gọi 7 là trung điểm của 4Ö. Khi đó ta có 


` ` 
vá g'2|t+á at uø |sup 4 - (i42) 
=AMI*+2MI*AB" + 5” _ 2MỊ* + Mỹ? AB? — _ 
4 2 2 
=2MI*+3MI2AB?°+ 22 = 2u _. To 4B" 
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Do đó, M⁄⁄4' + MB” đạtGTNN khi Ä⁄/ nhỏ nhất © Ä⁄ là hình chiếu vuông góc của 7 lên d. 
Điểm /(2;—l;0). Lấy M(2+;—1+2/;3/)d. IM =(;21:3/) 
IM Lu, © IMau, =0 t+4i+9=0 ©=0 
Suyra M =Ï. 
Vậy xạ =2 
Câu 109. Gọi 7 là trung điểm của 4, suy ra 1{L11): AB= (4: 5:0). 








Phương trình mặt phăng trung trực của 4: (z) :2x+y—3=0. 

Vì (2.3+1.2—3).(2.5+1.3—3)=50 >0 nên 8, C nằm về một phía so với (z). suy ra 4, C nằm về 
hai phía so với (z ). 

Điểm Ä⁄ thỏa mãn 1⁄4 = M8 khi \⁄ e(#). Khi đó MB + MC = MA+ MC > AC. 

MB + MC nhỏ nhất bằng 4C khi Ä⁄ = 4C3(#). 


x=-l+2 
Phương trình đường thắng AC: 4 y=f , đo đó tọa độ điểm Ä⁄' là nghiệm của hệ phương trình 
z=l+2/ 
x=-l+2/ ¿1 
y=f x=l 


c© .Do đó M(I;l;3), a+b+ec=S. 
z=l+2¡ y=l 
2x+y-3=0 z=3 
Dạng 4. Một số bài toán liên quan giữa đường thẳng với mặt phẳng 


Câu 110. Chọn A 






(P) có vecto pháp tuyến H2; ~2;—1) và đường thăng A có vecto chỉ phương u(2; 1;2) thỏa mãn 7i. = Ö 
nên A//(P) hoặc Ac(P). 


|2.1-2.(-2)—1+1| _ 
'44+4+1 có 


Câu 111. Đường thắng đ qua 3 (I;0;0) và có vec-tơ chỉ phương a= (L1:-2). 


Do đó: lẫy A(1;-2;1) A ta có: đ(A(P)) = 4(A;(P)) = 


Mặt phẳng (P) có vec-tơ pháp tuyến n= (1:1:1) : 


. PT Tàn hô HỆ DET: 
M e(P) 
JI+0+0+21 
đ đ, P =d M, P =—_——= 


Câu 112. Xét phương trình 2(2+/)—(S+4/)+2(2+¡)=00r+3=0. 
Phương trình này vô nghiệm nên A// (P) : 
Chọn #⁄ (2;5;2) A. 
Khi đó: 
22-5+2.2 
4(A(P))=a(M,(9))<-E2=S22L - 


2?+(-1} +2? 


1. 
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Câu 113. Chọn A. 
Đường thăng đ có véc tơ chỉ phương là t = (—L 2:1) 
Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến là n= (I;—1;0) 
Gọi œ là góc giữa Đường thắng đ và Mặt phẳng (P) . Khi đó ta có 
—— |MaI| [L1.1+2.(—1)+1.0| 3 v3 
SII Œ = T=TI=T = TP CC... nh 
hÌ"| Q(C17+27+1Ajf+( +0 243 2 





Do đó œ = 60° 
Câu 114. Cách I: 


Gọi (O)=(đ4,,d,') khi đó (C) có vectơ pháp tuyến ø ó=| gu, lÌ= (5:5:15). 

Đường thẳng đ, ' có vectơ chỉ phương 1, '= |ns.. 'J=( 22;11;—11) hay một vecto chỉ phương khác 
u =(2;1;—1). 

Vì n.y =0 4a—Tb+e=0=c=7b—4a =>, =(a;b;b—4a). 

Ta lại có (đ,;4;) =(đ,;đ,)©® leos(z,.,) 
©la+2b+4a—7b|= 








= — 
=|eos(m „1, 


©|§a-5b|=|6a—6b||a-b|=0a=b 





a+2b 
C 


Chọn zư=l—>=l,c=3— =1. 





Cách: 
Gọi (G) = (4: đ ') khi đó (P) dLL (0). Các đường thăng nằm trong (P) mà vuông góc với (6) thì vuông 
góc với tất cả các đường thăng trong (6) hay chúng cùng tạo với đ,,d,' các góc 90”. Do đó, các đường 


: ¬ _ — +2b 
thăng này thỏa mãn yêu câu đề bài. Chúng có vectơ chỉ phương 1 = 7, (1: 1; 3) =2“ =1. 
É 


Câu 115. * Ta có: 48 =(2;4;—6) = 2(I;2;~3) 

Gọi 1(4;3;4) là trung điểm của 4B 

Phương trình mặt phăng trung trực (Ó) của 4? là: (x-4)+2(y-3)-3(z-4) =0 

©x+2y-3z+2=0 

Gọi đ =(P?)n(Ø) . Đường thắng đ có l vpcp là  =| fg»Vo | =iI.I:T) và đi qua điểm N(-2;0;0), 
x=-2+í 

có phương trình là đ :4 y =ƒ 
Z=Í 


* Gọi M e(P): MA= MB. Khi đó M e d và M (—2+r;f;r) 





Theo giả thiết, ta có: Ä#4= \J35 c© \(t-5Ÿ +-Đ +ứ-7} = V35 
-ø 
©3-26+40=0 ©| 3 
£=2=M[b2.2) 
Vậy OM =2N2 
Câu 116. Ta có vectơ chỉ phương của đ,, đ; lần lượt là #, =(2;—2;—1) và #, = (I;0;—]). 
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Mặt phẳng (P) qua đ, >7 =0<>2—2b—c=0. (1) 








1 l. 7| : JI-d VZ †- 2 
sin|đ,,(P)Ì=z——_ =sin45°<>——————=—— < |l—c|= \bˆ+cˆ +l ©b“+2c =0.(2 
65) I;|.Jñ| Xb?+c°+1J2 2 " @ 


=2 
Từ (1) và (2)— Ï gẾ HIẾP SA 


Câu 117. Đường thẳng đ, và đ, có véctơ chỉ phương lần lượt là 4 =(2;—2;—1) và ; =(1;0;—1). 
Mặt phẳng (P) có véctơ pháp tuyến là 7 = (I Mi, ;€) : 














ñ, Lñ tú, Ji = Ö 
Từ giả thiết ta có: 4|, ¬- 1.1+0.b+(—l).c “- 
|2; |.| 7| J1? +0°£CIƑAI +? | 2 








2-2b-c=0 2b+c=2 2b+c=2 b=2 
<> <> <> <> 
|I~e|=wI+ð?+e? (I-e}  =1+Ð?+e? b+2c=0 =2 
Vậy bc=-—4. 
Câu 118. mì = (2;:-2;-1). Hạ = (1;0;—1) lần lượt là vectơ chỉ phương của đ,, đ,.. Theo bài ra ta có 
—— 2.1+(_-2)b+(-1)e=0 . 
©4|I.1I+0.b+(-1)c|_ 1 © 


jJl4:b?+e J2 - 


nu, =0 


cos (n:+.) 





= sin(d;;(P)) 


(c-1 hÌltÙU dc 





Câu 119. Chọn A 
Mặt phăng qua A(I s5 -2) và nhận HN = l2) làm VTPT 
Vậy phương trình của mặt phẳng là: 2(x-Ù) +(y-2) +3(z +2) =0 
©2x+y+3z+2=0. 
Câu 120. Chọn C 
Mặt phẳng cần tìm đi qua M1(3;~—1;1) và nhận VTCP của A là H, =(3;~2;1) làm VTPT nên có 
phương trình: 3— 21/+—12 =0. 
Câu 121. Chọn A 
Đương thắng A —— = " =^ h : co vectơ chỉ phương lí = (51:1) 
Mặt phăng (P) : 10x + 2y + mz +11 =0 có vectơ pháp tuyến n= (10;2;zn) 





Để mặt phẳng (P) vuông goc vơi đương thắng A thi D; phai cùng phương vơi n 
5 1 1 
— 
10 2m 
Câu 122. Mặt phẳng (P) vuông góc với A nên tấn) nhận vtcp của A là w„(2:—1:3) làm vtpt 


<©m=2. 





=> Phương trình mặt phẳng (P) là: 2(x-1)-1(y+1)+3(z-2)=0 hay 2x— y+3z—9=0. 


-l y-2 z-3 
Câu 123. Ta có: Đường thẳng HP =— _ 





có vectơ chỉ phương là dự, = (2: -]; 2) 
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Vì (P) -L đ nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là Đo) = dự, = (2:—1:2) 
Câu 124. Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thăng (đ): T =—— n nên nhận véc tơ chỉ phương Hạ " (I:1; J) làm 


véc tơ pháp tuyến, suy ra phương trình mặt phăng () có dạng: x + y -+-z + D =0, mặt khác (P) đi qua 
gốc tọa độ nên =0. 
Vậy phương trình (?) là: x+ y+z=0. 
¬¬ AM = (2:0;3) “`... 
Câu 125. Ta lấy điểm A⁄ (2;1;3)<(A)= SP =n=| 4M.,w¿y |=(3:1:—2) 
VÍCP H,„) = (1:-1:1) 
Mặt phẳng cần tìm qua 4(0 BE 0) và nhận z = (3:1;—2) làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là: 
3.(x—0)+1.(y-1U-2.(z—-0)=0©3x+—2z—1=0. 
Câu 126. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nếu vectơ chỉ phương của đường thăng cùng phương với vectơ pháp 
tuyên của mặt phăng. 
Đường thắng đ có một vectơ chỉ phương là 1 mi] ;—2) th: 


Mặt phẳng ÈW ) có một vectơ pháp tuyến là nụ = (I r1 2) Do h z = z 5 nên 1 không cùng phương 
với nạ. Do đó đ không vuông góc với lữ}: 

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là nạ = (I Si - l) .Do : = = = r nên 1 cùng phương với 
n„. Do đó đ vuông góc với (P). 

Mặt phẳng (Ó) có một vectơ pháp tuyến là Họ = (I ¡27 -]). Do T = z — nên ¡ không cùng 
phương với The Do đó (d ) không vuông góc với (Ó). 

Mặt phẳng (R) có một vectơ pháp tuyến là nạ = (I )1: l) .Do : z = z : nên 1 không cùng phương 


với nạ. Do đó (2) không vuông góc với (R). 
Câu 127. Chọn D 
x+3y—-z+l1=0 


Tọa độ các điểm thuộc giao tuyến đ của hai mặt phẳng thỏa mãn hệ phương trình: : 
2x-y+z—-7=0 


: x—z=-—l x=2 
Với y=0 => c© = A(2;0;3) e đ 
2x+z=7 z=3 
. x—-z=-l0 #+=Ú 
Với y=3—> © 
2x+z=l0 z=l 
Vậy đường thắng đ đi qua A(2: 0;3) và nhận 4= (—2:3:7) làm vecto chỉ phương có phương trình 
#=,. Ð #=3 


chính tắc là: =—= 


2 3 K\ 








Câu 128. Chọn C 
(P):x+z—5=0 có 1 vipt m =(1;0;1) 
(@):x—2y—z+3=0 có I vtpt m =(1;—2;—1) 
Gọi A là giao tuyến của 2 mặt phăng thì A có I vtep ¡ =| m,n; | =2 2 2). 


Láng Tạo, u,(Œ;1; 2) là một VTCP của đường thắng d 
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n„(I;1;~2) là một VTPT của (/) 


=n, =[ min, |=(%40) 





A(2;3;:0)<đđ= Ae(ø) 
Phương trình mặt phẳng (Z) :—4(x—2) +4(y—3)+0(z—0)=0 © -4x+4y—4=0©©x- y+1=0. 
: . xxy+l=0 
Giả sử Ä⁄(x; y;z) e(œ)(/đ). Khi đó tọa độ M thỏa mãn hệ 
x+y-2z+l=0 


Thay các đáp án vào hệ trên ta thấy Ä⁄(2;3;3) thỏa mãn. Chọn đáp án B 
Câu 130. LP: x+z—5=0 có vectơ pháp tuyến m =ÍI47:T); 
(@):x—2y—z+3 =0 có vectơ pháp tuyến n, =(1;—2:—1). 
Ta có: |m„my |=(2;2;—2). 
Gọi là một vectơ chỉ phương của A, thì TL và 1 ly „ 
Suy ra # cùng phương với |m.m, |. Chọn # = (1:1;—1) : 
Lấy M (2:1;3) thuộc mặt phăng (P ) và à (O ). 
Đường thắng A đi qua M(2:1;:3) có một véctơ chỉ phương 1 = (1:1:-1). 
x-—2 Nón: Do z-3 
l l -l 
Câu 131. Chọn véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm là: n= H„ = =.. —2; GẦN Mặt khác mặt phẳng này đi qua 44 








Vậy phương trình A là: 


nên có phương trình là: 
3(x-0)—-2(y+3)+(z—1)=0 
©3+-2y+z—-7=0 
Câu 132. A có VTCP  =(—1;2;-3) và (P) có VTPT là ø =(1;—1;1). 
(z) qua Ó và nhận m=—|u;n |=(2;1) 
Suy ra (z):xz+2y+z=0. 





Câu 133. Chọn A ˆ - 
Đường thăng đ có vtcp (1;—3;—1) 
Mặt phẳng (P) có vtpt z(3;—3;2) 
Ta có 1=3+9~2=10#0 nên loại trường hợp đ//(P) và đc(P). 
Lại có U Và n không cùng phương nên loại trường hợp đ L(P). 
Vậy đ cắt và không vuông góc với (Œ}. 
A(0;2;—1) cA 
B(-2:3;2)  A 
Ae(P) 2m—n—]l6=0 m =10 
8e(P) "co 
=>T=m+n=l4. 
Cách 2: Đường thẳng A đi qua 4(0;2;—1) có VTCP  =(~—2;1;3). 


Câu 134. Cách 1: Lấy | 


Mà se()={ 
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Mặt phẳng (P) có VTPT ø =(11;m;n). 








Ae(P)  [2m-n-l6=0 m =10 
^ =VH— TIẾT c© 
nu = 0 ~22+m+3n =0 n=4 
=>T=m+n=l4. 
x-2_y 
¬3 x+3y=2 x=-l 
Câu 135. Tọa độ của điểm A⁄ là nghiệm của hệ: T=S ©‡2y-z=l ©‹y-=l 


X20<2i00 m0, 0 2/092 nr dư 
Vậy M(—1;11). 

Câu 136. Gọi #7 là hình chiếu của 4(3;2;—1) lên mặt phẳng (#):x+y+z =0. Khi đó: 4/7 nhận ứ(1;1;1) là 

XrÓ 7c . 1Í 


l l l 








vectơ chỉ phương suy ra phương trình 4H : 
Do ïe 4H > H(3+t; 2+t;—l+t). 


Do He(ø)=349211=11r=0e==Š= H[ Siễ¡= | 


Câu 137. 
Đường thắng đ đi qua ấ (—1;0;3), có véctơ chỉ phương „= (1:—2;1) có phương trình tham số là 
x=-l+í 
y=~*( 
z=3+i 


Gọi Ä⁄Z” là hình chiếu của điểm M⁄ (—I;0;3) theo phương véctơ y =(1;~2;1) trên mặt phẳng 
(P):z-y+z+2=0. 
—>M'=d S(P) —= tọa độ Ä⁄” là nghiệm của hệ phương trình: 


x=-l+í x=-l+í x=-2 
=-—2f =-~2f =2 
ú =1? ©‡” < =MI(-2;2;). 
z=3+í z=3+í z=2 
x—-y+z+2=0 —l+£+2f+3+f+2=0 £=-—Ì 


Câu 138. M eA=— M (12+4/;9+3/;1+?). 
M e(P)© 3(12+4/)+5(9+3/)—(I+?)—-2=0©r=-3. 
M (0;0;—2)>— xụ + Vụ +Zạ =—2. 
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Câu 139. Mặt phẳng (4C) qua các điểm A(:0: 0). B(0: nh 0) : C(0: 0;3) nằm trên các trục Óx,y,z có 


phương trình là: Thu 





2 
Điểm AM (a;b;e) là tọa độ giao điểm của của Z và mặt phẳng (ABC) : 
Đuỹ ð HƠỚNG 
—Í +í +í 
Suy ra —+ + =l€© =6 suyra+b=8 
l 2 3 ọ 
cCc= 


Vậy S=-6+8+9=]1. 
Câu 140. Chọn C 


+ A4' đối xứng với 4 qua (P) nên 44” vuông góc với (P) 

x=-l+Ớf 

+Suy ra phương trình đường thắng 44A' :4 y =3— 2/ 

z=Õ+íƒ 

+Gọi ;J là giao điểm của 4⁄4 và mặt phẳng (P) = H(-I+6/;3—2t;6+†) 

+Do # thuộc (P) => 6(—1+6/)—2(3—2/)+1(6+/)-35=0 © 4l-41=0©©r=1—= H(S1;7) 








+ A' đối xứng với 4 qua (P) nên #7 là trung điểm của 44 


= 4(H;-L8)= Ø4 =x|LẺ +(-1 +8? =v186 
Câu 141. Chọn B 
Cách I: Đường thắng đ đi qua điểm Ä⁄ạ(l;—5;3) và có VTCP #„ =(2;—l;4) 


Gọi (G) là mặt phẳng chứa đ và vuông góc với (P):x+3 =0. 
Suy ra mặt phăng (Ó) đi qua điểm Mẹ(1:—5;3) và có VTPT là |7»: | = (0: 41) 
=(Ø0):4y+z+17=0. 


Phương trình hình chiếu vuông góc của đ trên mặt phẳng (P) là 


4 " sˆ. 
+z+17= 
... hay +4 y =—6T—f 
x+3=0 

z=7+Ả4i 


Cách 2: Ta có M ed—= M(I+2t;—5—f;3+4). Gọi Mí' là hình chiếu của M trên (P):xz+3=0. 


x=-3 
Suy ra M'(-3;—5—t;3+4¿). Suy ra đ”:4 =—5—f 
z=3+4i 


So sánh với các phương án, ta chọn D là đáp án đúng. 
Câu 142. Chọn A 





Gọi Ä⁄ là giao điểm của đ với (P). 
x+y+z-3=0 x+y+z=3 x=l 

Tọa độ của M là nghiệm của hỆ: 4y p+] z—2<©° 2x-y=l &€©‹4y=l = M(:1;1) 
7? xí x+z=2 z=l 


Lấy điểm ẤN(0;—1;2) cđ. 
Một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: n= (1:1:1) : 
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Gọi A là đường thăng đi qua W' và nhận n= ÍT: 1;1) làm vec tơ chỉ phương. 

‹ : x y+tl z—=2 
Phương trình đường thăng A: n = ¬ = ĩ 
Gọi N” là giao điểm của A với (?). 








2 
mg 
x+y+z-3=0 x+y+z=3 1 2 18 
Tọa độ của Ñ” là nghiệm của hệ: + x y+l z_-2© x—y=l c©  EGS M[Ễ¡gig) 
17.1 1 x—z=-2 
§ 
Zø=— 
K) 
MN'=[~ši-S:3 ]~~su(k4:¬9) 
ả- sả ở 3 


Đường thắng cần tìm đi qua điểm 4 (1;1;1) và nhận tí = (I;4:—5) làm vec tơ chỉ phương nên có phương 





trinh — = — = = : 
Câu 143. Mặt phẳng (œ):2x+ y+z—3=0 có vectơ pháp tuyến n(2;1;1). 
Gọi tọa độ giao điểm của đ và (z) là 7 thì T(_22;39;8). 
Lấy A(-4:3:2) cđ. Gọi A là đường thắng đi qua 4 và vuông góc với (z). 
x=-4+2¡ 
Suy ra phương trình đường thắng A là 4 y=3+/ 
z=2+/ 
Gọi 77 là hình chiếu của 4 lên (z)thì =A(ø) = H(-2;4;3). 
A' đối xứng với 4 qua (ø) © #H là trung điểm 44' = 4'(0;5;4). 
Đường thắng đ" đối xứng với đường thắng Z qua mặt phẳng (z) —đ' đi qua điểm 7, 4'có vectơ chỉ 
x_ y-35_ zZ-Ä4 
II  —17 —2 





phương 4'7 =(22;~34;~4) = 2(11;—17:—2) có phương trình là: 
Câu 144. Chọn C 
Gọi A là đường thắng qua Ä⁄ và vuông góc với (z). 
x=2+í 
—= Phương trình tham số của A là: 4 y=3—2/. Ta có M'=Ao(ø). 
z=l+í 


Xét phương trình: 2+/-2(3-2/)+1+/=0 ==Ộ, 


Vậy 1M” 230i” . 
ĐÀN; 


Câu 145. Mặt phẳng (z) có vectơ pháp tuyến là n= 2}, 
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MM" vuông góc với mặt phẳng (z) nên đường thẳng ⁄Ä⁄'nhận n= (2:1;2) làm vectơ chỉ phương. 





x=l+2/ 
Phương trình đường thắng MM” là: 4 y=2+¿ . 
z=4+2/ 
Gọi ;J là giao điểm của đường thắng Ả⁄⁄” và mặt phẳng (z). 
HeMM' © H(1+21;2+t;4+2t). 
He(#)©2(1+2i)+2+:+2(4+2/)-3=0 ©9ri+9=0 ©r=—1 © H(-1;1;2). 
M' đối xứng với điểm Ä⁄ qua mặt phẳng (z) nên #7 là trung điểm của M⁄M⁄' => M "=5: 0; 0). 
Câu 146. Chọn D 
Ta gọi 4B cắt đ tại điểm M (1+ 2m;—1+m;2— m) cả 
AM (2m:m —3;3 —m) , theo yêu cầu bài toán 4Ö vuông góc đ, ta có 


AM, =0—=2.2m+m—3+m—3=0>m=1—= AM = (2;—2;2) 
Đường thắng 4Ö đi qua 4 nhận 7 = „2M =(1;-1;1) là VTCP, ta có phương trình 4# là 


Ap.X-1 _3~2 ¬ z+l 
L. -l 
Lại có đêm Öö e(P)> l+/+2—f+2(-l+/)+I=0—=/=-1. Vậy B(0;3;—2). 
Câu 147. Chọn C 


Gọi Mí là giao điểm của đ với VP): 





.Gọi B(I+/;2—r;—1+r)e 4B 





x+y+z-3=0 x+y+z=3 x=l 
Tọa độ của Ä⁄ là nghiệm của hệ: 4 y y+l z-2© 2x-y=l «€©‹‡y=l =M(I:1:1) 
1 2 -l x+z=2 z=l 


Lấy điểm N(0;—1;2)cđ. 
Một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: „= §h 1; l) : 
Gọi A là đường thắng đi qua W' và nhận n= (1: 1; l) làm vec tơ chỉ phương. 


› +] —2 
Phương trình đường thắng A: ï =. 








1 1 
Gọi N' là giao điểm của A với (?). 
2 
„ 
x+y+z-3=0 x+y+z=3 I 2 18 
Tọa độ của Ấ' là nghiệm củahệ: 4y y+| z-2€*$x-y=l  © em X[ễ¡-gi3) 
11 1 x—zZ=-2 
8 
z=— 
3 





== /Í “Ít: (4 lạ 
HÊN =|=;= E =—>u(1;4:—5) 
3 3 3 & 
Đường thắng cần tìm đi qua điểm 4 (I;1;1) và nhận lí = (I:4;—5) làm vec tơ chỉ phương nên có phương 
binh“? | K; | _Z l 
1 4 —5 
Câu 148. Chọn D 
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Gọi M4 =đ(P). Suy ra M e dd —> M(3+21;—-2+t;—1—£);M e(P)—>r=—1— M(;—3;0) 
(P) có véc tơ pháp tuyến là 7„ = (I;1;l). đ có véc tơ chỉ phương đ„ = (2;l;—l). A có véc tơ chỉ phương 








đ, =|8,.5,|=0:-3:D. Gọi M(x;y;z) là hình chiếu vuông góc của Ä# trên A, khi đó 
MỊN =(x—];y+3;z). 
MN Lay 2x-3y+z-—11=0 
Tacó Ve(P) c€©4x+y+z+2=0 
MN =^42 (x—1)”+(y+3)+z? =42 
Giải hệ ta tìm được M(Š;—-2;—5)và N(-3;—4;S). 


: 2 
Vẽ 212110 Ac Sa sa, 





. 
Với N(~3;~4;5), ta có Ai =——- = 


Câu 149. Đường thẳng đ, có véctơ chỉ phương y = (I;—2;3) và đi qua điểm W(—3;1;—4) 
Ta có: [y,u|=(4;5;2)z=0; MN =(—4;4;—6); [y,u|.MN =—16+20—12=—8= 0 
=> di và d, chéo nhau. 
Mặt phẳng (P) cách đều hai đường thẳng đ, và đ, nên (P) nhận |v,|— (4;5;2) làm một vectơ pháp 
tuyến và đi qua trung điểm 7(—1;—1;—I) của đoạn 


Suy ra phương trình của (P): 4(x+1)+5(y+1)+2(z+1)=0© 4x+5y+2z+11=0 
ữ=4b=5c=2 a1 2b + 3c=20. 








x=-l+2/ 
Câu 150. Đường thăng đ có phương trình tham số: ‡ y =/ 
z=2+f 


Điểm Ä⁄/ thuộc đường thắng đ nên Ä⁄ (—1+2/;í;2 +). 
Điểm 44 là trung điểm của MN nên: 

A(2:—1;3) 

Xu=21,—Xụ =5—2t 

yy =2V¿T— y„ =—2—t> N(ŠS—2f;—2—t;4—) 


"0u “8u =d=í 





Mặt khác điểm we€(P) nên: 5—2/—2—f—8+2/+8=0©/=3 
Suy ra: Ä⁄ (5;3;5). 
Đường thắng A có véc tơ chỉ phương AM (3:4:2) và đi qua điểm Ä⁄ S), nên có phương trình: 
ÄX=3. ƒ=1 =5 
K) 4 2 

















Câu 151. = 
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Chọn 4(1;2;—1)e đ;8„ = (2;1;3);|#,7 |=(0;3;—1). 

Ta thấy | #„;ï |O4=70= đ và Ox chéo nhau. 

Gọi (C) là mặt phăng chứa Z và song song với Óx. 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Ø) là ñ„ =| #„;7 |=(0:3;—1). 

Hình chiếu đ" của Z trên mặt phẳng (P) là đường giao tuyến giữa hai mặt phẳng (P) và (Ó). 

4" có một vectơ chỉ phương là | 3¿;ii„ |= (—4;1;3) = ñ = 673| ñạ;ii; |= (—2692;673;2019) cũng là 


một vectơ chỉ phương. 
Vậy a+b=-—2019. 


x=í 
Câu 152. Gọi 4=đ¬(P). Vì 4Aeđ:4y=—l+2£>— A(f;—1+2f;2—t). 
z=2-f 
Mặt khác 4e(P)=—l+2¡+2—=¡—3=0 ©¿=l. Vậy A(1;1;]). 
Lấy B(0;-1;2) cđ. Gọi A là đường thắng qua Ö và vuông góc (?). 
#xẰ=? 
Thì A:4y=—1+ứ'. Gọi C là hình chiếu của Ø lên (P). 
z=2+f 


Suy ra CeA>C(f;—1+f;2+?). 


Mặt khác Ce(P)#-1+f+2+-3=0©f'= 


G22 


. Vậy c[:T3]} 
3 3 3 


— (_-l -4 5 

Lúc này đ” qua A(;1;1) và có một vectơ chỉ phương là 2-3] Hay đ nhận 
t.= (1:4;—5) làm một vectơ chỉ phương. 

x=l+s 
Suy ra đ“:4 y =1+ 4s. Vậy điểm thuộc đường thăng đ là Ä⁄ (2;5;—4). 

z=l-5s 

d 
Z“⁄⁄ 
Câu 153. 


?) có véctơ pháp tuyến n= 1:1) và đ có véctơ chỉ phương t.= (I: 2;—1). Jeứ ¬(P) > ?[I:l]): 
Vì Ac(P);A.LđdA có véctơ chỉ phương M,= |mz =(-3;2;1). 


ÄM là hình chiếu của 7 trên A nên Ä⁄ thuộc mặt phẳng (G) đi qua 7 và vuông góc với A. 
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Mặt phẳng (G) nhận H, = (-3: 2; 1) làm véctơ pháp tuyến nên ta có phương trình của 
(6):-3(x-1)+2(y—1)+1(z—1)=0©3x-2y-z =0. 





Gọi đ, =(P)(Ø) — đ, có véctơ chỉ phương v=|,,n | =(l;4:—5) và d, đi qua 7, phương trình của 
x=l+í 
đ,:$y =l+Á4t. 
z=l—S5ï 
Mặt khác M eA => M e(P)—=M sd,. 
Giả sử M(I+/;I+4/;1—52)— 1M =((;40;~—50). 
Ta có: JM =A42 ©l +16? +25? =x|42 ©t=+l. 
+) Với ¡=1 M(2:;5;-4). 
+) Với =—1= M(0;-3;6). 
Vì M (a;b;e) (với a+b>ec) nên M (2;5;—4). 
Cách 2: Vì M(a:b;c) là hình chiếu vuông góc của 7 lên A. 
Khi đó ta có 
Me(P) a+b+c-3=0 a+b+c-3=0 
TM Lua ©4-3(a—1)+2(b—1)+(e—1)=0©4-3a+2b+c=0 
1M =442 — |(a-1)+(b-1+(e-IŸ =42— |(-UJ +(b-1 +(e-D =42 
4a-b=3 b=4a-3 
©¿a+b+c-3=0 ©c=-5a+6 
(z-1+(ð-Ú +(e-H =42_ |(a-HƑ +(b-1} +(c-1 =42 
[fa=0 
b=¬3 
¿=ö 
=2 
b=S§ 
L c=-4 
Vì M (a;b;e) (với „ư+b>c) nên M (2;5:-4). 











Câu 154. Mặt phẳng (#): + —z+1=0 có vectơ pháp tuyến n(1;1;—1). 

x—]l_ y+4 
3 

Vì nu =1.2+1.3+(—1).5=0 nên đ//(ø). 

Gọi đ" là hình chiếu vuông góc của đ trên (œ) => đ1//4. 





: 4 ~ 
Đường thăng đ: = s có vectơ chỉ phương tl\ 21312): 


Lấy A(I:-4:0) cđ. Gọi A là đường thắng đi qua 4 và vuông góc với (z) : 
x=l+í 
Suy ra phương trình đường thăng A là + y=—4+ứ. 


z=-Í 
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Gọi 4' là hình chiếu của 4 lên (z)thì A'=An(z) = 4I(0;-5%:1). 
Đường thăng đ" là đường thắng đi qua A'(0: TS), , có vectơ chỉ phương u(2;3;5) có phương trình là 
Ñ -Who 8=] 


J¿ 3 . 
Câu 155. Chọn B. 








x=-2+2/ 
+) Phương trình tham số của đ:4 y=4—2/ ,¡eR. Gọi 1 =(-2+2/;4—2/;—1+£) là giao điểm của 
Z=—l+f 


đ và (P) =(-2+2/)+(4—27)—(—l+£)-1=0 ©¡:=2 => =(2;0;1). 
+) Mặt phẳng () có 1 vector pháp tuyến là nạ =(11:-1). Điểm w=(0;2;0) cđ. 





Gọi A là đường thăng qua M (0:2; 0) và vuông góc với mặt phăng ) => A nhận vector 


nạ = (1: lh -1) làm vector chỉ phương. Suy ra phương trình của A là: 








x=ec 
0 2 0 : 
(A):” =” =“ _ S(A):4y=2+e, eeR. Gọi M“=(6;2.+e;~c) là giao điểm của Á với 
Z=-c 
"` Ị mẻ... 
mặt phăng (P) =c+(2+c)-(-c)-l1=0©c=-—~ >M |—--—:;—;~]|. 
3 SN. 
¬21Z! 7 5 2 \ Ỷ P 11 1% +Ã ^ z 3 ^ v M ^ ' 
+) MM = —2131 3 , đường thăng đ“ là hình chiêu vuông góc của đ trên mặt phăng (P) nên đ 


chính là đường thắng MN⁄", suy ra đ" đi qua M (2; 0;1) và nhận vector u =—3MM' = llc —5;2) làm 
vector chỉ phương nên phương trình của đ“ là: 
ạụẶ.Š T2 - y ... 

li =5 2 
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Câu 156. 

* Mặt phẳng lại có véctơ pháp tuyến ñ(p) = (11.1): 
Đường thắng đ có véctơ chỉ phương là #„ = (2 .I) 3) , đường thắng chứa trục Ox có có véctơ chỉ 
phương 7 =(1;0;0). 
s Gọi ( O0) là mặt phăng chứa đường thắng đ và song song (hoặc chứa) trục Ox. 
Khi đó (Ó) có véctơ pháp tuyến f\oy = |, : 7] = (0:3:—1) : 

° Đường thắng đ" chính là giao tuyến của (P) và (Ó) : 

=> Vectơ chỉ phương của đ" là , = [ Z„ đới | = (—4:1;3) : 

Suy ra: ¡(—2692;673;2019) cũng là chỉ phương của đ". 
2692 +673=-—2019. 





Tacó: + = 





Câu 157.ChọnD  _ 
Gọi /(4;b;c) là điểm thỏa mãn 14+2B+3/C=0 
Ta có 14(1—ø;2—b;3—e),IB(—a;1—b;1—e),IC(I—a;—b;—2—e 





2 
a=— 
1~ø-:2z+3—3a=Ù 6a=4 3 
14+2IB+3I=Ö©2—b+2—2b-3b=0_ ©œl6b=4 œ b~Š !($3:-g)} 
3—-c+2—-2c—-6—3c=0 6c=-—] 1 
c=-— 
6 


Ta chứng minh được 7=6M1” + 1A”+21IB”+3IC”. Do đó T đạt GTNN khi MỸ đạt GTNN © M là 
hình chiếu vuông góc của 7 trên mặt phẳng (?). 











Số 
x=—+í 
3 
M2 
Tacó MỸ: y=—+f -M€MI= M[r+ 5i + tf~c |,Me(P)=3r+-C=0Gi==Tc 
3 3 3 6 6 18 
1 
Z=-- tí 
6 
7.7 22 
?, 7 lÌ 9 1g" 2T} øị 
—=M|-—;-—;-—|d|M; = =—. 
Í¬ 18 3 l (Ø)) 3 34 
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Câu 158. 
x=2/ 
` “ x Bủ Z 4 4 xã Á£ 
Đường thăng Sung được viêt lại dưới dạng tham sô A:4 y = 2ƒ 
Z =íÍ 
x=2/ =0 
= 2ƒ x=0 : Ề 
Xét hệ phương trình ⁄ c© Ề .Do đó A cắt (P) tại điểm 4(0;0;0)=O. 
z=Í y= 
x+2y—-2z=0 z=0 


Lại có A và (P ) không vuông góc nhau nên ta đi chứng minh góc nhỏ nhất giữa ( #) và (G) là góc giữa 
A và Uh Thật vậy trên A lấy khác 4, kẻ 8H vuông góc với l) tại HH và BK vuông góc đ tại 
K (ả là giao tuyến của P) và (Ó) )tại K. Khi đó góc giữa (G) và (P) là góc BKH. 


HA> HK >> lh//X m2 6” cướn 1ï 
HK HA 








c——_= 


TỶ 


BKH, BA4H <90” . 4 
_. BKH ho BAH = A (P) = arosin 


——— 


tan BKH 3 tan BAH 
Đăng thức xảy ra  K = 4© A Lđ. 
Do đó, góc giữa hai mặt phẳng L) và (Ó) là nhỏ nhất khi và chỉ khi(@) chứa (A) và cắt (P) theo 
một giao tuyến vuông góc A. 
*)Viết phương trình của (Ó) 
Đường thắng A có vectơ chỉ phương Hị =(2:2;1). (P) có vectơ pháp tuyến n =(1;2;-2) nên Z có 
vectơ chỉ phương H, = |. | =(-6;5;2). 
(Ó) chứa A và d nên nhận n = |, |” (1;10;—22) làm vectơ pháp tuyến. 
Vậy mặt phẳng (@) đi qua 4(0;0;0) và nhận n =(1;10;—22) làm vectơ pháp tuyến nên có phương 
trình x+10y—22z =0. 
Câu 159. Gọi /(x;y;z) là điểm thỏa mãn 74+ 2/8 +3/C =0. 
Ta có 74=(—10—x;—5— y;§—z), 1B =(2—x;1—y;—l—z), 1C =(2—x;3— y;—z). 
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(_-10—-z)+2(2-z)+3(2-x)=0 xe 

Khi đó, (-5-y)+2(1-y)+3(3-y)=0 ©y=l = 1(0:1;1). 
(8—z)+2(-1-z)+3(—z)=0 z=l 

Với điểm M⁄ thay đổi trên (P), ta có 


MA? +2MB” +3MCˆ2 =(Mi+14) +2(Mĩ +18) +3(Mĩ +1CÌ 





=6AIˆ + 1A? +21B? +3IC2 + 2MI(14+21B + 31C] 


=6Ml? + 142 +2IB? +3IC? (Vì 1A+21B+3IC =0). 
Ta lại có 14”+2!B” +31C? =185+2.8+3.9 =228. 
Do đó, Ä⁄⁄4” +2B” +3MC” đạt giá trị nhỏ nhất ©> Ä⁄7 đạt giá trị nhỏ nhất 
©> Ả⁄ là hình chiếu vuông góc của 7 trên F2) : 
Khi đó, Ä =đ(7,(P))=3. 
Vậy giá trị nhỏ nhất của Ä⁄4ˆ+ 2MB” +3MC7 bằng 
6MI? +228 =6.9+ 228 = 282. 
Giá trị nhỏ nhất của Ä⁄4” + 24B” +3MC” đạt được khi và chỉ khi Ä⁄Z là hình chiếu vuông góc của 7 
trên l7): 
Lưu ý thêm cách tìm điểm Ä# như sau: 
3= 
Gọi A là đường thăng qua 7 và vuông góc với lữ); Phương trình của A: 4 y=l+ 2. 
z=l-2f 
Tacó M/=A f1?) . Xét phương trình 
t+2(1+2)—2(1—2?)—9=0 ©9r:—9=0 ©r=1 => M(I;3;—1). 
C 


D 


—= 


Câu 160. 

Gọi C,„„ là chu vi của tam giác 4B. 
4B =(-2;~3;—10) = 48 =4113 
AB =(-2;—3;—10), CD =(I;—4;1)—= 48.CD =-2+12—10=0 => AB L CD. 
Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thắng 4Ö và vuông góc với đường thắng CD. 
H là giao điểm của (P) và đường thăng CD. 
Phương trình mặt phăng (P) qua 4(T—1;1;6) có véc tơ pháp tuyến CD= (I:—4:1)là: 
x—=4y+z~—1=0, 

x=l+í 
Phương trình đường thắng CD: 4 y=2—4£. 

z=-l+f 
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HeCDe© H(I+t;2—4í;—1+t). 





He(P)e>1+~4(2~4z)~I+r~1=0 S3 «H[ :0i~2] 


AM>5AH 
Với VN eCD, ta có >AM+BM > AH+BH. 
BM >BH 


Cụợy = AB+ AM + BM > 13+ AH + BH, VM eCD. 


1 
SuyTa /minC,„„ =N113+ AH+ BH. đạt được M = H = M|Š:0:-2] 


Vậy a+b+c=]. 
Câu 161. Ta có C;,z„„ = 4M + BM + AB mà 4B không đổi suy ra C,,„„ nhỏ nhất khi 4M + 8M nhỏ nhất. 


Ta có 4# =(-2;-3;—-10), CD =(I;-4;1). 
Xét 4B.CD =0— AB LCD. Gọi (#) qua 4B và vuông góc với CD. 
(z) đi qua A(-I1;6) và nhận CD =(1-%1) làm véc tơ pháp tuyến. 
Suy ra (z) có phương trình là: x—4y+z—1I=0. 
Vì điểm M⁄ thuộc CD sao cho 4Ä⁄ + 8Ä⁄ nhỏ nhất nên Ä⁄ =CDn(a). 
x=l+í 
(z):x—4y+z—1=0, CD có phương trình: 4 y= 2— 4 
z=-l+*+f 
M=€Pa(z)=MŠ:0 `) `"... an. 
„- 2 2 
Câu 162. + Gọi Ƒ(x;y;z) là điểm thỏa mãn 14+2!B+ 3C =0. 
=(3-x;I—y;1—z) 
Ta có 4 I8 = (7- x;3—-y;9—z). 
TỔ= (2-x:2-y;2-z) 


23 
x=— 
23—6x=0 : .. 
+14+21B+3IC=ũ©]13-6y=0 © TT 
25-6z=0 —25 
6 








IMA+2MB+3MC|= 6Mi +(14+218+ 3€) =|6Mi|=6MI. 





IM4 +2MB+3MC | đạt giá trị nhỏ nhất > Ä⁄ là hình chiếu của 7 lên mặt phẳng (P) ` 
+ Gọi đường thăng (2) đi qua 7 và vuông góc (P). 
ca l3 có 


Ta có (2) đi qua IS: >x ¬ và nhận n„ >1 :1T) làm véc tơ chỉ phương. 
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23 
x=—+ƒ 
6 


13 
Suy ra phương trình là): y=—*í. 





Z=—+ƒ 
6 


M e(d)©M tự lƑ ý 
6 6 6 


M e(P) @” lút? tiic đc 3=0 TT em. =M[ 
6 6 6 18 9 


sa 


8 


Do đó =. = 24~106+e=S”. 


Câu 163. Cách 1: 
|ø—1+I+2m-I|_ | (3m-1} 


tấp hàm nÙ (m—1) ` +I+m? 2(m°—m+])' 


¬ 


(3—1Ÿ „n5  . m= 


Xé C — ii DI 
ét ƒ(m) 2(m° =m+]) 2(mẺ~m+1Ÿ - 


oi ¬ 





9| $© 


Vậy max đ(4 )=S khi 7m = Se( (5:0). 


Cách 2: 
Ta đi tìm đối tượng cô định của mặt phẳng kh 
(P):(m—1)x+y+mz—1=0©(x+z)m—x+y—1=0. 

x+z=0 


Với mọi ÏŸ mặt phẳng (P) luôn đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng 1=0 tức luôn đi 
—x+y-l= 














x=íf 
qua đường thắng (2): y=l+/. 


Z=-Í 
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Gọi /1(/;1+;—t) e(đ)— 4H =((—1;;—t—2). Để khoảng cách từ 4 đến (P) lớn nhất thì 
AH L (P) —=AH cùng phương với VTPT của (P) là np = (m—1;1;m) „ SUY Ta: 








1 

f1 £ -t-2  [m-t=t-L |d=—_ 

ú ⁄ tờ m=5e(2;6) 
B 


r 


A 


Gọi (P)') chứa 4 và song song (?P) suy ra (P):x+y+2z—4=0. 

Ta thấy 8 e(P') do đó đ(B,đ) đạt giá trị lớn nhất là 4ð. 

Khi đó đ vuông góc với 4Ö và đ vuông góc với giá của 7 là VTPT của (?P). 
Suy ra một VTCP của đ là # = |7..48 =(2;2;—2). 





Kết hợp với điểm 4 thuộc đ nên ta chọn đápán  C. 
Câu 165. Gọi M =(a;b;€). 


Ta có Ä⁄4.MC = MA.MB +34 ©MA(MC-M8) =34> MA.BC =34 





Mặt khác ÄM⁄4 =(—8—a;1—b;1—ec), BC =(4;3;—3) 

Suy ra 4(-8—)+3(1—b)—3(1—ec) =34 <—4aT—3b+3c—66 =0. 

Vậy Mí e(P) có phương trình —4x—3y+3z—66=0. 

Ký hiệu ƒ(M) = ƒ(x; y;z) =—4x—3y+3z— 66, với M(x; y; z) 

Ta có ƒ(4).ƒ(B) = (-4(—8)—3.1+3.1— 66)((—4.2—3.1+ 3.3 — 66) = (—34).(—68) = 2312 > 0 

Suy ra điểm 4(-—8;1;1) và điểm Ö(2;1;3) nằm về cùng I phía so với mặt phẳng (P). 

Khi đó |A⁄4— MB|< 4B (tính chất 3 cạnh của tam giác) suy ra |Ä⁄4— MB| đạt giá trị lớn nhất khi 

M, A,B thắng hàng và Ä⁄ nằm ngoài đoạn thăng 4Ö hay M là giao điểm của đường thăng 4ð với (P) 





Đường thăng 4 có véc tơ chỉ phương AB= (10;0;2) và qua điểm Ø(2;1;3) nên có phương trình 
x=2+5/ 
y=l 
z=3+í 

Suy ra =4(2+5/)—3.1+3(3+/£)—66 =0 <—17 =68<>/ =-4. 

Vậy Mí(—18;l;—l) hay xạyạZz¿ = l8. 


Câu 166. Với mọi điểm 7 ta có 


› +\2 › >\2 › À2 
9S =2NA” + NB” + NC? =3[Mi +14] +[Ni + 18 +|[Ni +16] 








=ANP +2NI [a4 d1 + 1ö) + 91A? + IP? + IC? 





Chọn điểm 7 sao cho 2A + IB+ IƠ = 0 
2TIA + TB + TC =0 ©& 4IA + AB-+ AC = 0 Suy ra tọa độ điểm 7 là 1{0;1;2). 
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Khi đó 9 = 4NI” +2IA” + IB” + TC”, do đó ® nhỏ nhất khi Ñ' là hình chiếu của 7 lên mặt phẳng 


PP): 


z=Ũ+ứ 
Phương trình đường thăng đi qua Ï và vuông góc với mặt phẳng (P là +„=l-Ý 
#=3+Ÿÿ 











Tọa độ điểm @ (0;1— £;2 + £) €ÍP)>£—1+£+2+£+2=0Ẳ@£=—1> NỈT—1;2/1). 
Câu 167. Chọn A 





äj.*-7y†Ì_2-~Z 
1 —2 
(@):2x—y~2z—~2=0 có VTPT ø=(2;—l;~2). 





có VTCP ø =(l;—2;~—1). 


Gọi œ là góc tạo bởi đ và (Ó). ta có sin ø =|eos(ø.nÌÌ= 


Từ hình vẽ, ta có (d,(P))= MBH và ((P).(O))= MCH. 


MH _ MH _ {6 


Ta thấy sin MCH = > = : 
MC MB 3 





Vậy góc ((P).(O)) = MCH nhỏ nhất khi sin CH = hay cos ÍCH = `Ö 
*Viết phương trình mặt phẳng (P) 
-CÁCH I: 
Mặt phẳng (P):Ax+By+CŒz+D=0 
Ta có -__ /3s®©+ J24-Z-2đ__w 
cos( 1n 2) C 34386 3 

A=2B+C A=2B+C 
= 2 c 2 2 

l3ø|=2J3(28+C) +8?+C? 68? +6C” +12BC =0 (1) 


Nếu 8=0 suy ra 4=Œ =0 loại. 





: CÀ ;eÈ Ệ 
Nếu 8z0 từ (1) SUY Ta = bu 30080.254.100 062) (hàn 2 suyra 4= Ö. 


Mặt phẳng (P): Bx+ By— Bz+D=0 đi qua điểm N(0;:-1;2)ed suyra D=38. 


Vậy phương trình mặt phẳng (P):z+y_-z+3 =0. Suyra 4(4:(P)) = sẽ. 
-CÁCH 2 
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Gọi A =(P)ê(Ó) thì góc giữa (P) và (Ó) nhỏ nhất khi và chỉ khi A .L đZ. Do đó, mặt phẳng (P) thỏa đề 
bài là mặt phẳng chứa đ và cắt (Q) theo giao tuyến Â sao cho A+d, 

R c(Q) 

° —=A 


Ủu =| ,„.1, 
A+Ld A Lữ 6| làm vec tơ chỉ phương. 


"(@) chứa đ và A ~? (P) qua M(0;-1;2)<d và nhận lo Lñ :ÑA | = (6;6;~6) 


gháp _ (P):x+y-z+3=0.. Vậy d(4(P))=x3. 


Câu 168. Chọn C 


nhận 


làm vectơ 


ầ 


Ta có: 2.(—2)+2.(—2)—1+9=0 => Be(g). 

Gọi H là hình chiếu của 4 trên (œ) thì 4H L MB, AM 1 MB > MH l MB 

— MB < BH. Dấu bằng xảy ra khi Ä⁄ = /, lúc đó M4 là hình chiếu của 4 trên (œ). 
Gọi H(x;y;z). AH =(x-l1;y—2;z+3). 





2x+2y-z+9=0 2x+2y-z=-9 x=-3 
Ta có hệ phương trình +x_—] yp-—2  z+3S© x—y=-l ©+y=-2 
2 2 -1lI |x+2z=-3 #==Ï 
x=-2+í 
= M(-3:-2;—1) = MB =(I;0;2) = MB:4 y=~2 
z=l+2t 


Câu 169. 4M = (6;— 7:1). vectơ pháp tuyến của (z) là n=(3;—4;]). 
Gọi ;/ là hình chiếu vuông góc của 4 trên z. 
d(4:a)= AH < AM =xJ§6 = d(A:a) lớn nhất khi H = M. 
Khi đó a là đường thăng đi qua Ä⁄, song song với (z) và vuông góc với 4M. 





SE —,M,n Ì=(-3:-3;—3) =~3(1:1:0. 





Gọi là vectơ chỉ phương của a => ị 
„ L AM 


Chọn tu = E1) . Đáp án D thỏa mãn. 
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Câu 170. 
Đường thăng đ có vectơ chỉ phương là l = (0:3: — BẬT 
Mặt phẳng (z) có vectơ pháp tuyến là n= (:1:-1) : 
Vì „u=0.1+3.1+(—2).(—I)=5#0 nên đ cất (ở). 
x=3 
Gọi đ, là đường thắng đi qua Ä⁄ và đ,//đ, suy ra đ¡ có phương trình: 4 y=] +3. 
z=l-2/ 
Lấy N(3;4:—1)  đ,. Gọi K, / lần lượt là hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng (#) và đường 
thăng A. 
Ta có: (4.A)= NMH và sin VMH Ti nh 
MN MN 
Do vậy (4.A) nhỏ nhất khi K = hay A là đường thăng MK. 
x=3+í 
Đường thắng WMK có phương trình: 4 y=4+¿/ . 
z=-l-f 


Tọa độ điểm K ứng với / là nghiệm của phương trình: 
+)+(4+2)~(C1~1)~3=0œ1=~Š. Suy m K[ x2}: 


B 





Câu 171. 
Gọi 7 là trung điểm 48 >7 (3:1:4) . Gọi ;J là hình chiếu của 7 xuống mặt phẳng (z). 


Ta có Ä⁄4.MB = (Mi+ 14). Mi +18) =MI? +MI (1A +18)~ 1È =ÀI? =1”. 








Do 1⁄4 không đổi nên Ä⁄⁄4.M nhỏ nhất khi Ä⁄/ nhỏ nhất © MI =!H © M =H. 
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m,„ =(12;—3) làm 





Gọi A là đường thăng đi qua Ï và vuông góc với mặt phăng (œ )- Khi đó A nhận f„) 
x=3+/ 
vectơ chỉ phương. Do đó A có phương trình 4 y= + 2í. 
z=4-3í 
HeA<©=H(3+t;1+2t;4-3). 
He(z)©(3+r)+2(I+2r)—3(4-3/)-7=0 ©r=1<© H(4:3;1). 
Vậy M (4:3:1). 
Câu 172. Gọi (C) chứa A và song song với (?P). Suy ra (Ó) có phương trình: 
x—l+2(y-—-l)=0<©x+2y-3=0. 
Khi đó đ Ệ; = BH với H là hình chiếu của Ö8 lên mặt phẳng (Ó). 
#==l+/ 
Đường thắng 8 đi qua Ö, vuông góc với mặt phẳng (Ó) có phương trình Jy=2/ ,£eR. 
E-I HS) 
Tọa độ giao điểm /J của đường thăng 8! và mặt phẳng (Ó) là nghiệm của hệ: 


x=-l+í 

=i 
⁄ . Giải hệ trên ta được " l 
a=2 55 
x+2y-3=0 


Do đó A là đường thắng 4H có 4H -[$--1) 
Suy ra lí = ( 6;—3;—5) cũng là một vecto chỉ phương của A. 
Câu 173. Gọi 70n;n; p) là điểm thỏa mãn: 3⁄4—2/8 =0. 

Ta có 14= (I—m;—n;2— p);1B =(3—-?m;l—n;—1— p). 
3(1—m)—2(3—m) =0 m =3 

314-21B=0<>343(_-n)—2(I—n)=0  ©‡n=-2 —1(-3;-2;8). 
32-ø)-2(1-p)=0_ |p=8 

Ta có 4 ~2MB| = KẾ +14)—2(MI + 18) = |! =MI. 








Khi đó, 





3MA -2M8| đạt giá trị nhỏ nhất, Ä e(P) > M7 nhỏ nhất, M e (P) 

<©>M là hình chiếu vuông góc của 7 trên (?). 

Gọi A là đường thắng qua 7 và vuông góc với (P). Khi đó A nhận vectơ pháp tuyến của (P) là 
x=-3+f 

n= (1:1; 1) làm vecto chỉ phương —> Á:4 „=~2+í. 

z=8+í 
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¬-. 
— 3 — 1] 
x=-3+/ H ÔN 
x=-— 
y=-2+í 3 8 
Tọa độ Ä⁄ là nghiệm của hệ =>4b=—— —Š=9a+3b+6c =3. 
z=8+íf ÿ 5 3 
x+y+z-l=0 3 _ 22 
_22 : 
3 





Câu 174. 
Gọi ;J là hình chiếu của 44 lên đường thắng đ. Ta suy ra H I1}, 


Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm 4 và (?) song song với đường thắng đ. Gọi K là hình chiếu của 
H lên mặt phẳng AI Do đ / (P) nên ta có 4(4.(P)) = d(H.(P)) = HK. 
Ta luôn có bất đăng thức ##K < H4. Như vậy khoảng cách từ (2 ) đến (P) lớn nhất bằng 47/7. Và khi 
đó (P) nhận AH = (—L 2) làm vectơ pháp tuyến. 
Do (P) đi qua A(2;—1;—2) nên ta có phương trình của IƑ) là: x—2y—3z—10=0. 
Do đó tk) vuông góc với mặt phăng có phương trình: 3x + z+2 =0. 
x=l+í 
Câu 175. Phương trình tham số của đường thắng 4Ö là + y=-—7+ 2. 
z=-8-f 
Gọi , K lần lượt là hình chiếu của Ä⁄ trên (P) và đường thắng 4Ö. 
Ta tìm được điểm K (3;-3;—10) . Ta luôn có bất đẳng thức 4(M.(P)) =MH < MK. 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi H = K.. Khi đó MH = (-4:-2; -8) = -2(2: 1;4) : 
Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là 7 = (2;1;4) . Vậy tacó a+b =3. 
Câu 176. Gọi ?ƒ,K lần lượt là hình chiếu của 44 lên (#) và đ. Khi đó ta có 4H < 4K. 
Vì H cd nên /(2—(;—l1+2/;1+?) => 4H =(T—I-(;2/;1+). 


T] =—— 
Do 4H L đ nên ta có -(-l—)+2.2/+1+£=0 ng: Khi đó 2H-[~Š¡-32 : 
Khoảng cách từ 4 đến (z) lớn nhất khi và chỉ khi 4 = 4K. Do đó (œ ) có vectơ pháp tuyến là 


n =(1;1;-1). Vậy (ø): 1(x-2)+1{y+1)—1(z-1)=0©x+y-z=0. 
Vẫn là đánh giá bắt đẳng thức AH < AK nói trên, nhưng bài toán sau đây lại phát biểu hơi khác một 
chút. 
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Câu 177. 
Ta thấy rằng đZ đi qua 4 và đ song song với (P) nên đ luôn nằm trong mặt phẳng (@) qua 4 và 


(@) JJ UP}: Như vậy bây giờ ta chuyển về xét trong mặt phẳng (Ó) để thay thế cho (?). Ta lập được 
phương trình mặt phẳng (Ó) :zx—2y—2z+1=0. 


: ] 1 7 : 
Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của lên (C) và đ. Ta tìm được H (~g:g:g]} Ta luôn có được bắt 


đăng thức d(B:;4) = BK > BH nên khoảng cách từ 8 đến đ bé nhất bằng 8//. 
#ÐÐ c0. đ=] 


Đường thắng đ bây giờ đi qua 4, nên có phương trình c "7i 2 


Câu 178. Chọn A 
Gọi điểm T{x; y;Z) thỏa mãn J4+JB+3/C =0. 
1A4=(I-x;4—y;5—z} TA4=(I-x;4-y;5—z} 
Mà 1B=(3—x;4— y;—z) c© IB=(3—x;4— y;—z) 
IC=(2-z;-I—y;—z) - |3JC=(6-3x;-3—3y;~3z) 
= 14+1B+3IC =(10—5x;5—5y;5— 5z) 
1=. 
Do đó: 14+J8+37C=0©>4y=1=—1(2:1:1). 


z=l 





Mặt khác: M4” + M8? +3MC? =(MỈ + 14) +(Mi +18} +3(MỈ + /CÌ} 


=5MI?+ TL +I1B+ ve] +4 '+THˆ4 3T” 

`————~r 
0 

Vì !,A,B,C cô định nên 1⁄4” + IB” +3!C” không đổi 

Do đó: M4 + MB” +3MC” nhỏ nhất S* Äf” nhỏ nhất © Ä#Ï nhỏ nhất 


© Mí là hình chiếu của Ï trên mặt phẳng (2) : 


Phương trình đường thăng d qua Ï và vuông góc với mặt phẳng (2) là: 
# lý] #3] 
3-3 2. 
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GọI tM}=da(ø). Tọa độ của Äƒ là nghiệm của hệ phương trình: 
7 
x" 
x 2_y ] 5 ] —3x+6=3y-—3 .ộ 
3 -3 -2 ©.-2x+4=3z-—3 ©4y=——>M| —:——;0 |. 
2 2-2 
3x—3y—2z—12=0 3x—3y—2z—12=0 =. 


Ej | 
a=—,b=-—,c=—S=a+b+c=3. 
Vậy 2 2 
Câu 179. Chọn D 
1 : 
Ta có: Š mu = D HH0 6 với HÏ là hình chiêu vuông góc của M⁄ lên AB. 
Do 4 không đổi nên Š„„„ nhỏ nhất khi M7 nhỏ nhất. 
AB =(4:—8;~4) 
n =(;1~)) 
AMH nhỏ nhất khi M⁄ nằm trên giao tuyến của mặt phẳng (G) và Í?) ị 


= AB, =0— AB//(P) 


với (G) là mặt phăng chứa 4ð và vuông góc với mp (P) : 


AB=(4:-8;-4)  —. 
“ = nụ =(3;0;3) = phương trình mp (G)là x+z-4=0. 
Hp =(⁄1-1) 


nằm trên giao tuyến của mặt phẳng (Ó) và (P) nên tọa độ M⁄ là nghiệm của hệ phương trình 

x+z-4=0 ly 

=> y=2~2> M (t;2—2t;4—1) với >2. 

z=4-( 

Ta có 4M =(t~3;~2—2/;3—t); BM =(L—7;6—20;7~t). 

Tam giác 4B vuông tại nên 

AM.BM =0 ©(:—3)(t~7)+(=2—20)(6—2/)+(3—£)(7-?)=0 

t= 

5 


x+y-z+2=0 





(z) 


c©(-3)(-7)+2(-3)(+1)=0 ©(-3)(3/—5)=0<© (0 
‡=— 
3 
+?=3>M(3;-41)—>a+b+e=3-4+L=0. 
Câu 180. Gọi ø =(a;b;e) là một vectơ pháp tuyến của (P), với a” +? +c” #0. 
Điểm ⁄(1;0;2)<đ=> M e(P). 
Phương trình của (P):ax+by+œ—(a+2c) =0. 


Một vectơ chỉ phương của đ là u=(2:1;2)=n Lu © nu =0<>2a+b+2c=0. 














|a+5b+e| 9|a+c| 
=>b=-(2a+2c)= 4|4.(P)) = = . 
) ) xa? +b° +? (a?+e°+4(a+e)Ÿ 
(a+c} 


Ta có (a+e} <2(z +c]© 








<a”+cˆ vớiVa,ceTR. 
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2 
Suy ra: ”+€7 +4(a+c}' >2 sa(axe} =2(a+c}. 





9|a+e| # 9|a+ée| _9|a+e|42_ 


(a?+e°+4(a+e) J)(4+e} 3|a+c| 
= Maxd(4.(P)) =3⁄2< [ 5 


Do đó đ(4,(P))= 





€C 
.Chọn zư=c=l—>b=-4. 
) 


: E5 
= 


Câu 1§1. Do mặt phẳng LÊ) qua Óx nên phương trình mặt phẳng (P) có dạng Ðy+cz =0 (b +c”> 0) 


Phương trình (P):x-4y+z~3 =0> 4(O.(P)) = 





la e5, œ&L#-d 6... 2 Pb+3‹| mm c=4b+6c 
(8.(P)) .... ..." c=-4b—-6c 
Sb+7c=0 
Mon 


Trường hợp I: 86+ 7c=0 chọn Ð =7;c=~—8 khi đó (P):7y—8z=0 
Xét #(.z) =7y—8zZ 
Thay tọa độ 4, vào ta được (7.2-8.3)(7.(—4) —8.(—1)) >0 suy ra 4, nằm cùng phía so với (P) 
(loại) 
Trường hợp 2: c= Ú suy ra phương trình PP) :=0 
Thay tọa độ 4, vào ta được 2.(-4) <0 suyra 4, nằm khác phía so với (P) . Do đó đường thắng 
AB cắt (P) tại 7 nằm giữa 4B 
x=l+4 
Phương trình tham số của đường thắng 4Ö: 4 y=2— 6/( c R) 
z=3-4¡ 














Tọa độ điểm 7 là nghiệm hệ phương trình 


1 

f=— 

x=l+4/ 3 
7 

=2—-6f ..- 

ó <© . 3=/| i0] 
z=3-4t 3” '3 
y=0 
y=0 s 

Z=— 
3 


Vậy #+ñ 3, 00424 
S 3 





Câu 182. Gọi Ï là điểm thỏa mãn: 24+ 1C—18 =0 © 2(24—~OI)+(OC—OØI)—(OB~Oï) =0 


".. —- => /(1;2;~2) 














> $ xv2 + ` ¬ + 
Ta có 28⁄4? =2MÄ” =2 (Mĩ + 14) =2MI +21Ä +4MI.I4 





2 _) # ~*\2 số , . 
MMBˆ = MB =(Mi +18) =MI +!lB +2MI IB 
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2 MÀ > >\2 +2 +2 > > 
MC? = MC =(Mi+1©) = MĨ +IC +2MI.IC 





Suy ra 2M? - MB? + MC? =2MI? +21A? + IC? - 1B? +2MI(214+ IC~18) 


Suy ra 2MA” — MB” + MC” = 2M] + 221A” + IC” — IB”. Do 1 cỗ định nên 214” + IC” — 1B” không 
đôi. Vậy 2A” — MB” + MC” nhỏ nhất ©> Ä⁄/ nhỏ nhất Ä⁄/ nhỏ nhất ©> Ä⁄Z là hình chiếu của 7 
trên (P). 

x=l+3/ 


e Đường thắng A qua TT Bạn -2) và vuông góc với (P) là: + y=2—3 


z=-2+2í 
x=l+3/ x=4 
.Š . y=2~-3í y=-l 
Suy ra tọa độ điêm Ä⁄ là nghiệm của hệ c© = M (4:—1;0) 
z=-2+2/ z=0 


3x—-3y+2z—l5=0 ml 
Suyra a+b+ec=3 


A 


Câu 183. 


Gọi 7 là hình chiếu vuông góc của 4 lên đường thăng đ, gọi K là hình chiếu vuông góc của 4 lên (P). Do 
đó khoảng cách từ 4 đến (P) là: đ(4;(P))= AK. 
x=-2/—] 
Ta có đ:4y=f . Vì Hed nên H(-2/-l;f;f +). 
z=ífT] 
AH(~2t—2;t—2;t— 2), VTCP của đường thẳng đ là w„(—2:;1). 
AH Lu,  AHu„, =0©>-2(—-2t—2)+t~2+t~+2=0©¿=0. 
Do đó //(—1;0;1) và 4H(~2;-2;~2)=> 4H =2xJ3 (không đổi). 
Vì 4K < AH ( đường vuông góc luôn ngắn hơn đường xiên) nên 4K lớn nhất khi 4K = 4H hay 
K=H. 
Ta có 4K = 4H =(—2;~2;~2) =—2(1:1;1). Vậy, một vec tơ pháp tuyến của (P) là ø =(1;1;]). 
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Câu 185. 


B 


⁄@\ 
Câu 184. 


Gọi mặt phăng (6) là mặt phăng đi qua 4 và song song với mặt phẳng LP) . Khi đó phương trình của mặt 

phẳng (@) là I(x+3)—2(y—0)+2(z—1)=0 ©x—2y+2z+1=0. 

Gọi #7 là hình chiếu của điểm Ö lên mặt phẳng (G) , khi đó đường thắng BH đi qua B (E- 1;3) và nhận 
x=l+í 


Tị = (- 2 2) làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là 4 y =—l— 2. 
z=3+2/ 


Vì H=BHO(Q)>HeBH=>H(I+t-1-2/3+2/) và He(O) nên ta có 


Ó) 


(I+/)—2(—-1-2/)+2(3+2/)+1=0 set ==C: =HÍ~s:gig] 


c =-{26:11:—2). 
LẦC. V, 9 
Gọi K là hình chiếu của Ö lên đường thắng đ, khi đó 
Ta có d(ð;4) = BK > BH nên khoảng cách từ 8 đến đ nhỏ nhất khi 8K = BH, do đó đường thắng đ 
## ÿ Z—] 
26 11 -2_ 





đi qua 4 và có vectơ chỉ phương # = (26:1 l;— 2) có phương trình chính tắc: đ: 





(P) 











Đường thắng đ đi qua M(I; ¬]; 3) và có véc tơ chỉ phương HH =Í: -]; J). 

Nhận xét rằng, 4# đ và đo(P) = T(-T; 3; -]). 

Gọi (G) là mặt phăng chứa đ và song song với A. Khi đó d(A,đ) = 4(A,(O)) = 4(4.(0)): 

Gọi HH, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của 44 lên (O) và đ. Tacó 4H < 4K. 

Do đó, d(A.đ) lớn nhất © 4(4.(0)) lớn nhất © 4H,.„. © H=K. Suy ra 4H chính là đoạn 


vuông góc chung của đ và A. 
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Mặt phẳng (R) chứa 4 và đ có véc tơ pháp tuyến là Hạ) =| 4M.m | = (-2:; 4; §). 





Mặt phăng (6) chứa đ và vuông góc với (R) nên có véc tơ pháp tuyến là Piơ) = | mạy.es | = (12: 18; —6) 


Đường thắng A chứa trong mặt phẳng (P) và song song với mặt phẳng (G) nên có véc tơ chỉ phương là 
 =| fạ);hụy | =(66; —42; 6) =6(L; =7; 1). 
Suy ra, ø=ll; °=-—7. Vậy a+2b =-—3. 
Câu 186. x+my+(2m+1)z~ m—2=0 © m(y+2z—1)+x+z—~2=0(®) 
: : y+2z-l=0 
Phương trình (*) có nghiệm với Vữ¡ <> : 
x+z-2=0 
x=2-f 
Suy ra (P) luôn đi qua đường thắng đ :4 y=l— 2. 
Z=Í 
Ked—K(2-t:I-20t), AK(-t;—2t;t~3) 
Đường thắng đ có VTCP #(—1;— 2;1) 
TK ¡=0 050+2-ÄeclieaizsesKE TW 
g) 2. ở 
Tacó 41H<A1K >A4H_ =AK cH=K. 


max 


3 
Vậy a+b=_—. 
ay 2 





Câu 187. Vì (I+2.1+1 2)( 1+2.( 1)+3 2)<0 nên 4 và Ö nằm về hai phía so với LÊ}. Do đó 
MA+ MB > AB nên MA+ MB nhỏ nhất bằng 4B khi M =ABn(P). 


x=l-í 
Phương trình đường thắng 4: y=l-í, tọa độ điểm Ä⁄ là nghiệm của hệ phương trình 
z=l+í 
x=l-í x=l-í x=0 
= ` là ©J”””_ vậy M(0;0;2). 
z=l+í z=l+í z=2 
x+2y+z-2=0 I~£+2(1I-£)+1+#-2=0 ¿el 





Câu 188. Gọi # là điểm thỏa mãn E4+ E8+2EC =0 = E(3;0;1). 





Ta có: Š = M4? + MB? +2MC? = MA + MB +2MC” 

+ +\`2 s -\2 =—=. =——x\2 
= (ME $ EA) ý (ME + EB) d7 (ME + £c) =AME? + EA? + EB? +2EC?. 
Vì EA” + EB”+2EC” không đổi nên Š nhỏ nhất khi và chỉ khi ME nhỏ nhất. 
= Mí là hình chiếu vuông góc của E lên (@) : 





x=3+3 
Phương trình đường thắng ME: 4 y =f 
z=l- 
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x=3+3/ *=Í 

: y=í ;=Hl 

Tọa độ điểm Ä⁄ là nghiệm của hệ phương trình: lĂi c© ga 
Z-l— .= 


3x+y—-z+3=0 =—l 
=M(0;-1;2)>a=0,b=-—l, ce=2. 


=—>a+b+5c=0-]l+5.2 =9. 
Câu 189. Với mọi điểm 7 ta có 


S$=2N⁄? + NP° + NC2 = 2(Mi +14) +(Ni +18) +(MỈ+ /C]} 








=4MI? +2NI(214+1B + IC)+214 + IB? + IC” 

Chọn điểm 7 sao cho 2I]4+1IB+IC=0 

21A+ IB+ IC=0© 4IA+ AB+ AC = 0 Suy ra tọa độ điểm 7 là: J(0;1;2). 

Khi đó 9= 4N/”+214? + 1B” + IC°, do đó Š nhỏ nhất khi W là hình chiếu của 7 lên mặt phẳng (P). 
x=UÚ+í 

Phương trình đường thăng đi qua 7 và vuông góc với mặt phẳng (P) là: y=l—í 
z=2+f 

Tọa độ điểm W(/;1—í;2+) (P) >t—I+í+2++2=0€©r=—1 —= N(-1;2;1). 

) Một số bài toán liên quan giữa đường thă ïi thă 








Dạng 5. Một sô 
Câu 190. Chon D 
Ta thấy hai đương thắng đ va đÏ có cung vectơ chỉ phương hay đ/ /đ! 


Vậy đương thăng cần tìm co vectơ chỉ phương la ứ = 5 1; -2) va đi qua trung điểm Ï (3; -2;2) cua 
AB vơi A(2;-3;4)<d va B(4;-1;0) e#' 
x-3_ J+2 _Z-~2 
1 -2 
Câu I9I1. đ, qua 1M (0:3; 2) CÓ vtcp # =(1;2:1) „ đ, qua W(3:—1;2) CÓ vtcp W =Í=2:1): 
[Z.7]=(4:0:-4), 4N =(3:-4:0). 


[¿yÿ]JMN| l2 3V2 
 , v2 





Vậy phương trinh đương thăng cần tim la 











IS. 
Câu 192. Chọn C 
¬' +2_ — 2 -l — 
dị =T= =1 =(2:1-2); đ,: =— s: =u; =(—2;—1;2) 


u =—u, => dị lld,vdi=d, 
Điểm ⁄(1;0;-2)e<d,; M £đ, nênd, //đ, 
Câu 193. Vì ¬ z = nên vectơ chỉ phương ĐH = 9n) của đường thắng A, không cùng phương với vectơ chỉ 
phương 0, = (—I:-2;1) của A;. Tức là A, chéo với A; hoặc A; cắt A¿. 
Lấy M(I;-1;0)<A,, W(3;3;—2) e A;. Ta có: MN = (2:4:-2). 
Khi đó: |in;,, |,MN =0. Suy ra w,„uu,„ NÊN đồng phẳng. 
Vậy A, cắt A,. 
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Câu 194. Gọi A(—1+2f,~2+f,1+f) và B(—~2— 4f;1+ f;~2-— f') là hai điểm lần lượt thuộc A; và A¿. 
AB=(—1-2t—4f;3—t+f;—3—t—f'). A, có VTCP u=(2;T,1); A; có VTCP ư =(-4,1,—1). 
AB.u=0 


AB là đoạn vuông góc chung của A; và A; ©®+__... 
AB.ư =0 


2(-1-2t—4f)+(3—-t+f')+(=3—t—f)=0 -6f—8f' =2 TÀI 
f)=0ˆ |Bf+18f =~10 “” | =—1 








-4(-1—2f—4f)+(3—-t+f)—(—3—f 
Suy ra A(,-1,2) và AB=(1,1,-3). 





x=1+t 

Phương trình đường thắng chứa đoạn vuông góc chung của A¿¡ và A; là: y=-—1+,. 
z=2-ät, 

Chỉ có điểm o3: 1; -4) có tọa độ thỏa mãn phương trình. 

Câu 195. đ, đi qua điểm 1M (1;0;0) „ có vectơ chỉ phương 1, = 13); 

đ, đi qua điểm N(1;2:m) , có vectơ chỉ phương ¡; = (I:1:0)› 

[Z..,]= (-3:3;1); MN = (0:2;m). 

d, và đ, chéo nhau khi và chỉ khi [#,,, |.MN # 0 © m # ~6. 

¬ P [ứ,.u,].MN 5 m+6 3 m=-—ÌI 
Mặt khác đ (d,,d; ) = NT) c© | [5.ö;] | MT: © | TT] | ". °| 


Khi đó tổng các phần tử của m là —12. 





m=-—l1 


x=l+í 
Câu 196. Phương trình tham số của đường thắng đ| là: 4 y=2— 2. 
z=3+í 
Phương trình tham số đường thăng đ; qua điểm 44 và có vectơ chỉ phương „= (4:1; 2) là: 
x=l+a£ 
đ;:+y=0+f 
z=-l+2f 


đ¡ nhận u= (I: —2;1) làm vectơ chỉ phương và đ; nhận v= (4:1; 2) làm vectơ chỉ phương 


I+/=l+af 
Đường thắng đ, cắt đường thăng đ; khi và chỉ khi hệ phương trình 4 2— 2ý =0+/' có đúng một nghiệm. 
3+/=-l+2/ 
Ta có: 
l+/=l+af t~af =0 =0 =0 


2—2¡=0+f ©--2(-f =-2<>+f =2 “xi =ố: 
3+/=-1+2ứ t—2f =—4 0-a.2=0 a=0 


Vậy a=0. 
Câu 197. Chọn A 
HeA,©H(3+2r1+i). 


KeA, © K(I+m;2+2m;m). 
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Ta có IK =(m—21—222m—1+2:m—1—]). 
Đường thăng đ có một VTCP là H„ = (I: 1; 2). 





A.Ld€ u,.IK =0 @m—t+2=0m=t—2— HK =(~t—4;t—2;~3). 

Ta có HK? =(T—4)” +(q~2)+(—3) =2(q+1)Í+27>27,Vr elR 

=> minHK = 427, đạt được khi £=—]. 

Khi đó ta có JIK =(-3;~3;~3), suy ra ¿(I;l;l)—>hb=k=1=—=h—k =0. 
Câu 198. đ đi qua 4(2;1;4) và có véc tơ chỉ phương 1 =(—l;2;~2). 

4" đi qua 8(4;—1;0) có véc tơ chỉ phương 0; =(1;~2;2). 

Ta có ạ =—u, và = . = zS nên đ//đ". 




















Đường thăng A thuộc mặt phăng chứa đ và đ" đồng thời cách đều hai đường thắng đó khi và chỉ khi 
nn 1a! 


: (A.4) _ A(A.#) hay A qua trung điểm 7(3;0;2) và có một véc tơ chỉ phương là lu = (1:-2:2). 





Khi đó phương trình của A: = . 
Câu 199, Đường thắng đ, đi qua điểm M; = (3—E- và có một véctơ chỉ phương là Hị = (:-2:1). 
Đường thăng đ, đi qua điểm M, =(0; 0; l) và có một véctơ chỉ phương là M, = LÝ —2; HN 
Do HH =u› và IM ¡#đ, nên hai đường thắng đ, và đ, song song với nhau. 
Ta có M,M; =(—3;1,2), |ưi,M.M; |=(—5;—5;~5) =—5(:bE) 
Gọi (z) là mặt phẳng chứa đ, và đ, khi đó (z) có một véctơ pháp tuyến là n= II:E1) . Phương trình 
mặt phẳng (z) là x+y+z—l1=0. 
Gọi 4=đ; S(ø) thì 4(I;-1;I). Gọi 8 =đ„ (2) thì 8(—1;2;0). 
Do 48= (—2: KN -l) không cùng phương với HH = (1: —2; l) nên đường thăng 4Ö cắt hai đường thắng đ/ 
và đ,. 
Câu 200. Đường thẳng đ, đi qua điểm #⁄, =(1;0;0) và có VTCP ; =(2;1;3). 
Đường thẳng đ, đi qua điểm Ä, =(1;2;im) và có VTCP 1, = (1;1;0). 


Ta có: M,M, =(0;2;m); | tu, |=(—3;3:1). Do đó [t,„uy]M.M, =m+6. 
: : h l 5 
Điều kiện cân và đủ đê đ, và đ, chéo nhau và khoảng cách giữa chúng băng .J là 


|jm+6|_ 





m+6=S m=~—Ì 
©l|m+6|=5 Mã HỆ 
m+~6=—5 


TT”, 


Vậy S ={-L-l l}, Do đó tông các Liughi tử của Š là . H1) =-l2. 
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Câu 201. Gọi 4; là hai điểm thuộc lần lượt A, và A, sao cho 447 là đoạn thăng vuông góc chung giữa 2 đường. 





ắ : : AB „, ú 

Gọi Ä⁄ là trung điêm 4Ö. Dễ có mặt câu tâm Ä⁄ bán kính ® = TNG xúc với hai đường thăng A, và 
A; là mặt cầu có bán kính bé nhất. 

Ta có tọa độ theo tham số của 44; Ö lần lượt là: 

1n =0 =0) và 0+6 li .‡]|) = ABOtI, =2 +2;2t,—=l( +2: =ah +2). 

AB Lử 


Có ,(2;1;2) và w„(2;2;1) lần lượt là 2 vectơ chỉ phương của A, và A, nên lš 
AB lu, 

(2i,=h+2)2+it,=ti2).I+›= án +2)2=0 

(21, - 21, + 2).2 + (2t, —t,+2).2+(,—2,+2).1=0ˆ 

„ -10 

8; — 9í, +10 =0 N) 3 -7 3 -3 -3 7..-6 4 4 

BE Tị $'Ã ” K3. JDC : YARC  } 
9,8 +10=0 | _ -10 17117117) 17Ì17Ì17 171717 





2 








17 
g.48 _1 JC6°+4#+4 _ Jữ 
P. 17 T7: 
TT. dị. Á vú n 2 1 47 
Diện tích mặt câu cân tính là S$ = 47Zz.R“ = 4.7. z =—_ (đvdt). 
Ji? 1/7 


Câu 202. Đường thăng đ, có vectơ chỉ phương Hị = (2;1;0). 
Đường thắng đ, có vectơ chỉ phương H, =(-1;1;0). 
Đề phương trình mặt cầu (S ) có bán kính nhỏ nhất và đồng thời tiếp xúc với cả hai đường thắng đ, và đ, 
khi và chỉ khi: 
Tâm mặt cầu (S ) nằm trên đoạn thăng vuông góc chung của 2 đường thăng đ, và đ,, đồng thời là trung 
điểm của đoạn thắng vuông góc chung. 
Gọi điểm M (2i;t;4) thuộc đ,; gọi điểm W(3-—/';¿';0) thuộc đ, với MN là đoạn vuông góc chung của 
đ, và đ,. 
Ta có MN =(3—£'—2f;t'—t;—4). 
MNa,=0 — [2(3—-U—2f)+£—t=0 
MỊN là đoạn thắng vuông góc chung © 


MNu, =0 |(—1)(3-f—2/)+f—t=0 


+5 =6 th] MỊ(2:1:4) 
<> <> —> : 

2 +=3 £=l NÓ@:1;0) 
Gọi điểm 7 là tâm mặt cầu (5 ).do đó điểm 7 là trung điểm MN. 
= 12.12) =R=JM =ÏN =2. 


Suy ra mặt cầu (S): (x-2} +(y-V +(z-2} =4. 
Câu 203. Chọn B 
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Mặt cầu (9) có tâm /(I;2;~3) và bán kính # =xjIŸ +2? +(~3) +13 =3./3 

Gọi (C ) là đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (48C ) và mặt cầu (5 ) : 

Đặt Ä⁄4= MB = MC = x khi đó 4B =x;BC =x\2:C4=xA3 do đó tam giác 4BC vuông tại 8 nên 
trung điểm #7 của 4C là tâm đường tròn (C) và ;J, I, M' thẳng hàng. 

Vì 4MC =120° nên tam giác AC đều do đó xV3=R >x=3 suy ra JM =2AM =2x=6. 

Lại có M eđ nên M(—l+í;-~2+í;1+f).(í>1) mà /M =6 nên (/- 2} +(¿—4)° +(£+4)° =36 


=0 
©3/-4=0©| 4. 
3 

1 112 

Mà a> 0 nên £ =— suy ra H[:-5:3] ên a+b`+c` _.. 






Câu 204. Chọn D_ 
Tọa độ điểm H là hình chiếu của điểm Ï trên mặt phẳng (P) : 


x=l+2t 
Phương trình đường thắng đ qua I và vuông góc với mặt phăng (P) là:+=2—2F. 
z=ä-f 
Tọa độ điểm H là giao điểm của đ và (P ) „ ta CÓ: 
2(1+2£)-2(2-2£)-(3-£)-4=0 ©+=1 
Vậy H(3;0;2). 
x=Íf 
Câu 205. m„ =(I;~2;2) là véc tơ chỉ phương của đường thắng OI# = OH:|y= -2¿ 
z=2Í 


= H(;-2t;2£) 
He(P) =t-2.(-2t)+2.2t+9=0 ©£=T—1—= H(-1;2;—2) > a+b+c=—1 
Câu 206. Chọn A 


: : |ð—-2.(3)+2.5-31 
Khoảng cách từ điểm I đên mp(P) là: d{T (P)=—————— =ó. 


JÏ +2) :+? 


AB tiếp xúc với (Š) tại Ö nên tam giác 4Ï vuông tại B, do đó ta có: 
2 z 
TA = VI? + AB? =v|R?+ AB? =, l(2x5) +4? =6=4(1;(P)) — A là hình chiếu của I lên (P) 
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x=S5+í 
Đường thắng IA đi qua 7 (5: -3; 5) có VTCP  = Nm/SÚ) -2; nà) có phương trình 4 y==—3— 2f 
z=5+2/ 
Có 4= 14n¬(P) = 5+¡—2(-3—2/)+2(5+2r)—3=0==—2—= AQG:1;) =O4=+Al1. 
Câu 207. Chọn B 
Mặt cầu (S) có tâm @(0;0;0) và bán kính R. Gọi Ä⁄ (I+/ạ;l+ 2#ạ;2—3/,) e đ.. 
Gia sử 7 # }; z) = (S ) là một tiếp điểm của tiếp tuyến Ä⁄7' với mặt cầu (S b Khi đó 
OT?+ MT? =OM? 
©9+[x-(I+ø) Í+[z-(1+24) +(z-(2-34)}` =(+ø}`+(1+2,}Ï+(2-3⁄4}Ÿ 
©(I+ø)z+(1+2)+(2—-3/,)z—-9=0. 
Suy ra phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng (I+#)x+(I+24)y+(2—3/,)z—9 =0 
Do D(I;1;2)<(4BC) nên +, +1+ 2, +2.(2—3/)—9=0 ©¡, =—1 = M (0;—1;5). 
Vậy 7 =0°+(—l) +5 =26. 
Câu 208. Gọi (P) mặt phẳng trung trực của 4, khi đó phương trình của (P) là: x+z—1=0. 
Ta có n„ = (1;0;1),n„ = (2;—1;2) nên | nạ, nạ |= (10-1). 





Gọi đ là giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (z) . Chọn Hạ = (1:0;—1) 
x=l+í 
và điểm Ä⁄ (1;10;0) e đ nên phương trình tham số của ở là: 4 y=10. 
z=-f 
Do tam giác ABC đều nên C4=(Cð hay C thuộc mặt phẳng trung trực của 48 mà Œe (z) nên 
Cc (P)¬(ø) = đ suy ra tọa độ C có dạng C(1+¿;10;—¿). 
Do A4BC đêu nên 4C = 48, 5: tọa độ các điêm ta có: 
J(+:—0)°+(10—0} ° =JJ(=2~0Ÿ) +(0—0)°+(1-3)) ©+4/+51=0(®) 
Do phương trình & "ã bi nên n tồn tại điểm C thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Câu 209. Mặt cầu (S¡): x” + y” +z” =9 có tâm Ó(0; 0; 0), bán kính , =3. 
M ced ©M(I+a; 1+2a; 2-3a). 
Do Ä⁄4, Ä⁄B, MC là những tiếp tuyến tại 4, 8, C với mặt cầu TẠP 
Suyra M4” = MB” = MC” =OM”-9. 
Khi đó 4, 8, C (Š,) có tâm là Ä⁄, bán kính R, =vJ@M?—9. 
Ta có phương trình (%): (x-(a+1)}Ÿ +(y-(2az+1)}Ÿ +(z-(2-3a)Ÿ =OM-9. 
© (%;): xÝ+y?°+z”—2(a+1)x—2(2a+1)y—2(2-3a)z+9=0. 
Mặt khác theo giả thiết 4, 8, C cùng thuộc mặt cầu (5%). 











x'+y`+z”-9=0 

x+yˆ+z” -2(a+1)x-2(2a+1)y-2(2-3a)z+9=0. 
Do đó phương trình mặt phẳng (48C) là: 2(ø+1)x+2(2a+1)y+2(2—3a)z—18=0. 
De(ABC) ©2(a+1)+2(2a+1)+4(2—3a)—18=0 a=-~I. 


Suy ra tọa độ 4, B8, C thỏa mãn hệ: | 
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Với a=—l, ta có M'(0;—1;5). Khi đó 7 = x; + y¿ +zg =26. 











Câu 210. 
Mặt cầu (%) tâm /(1;0;—1), bán kính #= VI +0°+(—1?—1 =1. 


Gọi K là hình chiếu vuông góc của 7 lên đ. 
K cdđ nên ta có thê giả sử K (;2 + £;—£) 


IK= (—l;2+£;—£+]), Hạ =(1;l;—l) là một véctơ chỉ phương của đường thắng đ 
JK Ld ©&IKu,=0<©©t—l+2+t+—1=0 ©œ¡=0.— K(0;2;0) 
AITK vuông tại 7 có 7H là đường cao nên J7 = JH.JK. 





Ị T. Ly, 
© 1H =-—— |IK =vl6\— 1H =—1K. Giả sử H(x; y; 
sÍ : (x:y:Z) 
x.. -]) . 
6 6 
| | 5 | -5 
c©iy-0=_.2  œy=_ Vậy H| “;—;—— 
„ng Kê lấn: c) 
. = 
6 6 


Câu 211. Do đ” là hình chiếu của đZ lên mặt phẳng (P) khi đó đ” là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng 
(z) chứa đ và vuông góc với mặt phẳng PT, 
—> một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (z) là nụ. my = | Hùfín | = (—3; 2;—1) : 
Phương trình mặt phẳng (z) đi qua A( —2;0; , và có một vec tơ pháp tuyến Ha ›= 3:2; 1) là 
3x—-2y+z+4=0. 
Do A' là hình chiếu của A lên mặt phẳng ) khi đó A” là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt phẳng 
( 8 ) chứa A và vuông góc với mặt phẳng PP 
=> một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng (2) là Fụmi = |z..m, | = (0:—2; -2) l 
Phương trình mặt phẳng ( 8) đi qua Ö (3:1;4) và có một vec tơ pháp tuyến Hi 2= =(0: -2; 2) là 
y+z-5=0. 
x+y—zZ+2=0 x=-l 
Tọa độ điểm Ä⁄' là nghiệm của hệ phương trình +3x—2y+z+4=0 «€4 y=2. 
y+z-5=0 z=3 
Vậy M (—1;2;3) >a+b.c=_-1+2.3=5. 
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Câu 212. Chọn C 
(S) có tâm 7(2;3;—1); bán kính 8 = 4 


A(—I:-1;—1) =—>lIA = (-3:-4:0) , tính được 1⁄4=SŠ. 


Mặt phẳng cô định đi qua điểm H là hình chiếu của M xuống IA và nhận IÄ= (—3: -4; 0) làm vectơ pháp 
tuyến. 


: JM° _ 16 
Do hai tam giác MHI và AMI đồng dạng nên tính được J4” = IH.14 > IH = Tả = "1 , từ đó tính được 





m2 tìm được | 
25 Z). c5 


ca 2 II 
Mặt phăng cân tìm có phương trình là: ¬(x-]-4(»-s] =0<3x+4y—-2=0. 


Câu 213. Chọn B 
Mặt cầu (.Š) có tâm /(—l;1—2); R= V2. 
Véctơ chỉ phương của đ : ta = (1:2:-1) . Véctơ chỉ phương của A: HA = (L1;-1). 
Gọi (P ) là mặt phẳng cần viết phương trình. 
Ta có |za,wa | = (-I:0;—1) nên chọn một véctơ pháp tuyến của (P) là n= (I: 0;1) . 


Mặt phẳng (P) có phương trình tổng quát dạng: x+z+2=0. 


Do (P) tiếp xúc với (S) nên JDP(0J< te. Laj) 


v2 


D=I. 
Chọn (P): x+z+1=0. 


D=s5 
=|p-3|=2e| 


Câu 214. Cách I: 
Gọi n= (2a;b;c) là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) cần lập, a”+b “+” #0. 
Đường thăng A có vectơ chỉ phương là t.= (-3;2;2) . 
Mặt phẳng (P) song song với AÁ nên ta có nu =0 ©—6a+2b+2c=0 c=3a—b. 
Mặt phẳng (P) đi qua Ä⁄ và có vectơ pháp tuyến nñ nên phương trình có dạng: 
2a(x—4)+b(y—3)+(3a—b)(z—1)=0 ©2ax+by+(3a—b)z—11a—2b =0 (*) 
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Mặt cầu (S) có tâm J2) và bán kính ®# =]. 

















Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (5) c- 4(1,(P)) =l© 3ÿ =l 
\J4a?+b2 +(3a—b) 
3|2| ——..2 
= =l©3|b|=x13a?+2b? —6ab . 
V134? +2b° —6ab 

=b 

© 90” =13a” +2b° ~ 6ab © 13a”—6ab— 7b” =0 © (a—b)(13a+ 7b) =0 © Ệ xế, 
Đen 


Với a=b, chọn a =],b =1, thay vào ,) ta được pt(h):2x+ y+2z—13=0. 

Ta có ẤN(6;2;2)  A. Dễ thấy N£(h). suy ra (P):2x+ y+2zT—13 = 0 song song với A. 
Với 13ø=—7b, chọn ø = 7,b = —13, thay vào (*) ta được pt(P,):14x—13y+34z—51=0. 

Ta có N(6;2;2)<A, dễ thấy N£{(P,). suy Ta (P,):14x—13y+34z—51= 0 song song với A. 


Vậy chọn B. 
Cách 2: ( Trắc nghiệm) 


Gọi (P) là mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán và có vectơ pháp tuyến là n. 
Vì (P) đi qua Ä⁄ (4:3:1) nên phương án A, C bị loại. 
Đường thăng A có vectơ chỉ phương l = (—3:2;2) : (P) song song với đường thắng A nên na =0. Do 


đó phương án D bị loại. Ộ 

Vậy phương án B là phương án thỏa mãn yêu câu bài toán. 
Câu 215. Chọn C 

(S)có tâm 7(2;3;—1); bán kính 8 = 4 


A(—IL-l;-1) => IA = (-3:-4;0) , tính được 1⁄4=SŠ. 


HỆ 
NZ}Z“ 


Mặt phẳng cô định đi qua điểm H là hình chiếu của M xuống IA và nhận IÄ= (-3: -4; 0) làm vectơ pháp 


tuyến. 


IM? _1 
Do hai tam giác MHI và AMI đồng dạng nên tính được /Ñ⁄#” = IH.14 > IH = Tả = - , từ đó tính được 





J8 7 tìm được PA , 
25 25 25 


Ÿ 2 II 
Mặt phăng cân tìm có phương trình là: -3(x-_]-4Í»-zx]=0=3+4~2=0 
Câu 216. Chọn B 
Mặt cầu (Š) có tâm /(—1;1—2); R=2. 


Véctơ chỉ phương của đ : Ha =(1;2;-I) . Véctơ chỉ phương của A: HA =(11;-1). 
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Gọi la ) là mặt phẳng cần viết phương trình. 





Ta có | za,a | = (-I;0;—1) nên chọn một véctơ pháp tuyến của (P) là n= §" 0;1) : 


Mặt phẳng Œ ) có phương trình tổng quát dạng: x+z+J2=0. 
-l-2+D 
Do (P) tiếp xúc với (S) nên 4(1:(P)) =RN€ —_-= =42 


S|D-3|=2e|=¡. 
JỦ=] 
Chọn l1) x+z+]1=0. 
Câu 217. Chọn D 
Véc tơ chỉ phương của đ là  = (3;1;—4). véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n. 
Mặt cầu (Š) có tâm 7/(3;~3;1) và bán kính R =3. 
Vì (P) chứa đ nên =0 và (P) tiếp xúc với (8) nên đ(1;(P)) =3. 
Ta chỉ xét phương trình ø„ = 0. Lấy hai điểm nằm trên đường thẳng đ là Ä⁄ (4: 0; -4) và 
N(;—1;0). 
Ta nhận thấy: M (4 0;—4) và N(;-1;0) không thỏa mãn đáp án 44; B;C. 
Vây, đáp án là D. 
Câu 218. Chọn B 
Đường thăng đ, có vtcp „ (3;—1;—1) , đường thăng đ, có vtcp u; (l; I;—1). Gọi n là vtpt của mặt phẳng 
(œ) cần tìm. Do (œ) song song với hai đường thăng đj,đ, nên nu, và nu, từ đó ta chọn 
n=|s4,u, |=(2;2;4). Suy ra (œ) :x+y+2z+c=0. 
Mặt cầu (9) có tâm /(1;0;—2), bán kính #=6. 


&ác se (6)ez((e)--dEeEZl-&e[°-275 2[**° 
(œ) tiếp xúc với (S)=4(1:(œ))=w6< Nr: =v6© =.. .. 








Dạng 7.3 Bài toán tìm đường thẳng 


Câu 219. Chọn C 
Ta có tâm và bán kính mặt cầu (5) là 1(3;2;5);R =6 


IE=v1+1+4=x6<R 


Gọi A là đường thắng đi qua È 
Gọi 7# là hình chiêu vuông góc của 7 lên A 
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Dây cung càng nhỏ khi khoảng cách từ tâm tới đường thắng A càng lớn 
Ta có d(1,A)=1H <1} 


Vậy dây cung nhỏ nhất khi đường thắng A vuông góc với IE= (-E -Ï];; -2) 
Dựa vào các đáp án ta thấy trong các vecto chỉ phương HH = (9;9;8) Hạ = (—5;3;0) H = (:-L:0) 
u, =(4:3:~3) 
Thì chỉ có ;./E =0 
Nhận xéi: ta hoàn toàn có thể viết được pt đường thắng A bằng cách viết pt mặt phẳng (Ó) đi qua 
nhận IE= (-Lk-l::-2) làm một vecto pháp tuyến, khi đó A = (P) SA) (O) 
Câu 220. Mặt cầu (S,) có tâm ((0;0;0), bán kính Ö#, =§. 
Mặt cầu (S,) có tâm 7(0;0;1), bán kính 8, =2. 
Có ÓIï=l<R—R, nên (%,) nằm trong mặt cầu (S;) : 





Giả sử đ tiếp xúc với (S,) tại #ƒ và cắt mặt cầu (5%) tại M., N. Gọi K là trung điểm MN. 
Khi đó 1H =R, =2 và OH>OK. 
Theo giả thiết M4 =8—> MK =4 => OK =|R}— MK? =5? —4? =3. 


Có ØI =1, N=2—>(@K =O@lI+'HT>OH>(OXK. Do đó OH =O@K, suy ra H = K, tức đ vuông 
góc với đường thắng ÓÏ. 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 105 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 
Đường thắng đ cần tìm vuông góc với véc tơ # = (I: =I 0) và vuông góc với OÏ = (0: 0; 1) nên có véc 
tơ chỉ phương #, =| Of, |=(1:;0). 

Câu 221. Ta có: Mặt cầu (Š) có tâm 7(2;3;5), bán kính  =]0. 

TT . 
2'+(-2} + 
Gọi A, là đường thẳng qua 7 và vuông góc với (z) => A, có VTCP là Hạ, = (2:-2;1). 








=6<R =(øz)^(S)=C(H;r)./T là hình chiếu của 7 lên (z). 


x=2+2/ 
x=2+2/ na x=-2 
=PTTS A,:4y=3-—2/. Tọa độ // là nghiệm của hệ: ¬ =.. Em. 
Z=5+Tí 
z=5+f z=3 


2x—-2y+z+l5=0 
= H(_2;7:3). 
Ta có 4 có độ dài lớn nhất © 4 là đường kính của (C) © A=MH. 
Đường thắng M⁄⁄ đi qua AZ(~3;3:—3) và có VTCP 4H =(1:4;6). 
xi3 ÿy=Š Z15 





Suy ra phương trình A: 


4 6 ~ 





Câu 222. Chọn D 
Gọi 7 là trung điểm của 48 = !(3;2;1) 


4(5(2)= T“Í=2jB 


Gọi (5) là mặt cầu có tâm 23/211) và bán kính R'= “= ki TP 
Ta có #7 e(S). Mặt khác H e(P) nên H e(C)=(S)¬(P) 


Bán kính của đường tròn (C) là R =4l(R')” =4? (1:(P)) = J(⁄2) -(2J3} =4. 


Câu 223. Chọn B 
(P)¬Øz = 4(0;0;3) 
Tọa độ của Ö là nghiệm của hệ phương trình: 
2x+6y+z—3=0 2x+6y+z-3=0 x=4 
x-5 y z_-6 ©‡42x-y-l0=0 «<© y=-2> B(4:-2;7).Gọi ï là trung điểm của 











1 2_ -—] y+2z-l2=0 `... 
AB= I(2;:—1;5)= IA=4+1+4 =3. 
Phương trình mặt cầu đường kính 4? là: (x-2Ÿ +(y+1Ÿ +(z-5Ÿ =” 
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Câu 224. 
Gọi Ở là trung điểm đoạn thăng 4B >!H L 4B, HA=4. 


Mặt cầu (5) có tâm T2 3° 0). bán kính R=wI3-m, (m <13). 
Đường thắng A đi qua M (4 HS 3) và có I véc tơ chỉ phương 0 mi 2917 


`¬— 











sgk [ni] 
Ta có: JM =(6 ; 0; 3)= | TM, ứ |=(—3:—6 ; 6)= 1H =4(1, A)= P =3. 
l 
Ta có: Rˆ =1H” + HÄ) ©13—m =3” +4” ©m=~]2. 
Câu 225. Chọn C 
Ta có: 1 e(đ) => 1(2/;3+(;2+t). 
†e(P)=(P):2:—-2(3+t)+2(2+?)=0 ©r=1> 1(2;43) 
(G) tiếp xúc với (S) nên ® =4(1.(0)) = : : 
vậy (S):(x—2Ÿ +(y-4Ÿ'+(z-3Ÿ =.: 
Câu 226. 
e Mặt cầu (5) có tâm 1(3;-2;1); R=I0. 
e Khoảng cách từ 7 đến (P) là IK =4(I:(P)) -t9 HỘ -s 
x=3+2/ 
e Đường thăng qua TẾ: -2;1) vuông góc với (P) có phương trình tham số là4 y=—2—2/ khi đó Tọa độ 
z=l-í 
x=3+2/ 
: y=-2-2i† 
tâm K là nghiệm của hệ phương trình l=; = K(-1:2:3). 
=i= 


2x-2y-z+9=0 
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e Bán kính: z=x/Rˆ—1K7 =/100—36 =8. 


Câu 227. Chọn B 





A 
ä 
D ầ B 
M 
C 
Gọi đ là trục của A4C, ta có (4BC):x+y+z+2=0. 
x=--+tí 
NT. : R 2-2 2) „ - 2 
Do A41C đều nên đ đi qua trọng tâm Œ "nh và có VTCP ø = (1;1;1), suyra đ:4 y=——+f 
Z=-_-tÍ 





Ta thấy ADABEADBCEADCA, su ra DA=DBE=EDCE=Ded nên giả sử 


D +“ V2 nhộn mỨI. 
3 3 3 





Ta có 4D= HE +Ho2 +t 8B = -Ÿ+h3+h=3+t ];ÊB= -Ỹ Min T H2 +) 
3 Š Š) 3 3 ) 3 3 Ñ 


Có => 


ˆ.. jjm.. n8... 
_|A4D.BD=0 á 3 3° 3 
ADCD=0 


£= : = D(0;0;0)(ozi) 





Tacó Ied =- tin +cŠ + ,do tứ diện 4BCD nội tiếp mặt cầu tâm 7 nên 


JA=IDSt=3=l[~ši~š:=3]> 8==L 
3 3 3 3 





Câu 228. Chọn D 
Gọi 7 là trung điểm của 48 =1(3;2;1) 


J3+2+]| 

4(1:(P)Ì)=——=—'=2x3 

(a0)? 

Gọi (5) là mặt cầu có tâm 71(3:2;1) và bán kính #=“—=3/2 


Ta có He(S). Mặt khác He[P) nên He[{C€)=(S)¬(P) 
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Bán kính của đường tròn (C) là R= VIẤT = (;:(P)) = J(⁄2) -(zJB} =6. 


Câu 229. Cách I: 


5 


/>> 


Ta có 4 (G3: lh -2) là véc tơ chỉ phương của đường thắng 4. 
x=3/ 

Phương trình tham số của đường thắng AB là 4 y =/ 
z=4-2t 


Giả sử 4 cắt (P)tại T(3/;f;4— 2£). Do Te(P):2x+y+2z~I=0=t==.. 


Khi đó 
rÍ- P ii ') T41: Lỗ SH (tu: T)=m- 
3'3 3ˆ 3 3ˆ 3 3 
Ta có 7C? = 7A.TB = `= —=TC = ni 
: , . 14 
Điêm C thuộc mặt phăng (P) và cách điêm 7 cô định một khoảng = 
14 
Vậy C luôn thuộc một đường tròn cố định bán kính z = 
Cách 2: 
d(4.(P 
Ta có Ti TY Ợ), VD, AB=Al4. 
TB. d(B.(P)) 10 
Giả sử 4B cắt (P) tại 7. Suy ra A nằm giữa B và 7 (vì 4, cùng phía so với (P) ). 
Khi đó ta có 
7V14 
TB —TA = x14 rạ=T 4 _ lu 
1 vã vã =TC =1ATB=“—= s1.= 
TA=-——TB 
10 TB.= —” 


Câu 230. Chọn B 
Ta có: 4E =(2;—1;—1), 4D=(1;1;1) và ĐỂ=(2;~1;—1). 
Ta thấy: 48.4D =2.1—1.1—1.1=0 và 48 = DC nên tứ giác 4BCD là hình chữ nhật. 
Gọi M⁄ là trung điểm của 4C. Ta có: w[Š:22)]. 
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Gọi đ là đường thắng đi qua M⁄ và vuông góc với mặt phẳng (4BCD) : 


Ta có: | 4B, 4D |=(0:~3:3). 





Vectơ chỉ phương của đường thắng đ là: # = (0 : -1;1) : 
5 


x=— 


5 
Phương trình tham số của đường thắng đ là: + y=2—ứ. 
z=3+í 
Ta có: $4= (0:3:—3) . Ta thấy $4 cùng phương với nên suy ra Š⁄4.L (ABCD) l 


Gọi là trung điểm của %4, ta có: M2] : 





2s 
5 
` . lcad (Š2-na+ 
Do 7(x;:ÿ;z) là tâm mặt câu ngoại tiêp hình chóp S.45ŒD nên "` 2 : 
NI Lu 
Mà: NÏ = `. + . ĐUY Ta: "<5 ...aẽä:-. SH ị : 
số, 2 2, E) M) ¿ VN LNG, 


Ta có: | 54,4 |=(6;~3;-3). 
Một vectơ pháp tuyến của (S4D) là: 7 =c|54,4B]=(2:—1:~I). 


Phương trình tông quát của mặt phẳng ( S4D) là: 
2(x-1)-(y-2)-(z-3)=0 ©2x-y-z+3=0. 














5l 09 
”ỉ nà: 
PP PP QỊP QJEEET 7 
x=l+íf 
Câu 231. Có A(1;1;1),8(2;2;1) = Phương trình AB: 4 y=1+¿ 
z=l 


Gọi K là giao điểm của 4Ø và (P) = K(-1;-1;1) 

Có Mặt cầu (S) tiếp xúc với (P) tại 1. 

= HK là tiếp tuyến của (S ) 

=> KH? = KA.KB =12>—= KH =23 không đổi 

—= Biết H chạy trên I đường tròn bán kính 343 không đổi 
Câu 232. Chọn C 

Gọi 7(a;b;c) là tâm mặt cầu. 


Theo giả thiết ta có Ñ = 4{(1.(œ)) = 4{(1.(B)) : 
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a b 
tin an 
Mà đ(1,(B))= 
=t „#l 
mề (I—m) 
Ta có 











Pu 
nỊ : sư = [+ 7 
m (I-m) mÌ—m m ]l]—m 


"|sit E0 TP TT 1(dom e(0;1) 




















Nên 
a(1—m)+bm + cm(I—m)— m(L— m) 
__ m{(1—m) 
1 
-[ 
m(1—m) 
|a~am + bm + cm — cm” — m + n | 
©R=———————— 
m“—m +] 
Pn | R— Rm + RmẺ = a— am + bm + em — em” —m + m° 


|—R+ Rm~ Rm” =— am + bm + cm — cm” —m + m” 
= Im (R+e—1)+m(a=b=c—R+1)+R-a =0(1) 
im (R+e—I)+m(b+e=a—=R—1)+R+a=0(2) 


Xét (1) do mặt cầu tiếp xúc với tiếp xúc đồng thời với cả hai mặt phẳng (œ) : (B) VỚI mỌI 7 € (0: l) nên pt 





(1) nghiệm đúng với mọi 7 (0:1) : 





R+c-l=0 a=R 
©4a-b-c-R+l=0©4b=R —1(R;R:I-R). 
R-a=0 c=l-kR 
Mà Ñ=d(H{a))<Ÿ= IS EtN- ĐH sg sa g2 | E— 
3 #=š6(ñ 
Xét (2) tương tự ta được 
R+c-l=0 a=-R 
©+b+c-a-R-l=0©‡b=-R —1(-R;-R;R+l) 
R+a=0 c=R+l 
Mà R=d(1(6))= Re? TC BE Tan chay ge | 
3 R=-3() 


Vậy R+R,=9. 
Câu 233. Chọn B 
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A 
đ 
D ầ B 
M 
C 
Gọi đ là trục của A4ĐC, ta có (45C):x+y+z+2=0. 

2 
x=--+tí 

AT : _ 2. ~: 2Ì »yg — 2 
Do A41C đều nên đ đi qua trọng tâm Œ “g nNG và có VTCP ø = (1;1;1), suy ra đ: hề và. 
Z=-_-+tÍ 

3 


Ta thấy AD4B=ADBCE=EADCA, su ra DA=DB=DC—cDecd nên giả sử 


D = ác 6a : 
3 3 3 





Ta có 4D= 1c :BD= 1a :CD = Nó Số 6. 
3 3 3 3 3 3 E " 3 


Có => 


—. te= =7 C 
_ |AD.BD=0 3 3 3` 3 
ADCD=0 | 


t= : = D(0;0;0)(/oai) 





Tacó Ied =i ĐT th=Ổ + ],do diện 4BCD nội tiếp mặt cầu tâm 7 nên 





?4>f=be oxi] j... =ö ==l: 
) Ă SỔ. ở 


Câu 234. Chọn C 
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Mặt phẳng (P} có vtpt 7 =(1;—2;2). Mặt cầu (S) có tâm I(—1; 2; 1) và bán kính r =1. Nhận thấy 
rằng góc giữa 1 và ?¡ bằng 45”. Vì d{T; (P))=2 >1=r nên (P) không cắt lộ: 
. ` L2 *ỖÀ 2 ^ 3 N.. ° ` NH ^ z F$ 
Gọi H là hình chiêu của NÑ lên (P) thì NMH =45” và MN =—- P =NH4ˆ2 nên MN lớn nhất 
sIn 
khi và chỉ khi NH lớn nhất. Điều này xảy ra khi N=N" và H=H' với N' là giao điểm của đường 
thắng đ qua I, vuông góc (P) và H” là hình chiếu của I lên (P). 








=NH'=r+4{1; (P))= 3 và MN,„„.. = NHưm — 2/2, 


Lúc đó NH : 
sin45” 


Câu 235. Ta có tâm 7(1;~—2;0) và bán kính R =2. 
Khoảng cách từ 7 đến mặt phẳng (') ngắn nhất khi Ä⁄ là hình chiếu của 7 lên mặt phẳng (P). 
x=l+2/ 
Đường thắng đi qua ï và vuông góc với mặt phẳng bP) có phương trình tham số là 4 =—2—/.. Khi đó 


z=2f 
tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình 


1 

x=—— 

3 

x=l+2/ x=l+2/ 4 
„ == HÍ c© 3, 

z=2ƒ Zz =2 - 

2x-y+2z+2=0 2(1+2?)—(-2-?)+2(2;)+2=0 3 

M) 

£=—= 

3 


Câu 236. Chọn C 
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Câu 237. (Š) có tâm 7(T—1;2;1) và bán kính #=1. Ta có: d(7,(P)) 


Câu 238. 





Mặt phẳng (P) có vfpt 7 =(1;-2;2) . Mặt cầu (S) có tâm I(—1; Áo 1) và bán kính ? = 1. Nhận thấy 
rằng góc giữa 1 và ï¡ bằng 45”. Vì d{T; (P))=2 >1=r nên (P) không cắt lộ: 
. ` L2 *ỖÀ 2 ^ 3 N.. ° ` NH ^ z F$ 
Gọi H là hình chiêu của NÑ lên (P) thì NMH =45” và MN =—- P =NH4ˆ2 nên MN lớn nhất 
s1n 
khi và chỉ khi NH lớn nhất. Điều này xảy ra khi N=N" và H=H' với N' là giao điểm của đường 
thắng đ qua I, vuông góc (P) và H” là hình chiếu của I lên (P). 





Lúc đó NH 





X 


=NH'=r+d{1; (P))= 3 và MN,„„.. = NHưm — 2/2, 
sin45” 


_ƑI-22+2.1-3I 


J2. 


=2>Rñ. 








Gọi #7 là hình chiếu vuông góc của N trên mặt phẳng (P) và œ là góc giữa MÁN và NH. 


Vì MN cùng phương với nên góc œ có số đo không đổi, z = JJNM. 





Có HN = MN.cosø —> MỊN = .HN nên MN lớn nhất © HN lớn nhất 


coSø 
HN =d(1(P))+R=3. 
| I 


=— nên MN = 
2 COS # 


Có cosø =|cos((¡,n,) HN =342. 








Lời giai 
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Mặt cầu (Š) có tâm 7(1;~2;—l), bán kính R=3; đ(1;(P))= 4> R —= mặt cầu (Š) và mặt phẳng (P) 
không có điểm chung. 

Dựng 7W 1 (P),(H e(P)). Ta có: MN nhỏ nhất khi M⁄ là giao điểm của đoạn J# với (S) và 
N=H. 








x=l+2/ 
Phương trình đường thăng /Ƒ: 4 y=—2—ứ (f€ ) 














z=-l+2i 
Điểm M⁄(I+2/;~2—/;—1+2/) (8%) nên (x—I)} +(y+2} +(z+1) =9 
©(22 +( +) +(22)” =9©r=+l. Khi đó ÂM, (3;—3;1), M, (—l;—1;—3). 
Thử lại: đ(M;;(P))=1; đ(M,;(P))= 7> 1H =4 (oại). 
Vậy MN,.. =MH =] khi Mí(Gi-30:N| Ti hổ 
Câu 239. Gọi #7 (2/;1—2/;—1—z) là hình chiếu của 7 lên đường thắng đ. 





Ta có: IHu, =0—2(2 1)—2(3-2)—(-2 )=0+r= 2= H[ igiŠ | 


3 3 57 
Vì /H =v10<4=R—= d cắt mặt cầu (S) tại 2 điểm phân biệt. 
Mặt phẳng (Ó) bất kì chứa đ luôn cắt (S ) theo một đường tròn bán kính 7. 
Khi đó r? = RÌ—4”(T,(G))> R?—4?(1,đ)=16—10=6. 
Do vậy mặt phẳng (P ) chứa đ cắt mặt cầu theo một đường tròn có diện tích nhỏ nhất khi và chỉ khi 
lá. 


đ (7.(P)) =d (1.đ) hay mặt phẳng (P) đi qua H nhận IH= [gi5:3] làm vectơ pháp tuyến, do đó 


(P) có phương trình x+Šy—8z—I3=0. 

Khi đó điểm @(0;0;0) có khoảng cách đến (/P) lớn nhất. 
Câu 240. Gọi 7 = đ(P)=— I(1;2— #1) 

ïe(P)>2-:-1=0—¿=1=1(1⁄11) 

Ta có ở L(P) = M thuộc đường tròn tâm T{(11;1), =2. 
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N(zx:y;z)— NA(-l x;—3— y;11 2)ïNE|S—xi-ys8=z 


NA=2NB ©(L+x} +(3+y) +(I1—z)} -4(s-] vợ =z}] 


© 3x? +3y” +3z” -6x—6y—42z +126 =0 

© x +y?+z”-2x-2y—14z+42 =0 

Vậy Ne§(J(I;1;7);R, =3) và J e(P): „=1 

Nên X thuộc đường tròn tâm J (I;l;7);, =3 

Ta có LÍ =6 > R, +, > MN „ =Ú—-R —KR, =1 

Câu 241. Xét điểm 7 sao cho: 2/4— 18 =0. Giả sử I(x;y;z). ta CÓ: 

TÃ(4—x;3— y;1—z),IB(3—x;1— y;3—2). 
2(4-x)=3-—x 

Do đó: 274- 18=0©42(3-y)=l—y © /(5;5;—1). 
2(1-z)=3—z 





Do đó: P=2M4”— M8? =2( Mi +14) —(Mi +18) 





=2MÌÏ` +21Ä4 +4MI.I4- (r TH # 2Mi.1B] 





= MÍ` +21Ä` —IB` +2M(214—18) = MI? +214° ~IB?+2Mi (214— 1Ì 
= MI? + 2IA° — IB°. 
Do 7 cố định nên 74”,/B” không đổi. Vậy P lớn nhất (nhỏ nhất) © Ä⁄/” lớn nhất (nhỏ nhất). © A7 
lớn nhất (nhỏ nhất) © M⁄ là giao điểm của đường thăng /K (với K (1: S 1) là tâm của mặt cầu (S)) với 
mặt câu (9). 
Ta có: Mĩ đi qua T(5;:5;—1) và có vectơ chỉ phương là KI(4: 3;Ú): 
x=l+4 
Phương trình của M là: 4 y= 2+3 
Z=-—Ì]. 


Tọa độ điểm M cần tìm ứng với giá trị t là nghiệm của phương trình: 
(I+4-1}  +(2+3—2) +(—1+1} =9 25? =9© 


Với trộm MIẪT: D + M,T=2 (mnì). 


. 3 1. m= P.„ = 48 
Với =——=>>Mf,| -—;— M,I =S (max). Vậy =>m—n =60. 
5 xa n= Phụ =—12 
Câu 242. Gọi N là điểm thỏa mãn m NB_— NC 
Khi đó: 


MÄ-MB—MC|= (N + N4)—(MN + NB)—(MN + NÓ| z (N4-N8- NC)~MN| =MN. 


NC = 0, SUY ra N(-2;0;1). 
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Suy ra IM4 - MB -M€| nhỏ nhất khi ÂN nhỏ nhất. Mặt cầu (5) có tâm 1(2;4:—1) „ SU Tâ: 








x=2+2/ 
NI =(4;4;~2) =(2:2;—1). Phương trình M7 =4 y = 4+ 2/ . Thay phương trình NI vào phương trình 
z=-l-f 
=] 


Suyra NI cắt (5) tại hai điểm phân biệt ¿, lỗ: 6; -2) „N, (0; 2;0) . 
Vì WN, > NN, nên MN nhỏ nhất khi và chỉ khi Ä⁄ = W,. Vậy Ä⁄(0;2;0) là điểm cần tìm. 
Suyra: +5 =2. 

N¡ 


Câu 243. Mặt cầu (Š) có tâm 7(3;1;0) và bán kính ® = 2. 
Gọi HJ là hình chiếu của 7 trên đ. 
Hed©H(I+2t;—I+t;—t); HH =(—2+2t;—2+t;—t). 
Véctơ chỉ phương của đ là Hy = (2: 1;—1). 
THu¿y=0 ©2(T-2+2f)+1(T©2+)+t=0 =1, Suy ra H(3;0;—1) => 1H =2. 


Gọi (P) là mặt phăng chứa đường thắng đ và cắt mặt cầu (S ) theo đường tròn có bán kính 7“. Ta có 
r=1J#?~[4(1(P))  =|4-[2((®))Ÿ- 
Mà đ(1,(P)) <1H =2 nên r =4-[a(r(P))Ÿ >44—1H? =44-(2} “Á, 


Suy ra /ninr = Nh , đạt được khi /W L (P) . 
Khi đó mặt phẳng (P) đi qua TH: 0;—1) nhận 7# = (0;—1;—1) làm một véctơ pháp tuyến. 








Phương trình mặt phẳng (P): 0(x 3) l(y 0) I(z+l)=0<© y+z+1=0. 
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Câu 244. 

Mặt cầu (S) có tâm JÑ1:2:3), bán kính ® = 5. 
Mặt phẳng (P) có vec-tơ pháp tuyến 7„ = (đ;Ö;€) 
Theo giả thiết 8(0;1;0) <(P):b—2=0«©b=2. 
Ta có: 4= (-3;3:—6) cùng phương với 1 = (E-1:2) : 

x=íf 
Phương trình đường thăng 4Ö:4 y=1—í 

#=2/ 
Gọi z là bán kính đường tròn giao tuyến. K là hình chiếu vuông góc của 7 lên đường thắng 4Ö, #ƒ là 
hình chiếu vuông góc của 7 lên (P) 
Ta có: K e 4B — K((;1—t;2/)— IK =((—1;—t —1;2 =3) 
1K L AB— AB.IK =0—=t=1— IK =(0;~2;—1). 
r=4|R?~4?(1,(P))=2|25—4?(1,(P)) =25—1H?. 
Ta có: ra © LH 


max * 


Mà 1H < IK —IH,„„ =IK © H =K >(P) 1 IK =ñ, và IK cùng phương. 


a=0 a=0 mũ 
= ñ„ =k.IK = ‡b=~2k= ” —=t=a+b+c=0+2+1=3. 
c=-—k c=l 5 
Câu 245. Chọn C 
M 
bB A 
H 


'Ê 


Ta có: 48 =(2;2;0), AC =(-2;2;4)—> 48.4C = 0 —> AABC suy ra A4BC vuông tại 4. 
Gọi ;ƒ là hình chiếu vuông góc của điểm Ä⁄ trên mặt phẳng (4BC ) . Ta có: 
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(MA.(4BC)) =(MA. HA) = MAH 
(MB.(ABC)) =(MB, HB) = MBH 
(MC.(4BC)) =(MC, HC) = MCH 
Theo giả thiết 4H = MBH = MCH = AMAH = AMBH = AMCH (g.cg) 


Do đó: /⁄4= HB = HC nên j là tâm đường tròn ngoại tiếp A48C. 
Suy ra: #7 là trung điểm của 8C => HỈL2:2). 





Ta có: | 45.46 | = (§;—8:8) , Chọn vecto chỉ phương của đường thắng Ä⁄H là Hàm = (1-1) : 


x=l+/ 














Phương trình đường thăng Ả⁄H có dạng:4 y=2-/ „£elR 
z=2+f 


v2 


Mặt cầu (Š) có tâm /(3;2;3) và bán kính Ö# = c1 


NÑ 
M 


Gọi K (I +f;2-t;2+ í) là hình chiếu vuông góc của điểm 7 trên đường thăng Ä⁄/7. 
Ta có: 1K =(f—2;—f;£—1),w„„ =(b—E1) 

Do JK L MH nên JKuy„ =0, ta được: £=l. Khi đó: K(2;1;3) và JK =V2 

Do IK > R nên đường thăng MH không cắt mặt cầu. 


⁄2 


Ta có: MN >đ(I,MH)— IN = IK —IN =ẴC 


, ` 2 
Vậy giá trị nhỏ nhât của độ dài đoạn ÄN băng à 


Câu 247. Gọi điểm 7 thỏa mãn 34+ /#=0 => /(6 ; 3; -l). 





` >\`2 > »x\2 — —= + 
Khi đó 34” + MB? = 3(MI + 14) +(MI + I8) =4MI? +31 +1B? +2MI.(314+ HỒ) 
=4MI” + 3LA" + IB”. 
Do 31⁄4” +!B” không đổi vì ba điểm 44;;7 cố định nên 3A⁄⁄4” + 4B” đạt giá trị nhỏ nhất khi A⁄7 nhỏ 
nhất. Khi đó Ä⁄ là giao điểm của đường thắng IJ với mặt cầu (S). (7 1; 3) là tâm của mặt cầu (S) 
}. 
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x=2+2/ 

Ta có phương trình đường thăng #7 là 4y=l+/ => J(S) = 
z=3-2I 

Kiểm tra IM, < IM, E < 9) nên M, (4:2;1) là điểm cần tìm. Vậy 7 = a.b.c=8. 


M,(4: 2; 1) 
M,(0;:0;5) 





Câu 248. 
Mặt cầu (5) có tâm I{(-3: -4; 5) và bán kính R = 27. 
Đường thẳng đ có 1 véc-tơ chỉ phương là # =(2;3;4) => đ L(P). 
Gọi K là giao điểm của mặt phẳng ( ". ) và đường thắng đ. Vì 7đ nên K là tâm của đường tròn giao 
tuyến và Kð L đ. 
Ta có I4=(1;2;-2)—14=3 và I4 =0 =— 1A 1L d. 
_ P.(-3)+3.(-4)+4(-5)-101 


Do M⁄' di động trên đường thắng đ (trục của đường tròn giao tuyến) và # thuộc đường tròn giao tuyến 
nên biểu thức Ä⁄⁄4+ A⁄B nhỏ nhất khi và chỉ khi M = 4B¬đ. 


Ta tính được /K = d(7,(P)) =5\29 và KB=v|R?~—IK? =2. 


Khi đó, ta có sa. và MI + MK = IK =5x29. 
MK KB 2 


Suy ra Ä/ =3vJ29, MK =2/29. 
Ta có 4M =1 + MI? =3.J30 =.BM =5 AM =2/80. 


Vậy giá trị nhỏ nhất của M⁄4+ MB là 4M + BM =32/30 +2x/30 =5AJ30. 
Cách 2: 





.d 


+Äf 


Ta có (5) có tâm I{—3;—4;—5) , bán kính R=2!. 
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Dễ thấy đ đi qua I(-3; -4; 5) và vuông góc với (?). 
) cắt (S)theo đường tròn có bán kính r = 2, 
M ea© M(I+21;2+3/;3+ 4i), 
Ta có T =MA+ MB = MA+x\MH) +r?. 


Lại có Mu =a0w;@)=F”" CTÍ-|J88~3JB3 


v29 
Suy ra 7 =29?+116/+125 +.|29(z—3)” +4 =xJ29 (r+2Ÿ'+-+ 2 (~3Ÿ +... 


Xe ñ=[r+2—CC ] s-[3-s=]>n+5=|s=] 
"X29" 'V29 V29) 
Do đó 7 =29[lt|+||Ì> v29|z+ v|= 5v50. 











Câu 249. 

- Đường thắng đ đi qua 4 và có vectơ chỉ phương l = ỆP 4; -4) có phương trình là: 
X—Ì ra ta 
8... s4 
-Do Ä⁄ luôn nhìn đoạn 4Ö dưới góc 90° nên Ä⁄' nằm trên mặt cầu (S ) đường kính 4B. 


Gọi # là trung điểm của 48 —> z=[~s:0-1] > AE? == 





= giao điểm của đ và (P) là 8B=(—2;—2:1). 


=(%):z +yˆ+z”+x+2z-9=0. 

- Lại do Ä e (P) nên Ä⁄Z' nằm trên đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S ) , gỌI là 
đường tròn (C ) l 

- Mặt khác Ö là điểm có định trên đường tròn (C) nên độ dài 1⁄ lớn nhất khi ⁄Ø là đường kính của 
đường tròn (C ) : 

- Gọi #” là tâm của lê ) = Ƒ là hình chiếu vuông góc của # trên (P) : 


Đường thắng ##' nhận vectơ pháp tuyến n= l2 ĐÁ, -l) của (P) làm vectơ pháp tuyến 
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x+ z+1 5 
=> EFF: ĐẠI cá =F "[-š:-2z9] (là giao điểm của LP) và FF). 





5) 2 -I 
- Vì MB là đường kính của (C) nên Ä⁄ = (-3:-2; 1) — \B = (1:0:2) là vectơ chỉ phương của đường 
thắng Ä⁄B — phương trình đường thắng Ä⁄Ö là: 














x=-2+í 
y=-2  (/eR) 
z=l+2/ 


- Trong các điểm đã cho ở các đáp án A, B, C, D chỉ có điểm 7(—l;—2;3) (đáp án D) thuộc đường thắng 
MB. 





Câu 250. 
Mặt cầu (S) có tâm 1(4;3;—2) và bán kính R = 5. 
Gọi ; là trung điểm của 4Ö thì /⁄L 4B và IH =3 nên jƒ thuộc mặt cầu (5) tâm ïÏ bán kính 
Ñ =3, 
Gọi Ä⁄ là trung điểm của 4'#' thì 4A4'+BB'=2HM, M nằm trên mặt phẳng lử ): 
Mặt khác ta có 4(1:(P)) = 5 <R nên (P) cắt mặt cầu (S) và sin(đ;(P)) =SInø= 
hình chiếu của #7 lên (P) thì #K = HM.sinø. 
Vậy để A4A'+ BB' lớn nhất thì 77K lớn nhất 


.Gọi K là 


= 
343 








4. 4+3v3 
© HK đi qua ï nên HK_, =R'+đ[I;(P)Ì)=3+-—= 
q max ( ( )) v3 J5 
Vậy AA'+ BB' lớn nhất bằng 2 4+343 |343 _ 24+1843. 
3 5 5 
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H 








Câu 251. _—_ớ- 
Mặt phẳng thiết diện đi qua tâm 7,A⁄, cắt đường thăng đ tại H = 1H 1 d,d(1,d)=1H. 


VIH?—r°+ _ 4NIH”-4_ 4jx”-4 


Hi 1H x 


MH.MI _ 


Ta có MN =2MK = 2. 2. 








= ƒ(x) với x=1H >2 


Ta có f{x)=*—=== 


>0, Vx >2, suy ra hàm số đồng biến trên L2; +oo) l 
xvx -4 


Do đó MN,. <1 _ 
|| 


min min ° 


Ta có ra =(1;—m;m—1), A(1;0;0) e đ, suy ra đ(1,đ)= 





x'25m2 —20m-c17 


X2m”—2m +2 


Xét hàm số ƒ (mm) = 


25m” — 20m +17 
2m” -2m+2 


có bảng biến thiên là 











x=l+ƒ 
Suy ra !H,„„ khi ?m =s: Đường thắng đ có phương trình là đ :4 y = -stứ c R). 
4 
Z=-cí 
5 
[45] vs 3/25 
Khoảng cách a(s,a)- L2: |_ Va6 _ 2025, 
| - v42 2! 
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